CHƯƠNG VI. MỘT SÔ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT
Tiết 46 + 47 + 48
§1. THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU
Thời gian thực hiện: 3 tiết
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
- Thực hiện và lí giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ nhiều nguồn khác nhau.
- Nhận biết được mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn. Từ đó, nhận biết được số liệu không chính xác trong những ví dụ đơn giản.
[bookmark: _Hlk138409093]- Chứng tỏ được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phân biệt được khái niệm 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để thu thập và phân loại dữ liệu, tính hợp lí của dữ liệu, vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học


Tiết 1
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu: 
Học sinh nhớ lại các bước thu thập dữ liệu.
b) Nội dung:
GV yêu cầu học sinh về nhà thảo luận nhóm 1;2 thu thập thông tin về tháng sinh của các bạn trong tổ.
Nhóm 3;4 thu thập thông tin về dân số của các tỉnh/thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng.
c) Sản phẩm: Kết quả điều tra của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
GV yêu cầu học sinh về nhà nhóm 1;2 thu thập thông tin về tháng sinh của các bạn trong tổ.
Nhóm 3;4 thu thập thông tin về dân số của các tỉnh/thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
Hs thảo luận nhóm
* Báo cáo, thảo luận: 
Đại diện các nhóm nộp sản phẩm.
Đại diện nhóm khác nhận xét
* Kết luận, nhận định: 
GV chiếu sản phẩm các nhóm. Đặt vấn đề vào bài mới: Ở chương trình lớp 6, lớp 7, chúng ta đã làm quen với cách thu thập và phân loại dữ liệu một cách đơn giản là phỏng vấn trực tiếp như nhiệm vụ của nhóm 1, 2. Với nhiệm vụ của nhóm 3, 4, các bạn phải sử dụng cách khác để tiến hành thu thập dữ liệu. Bài hôm nay chúng ta tiếp tục biết thêm nhiều cách để thu thập dữ liệu.
	



B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (38 phút)
Hoạt động 1: Thu thập dữ liệu (12 phút)
a) Mục tiêu: 
- Thực hiện và lí giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ nhiều nguồn khác nhau.
b) Nội dung:
- HS đọc HĐ1 SGK trang 3 từ đó rút ra nhận xét; làm ví dụ 1 SGK trang 3.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
Hoạt động nhóm đôi nghiên cứu HĐ1 SGK trang 3 và trả lời câu hỏi: Theo em, các bạn có thể thu thập thông tin số lượng huy chương đạt được của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 bằng cách nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
HS thảo luận nhóm đôi nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
Đại diện nhóm đứng tại chỗ trả lời.
Hs cả lớp lắng nghe và đại diện nhóm khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
GV kết luận lại trong HĐ1 các bạn trong có thể thu thập thông tin số lượng huy chương đạt được của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 bằng cách thu thập từ những nguồn có sẵn như trang web (https://vietnamnet.vn), các phương tiện thông tin đại chúng (chương trình thời sự,…)
	I. Thu thập và phân loại dữ liệu
* Hoạt động 1: (SGK trang 3)
Các bạn có thể thu thập từ những nguồn có sẵn như trang web (https://vietnamnet.vn), các phương tiện thông tin đại chúng (chương trình thời sự,…)
* Kiến thức trọng tâm: Có nhiều cách để thu thập dữ liệu, chẳng hạn: quan sát, lập phiếu điều tra (phiếu hỏi), tiến hành phỏng vấn,… hoặc thu thập từ những nguồn có sẵn như sách, báo, trang web, các phương tiện thông tin đại chúng, . . .


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
GV chiếu Ví dụ 1 SGK trang 3 yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi:
Lớp trưởng lớp 8C muốn thu thập thông tin về các môn thể thao được ưa thích của các bạn trong lớp. Theo em, bạn lớp trưởng có thể thu thập những thông tin đó bằng cách nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
Hs hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
Gv gọi 3 hs đứng tại chỗ trả lời lần lượt 3 câu hỏi trên.
Hs khác lắng nghe nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
GV chính xác hóa câu trả lời của học sinh và nhấn mạnh lại các cách thu thập dữ liệu.
	* Ví dụ 1 (SGK trang 3)
Giải:
Bạn lớp trưởng lớp 8C có thể thu thập những thông tin đó bằng cách lập phiếu hỏi theo mẫu sau (Bảng 1):
	Môn thể thao
	Ưa thích

	Bóng đá
	

	Cầu lông
	

	Bóng rổ
	

	…
	









	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
Yêu cầu HS làm luyện tập 1:
Một cửa hàng bán kem muốn tìm hiểu về các loại kem yêu thích của 40 khách hàng trong sáng Chủ nhật. Theo em, cửa hàng có thể thu nhập những thông tin đó bằng cách nào?	
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
HS thực hiện yêu cầu trên theo nhóm đối
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm HS lên trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định mức độ khả thi của cách làm của HS và đưa ra kết luận về cách làm tối ưu.
	*Luyện tập 1 (SGK trang 4)
Giải:
Theo em có thể thu thập những thông tin đó bằng cách lập phiếu hỏi theo mẫu sau:
	Các loại kem
	Ưa thích

	Kem sầu riêng
	

	Kem dừa
	

	Kem cây
	

	…
	





Hoạt động 2: Phân loại và tổ chức dữ liệu (15 phút).
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết được mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn. Từ đó, nhận biết được số liệu không chính xác trong những ví dụ đơn giản.
b) Nội dung:
-HS đọc HĐ2 SGK trang 4
-Làm ví dụ 2 SGK trang 5.
-Làm bài tập áp dụng trong trò chơi.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: Hs đọc HĐ2 SGK trang 4 và cho biết ở HĐ2 cho em biết  điều gì?

Thực hiện ví dụ 2 SGK trang 5
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ2.
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng làm bài ví dụ 2:
Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, một siêu thị tiến hành hỏi những mặt hàng mà 50 khách hàng dự định mua khi vào siêu thị. Kết quả thu được như sau: gạo, mì ăn liền, thị, cá, rau củ, trứng, hoa quả, sữa tươi, quần áo, nước khoáng, nước giải khát, nước sinh tố, xà phòng, kem đánh răng, bột giặt, xoong nồi, bát đĩa, bút viết, vở học sinh, cặp sách.
a) Có bao nhiêu mặt hàng được khách hàng dự định mua?
b) Hãy sắp xếp các mặt hàng đó theo những nhóm sau:
Nhóm 1: Mặt hàng thực phẩm;
Nhóm 2: Mặt hàng đồ uống;
Nhóm 3: Mặt hàng đồ dùng trong gia đình;
Nhóm 4: Mặt hàng văn phòng phẩm.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ2, kết quả ví dụ 2 nhấn mạnh lại Việc sắp xếp thông tin theo những tiêu chí nhất định gọi là phân loại dữ liệu. Dựa trên tiêu chí định tính và định lượng, ta có thể phân loại các dữ liệu thành hai loại: Dữ liệu định, Dữ liệu định tính.
- GV rút ra nhận xét về việc phân loại dữ liệu thống kê.
	II. Phân loại và tổ chứ dữ liệu
* HĐ2 (SGK trang 5)
Để thuận tiện trong tổ chức dữ liệu thu thập được, ta có thể phân nhóm mỗi loại dữ liệu trên thành các nhóm theo những tiêu chí cho trước.
Dựa trên tiêu chí định tính và định lượng, ta có thể phân loại các dữ liệu thành hai loại: Dữ liệu định lượng và Dữ liệu định tính
* Kiến thức trọng tâm:
Việc sắp xếp thông tin theo những tiêu chí nhất định gọi là phân loại dữ liệu. 
Khái niệm:
- Dữ liệu định lượng được biểu diễn bằng số thực.
- Dữ liệu định tính được biểu diễn bằng từ, chữ cái, kí hiệu,…
* Ví dụ 2 SGK trang 5:
a) Có 20 mặt hàng được khách hàng dự định mua.
b) Ta phân nhóm 20 mặt hàng đó như sau:
Nhóm 1: Gạo, mì ăn liền, thịt, cá, rau, củ, trứng, hoa quả;
Nhóm 2: Sữa tươi, nước khoáng, nước giải khát, nước sinh tố;
Nhóm 3: Xà phòng, kem đánh răng, bột giặt, xoong nồi, bát đĩa, quần áo;
Nhóm 4: Bút viết, vở học sinh, cặp sách.
*Nhận xét:
Việc phân loại dữ liệu thống kê phụ thuộc vào những tiêu chí đưa ra, hay cách nói khác, phụ thuộc vào mục đích phân loại.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- GV chia lớp thành 2 đội, chơi trò chơi “Nhà sinh vật học”, lần lượt cách thành viên chạy lên bảng sắp xếp một loài động vật vào các nhóm: Cá; Lưỡng cư; Bò sát; Chim; Động vật có vú.
+ Mỗi phương án đúng được 1 điểm.
+ Đội nào xong trước được cộng 2 điểm.
Đội nào nhiều điểm hơn giành chiến thắng.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS chơi trò chơi trên theo yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 2:
 Đại diện các nhóm trả lời.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa kết quả, ghi nhận đội thắng cuộc, nhấn mạnh lại các kiến thức đã học.
	* Luyện tập 2 (SGK trang 6)
Đáp án:
- Nhóm 1 (cá): Cá rô đồng, cá chép, cá thu;
- Nhóm 2 (Lưỡng cư): Ếch, nhái, cóc, cá sấu;
- Nhóm 3 (Bò sát): rắn hổ mang, thằn lằn;
- Nhóm 4 (Chim): Chim bồ câu, chim ưng;
- Nhóm 5 (Động vật có vú): trâu, mèo, sư tử.
 


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Xem lại các bài đã làm. 
- Làm bài tập 1, 2 SGK trang 7.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.

Tiết 2
Hoạt động 3: Tính hợp lí của dữ liệu 
Hoạt động 3.1. Hoạt động khởi động: Trò chơi Tìm điểm không hợp lí (5 phút)
a) Mục tiêu: 
Học sinh nhớ lại được kiến thức về tính hợp lí của dữ liệu
b) Nội dung:
HS đứng tại chỗ tìm điểm không hợp lí của dữ liệu.
Câu 1. Bạn lớp trưởng thống kê các bạn đăng kí câu lạc bộ của lớp 8A sĩ số 45 học sinh như sau: 18 bạn đăng kí CLB cầu lông, 10 bạn đăng kí CLB bóng bàn, 6 bạn đăng kí CLB khiêu vũ, 30 bạn đăng kí CLB bóng đá. Mỗi bạn chỉ đăng kí 1 CLB.
Câu 2. Cô giáo ghi lại chiều cao của các bạn nữ tổ 1 lớp 8A như sau:
An cao 160cm, Bình cao 164cm, Dương cao 190cm, Hiền cao 165cm, Vân cao 170cm.
Câu 3. Bạn Hạnh ghi lại số liệu từ trang web https://gso.gov.vn về tỉ lệ tăng dân số của các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ năm 2019. Tỉ lệ tăng dân số năm 2019 các tỉnh, thành phố ở Việt Nam đều dưới 6%.
	Tỉnh/Thành phố
	Tỉ lệ tăng dân số (%)

	Bà Rịa – Vũng Tàu
	1,22

	Bình Phước
	1,31

	Bình Dương
	14,74

	Đồng Nai
	1,92

	Tây Ninh
	0,95


c) Sản phẩm: 
Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập : 
GV chiếu nội dung trò chơi và luật chơi lên màn hình.
* HS thực hiện nhiệm vụ :
Thực hiện chơi trò chơi theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận : 
- HS đứng tại chỗ báo cáo kết quả;
 - HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án, nhận xét về thái độ học tập của các nhóm và trao phần thưởng cho HS có câu trả lời chính xác.
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Ở lớp 6, 7  các em đã được làm quen với việc xem xét tính hợp lí của những dữ liệu thống kê, chỉ ra những dữ liệu không hợp lí. Bài học hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu về tính hợp lí của dữ liệu.
	Câu 1. Tổng số học sinh đăng kí là 64 lớn hơn nhiều so với sĩ số lớp là 45.
Câu 2. Chiều cao của bạn Dương là 190cm không phù hợp với một HS lớp 8 thông thường.
Câu 3. Tỉnh Bình Dương có tỉ lệ tăng dân số là 14,74% lớn hơn 6%.


Hoạt động 3.2.  Tính hợp lí của dữ liệu (15 phút)
a) Mục tiêu: 
- Chứng tỏ được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản.
b) Nội dung: 
HS làm và hiểu HĐ3,4 SGK trang 5,6, VD3,4 trang 6 và Luyện tập 3 từ đó đánh giá tính hợp lí của dữ liệu dựa vào mối liên hệ toán học đơn giản.
c) Sản phẩm: 
Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
Bài làm của học sinh trên bảng nhóm 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV chiếu HĐ3 SGK trang 5 lên máy chiếu:
Tìm hiểu không hợp lí trong những dữ liệu cho dưới đây.
a) Danh sách email của các bạn trong đội văn nghệ lớp 8C như sau:
	STT
	Tên
	Email

	1
	Nguyễn Văn Dương
	Vanduong08@gmail.com

	2
	Chu Thị Thu Hằng
	thuhang_chu.vn

	3
	Phạm Thị Mai Hương
	maihuongpt@yahoo.com

	4
	Ngô Đức Tiến
	Ductienngo2008@gmail.com


b) Kết quả 5 bài kiểm tra môn Toán của bạn Dũng lần lười là: 8; -6; 7; 5; 9. 
+ Hs đọc VD3 SGK trang 6.
Để chuẩn bị cho năm học mới, một công ty may thiết kế mẫu đồng phục cho học sinh của một trường trung học cơ sở. Công ty đã hỏi ý kiến của 50 học sinh lớp 6 về mẫu đồng phục đã thiết kế và nhận được kết quả là có 40 học sinh thích mẫu đồng phục đó. Từ đó, công ty đưa ra kết luận rằng có 80% số học sinh của trường thích mẫu đồng phục đó. Theo em, công ty may đưa ra kết luận như thế thì có hợp lí không? Vì sao?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
HS đọc đề bài và trả lời câu hỏi theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ3, 1 HS lên bảng trình bày Ví dụ 3.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
- GV gọi lần lượt từng HS đứng tại chỗ trả lời các ý
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ3, VD3. Trên cơ sở câu trả lời của HS giáo viên chốt lại bằng nhận xét.
	III. Tính hợp lí của dữ liệu
* HĐ 3 (SGK trang 5)
a) Dữ liệu thuhang_chu.vn là không hợp lí vì dữ liệu đó không đúng với định dạng của email.
b) Dữ liệu -6 không hợp lí vì kết quả một bài kiểm tra phải là số không âm.
* Ví dụ 3 (SGK trang 6)
Kết luận mà công ty may nêu ra là không hợp lí vì đối tượng hỏi ý kiến chỉ là những học sinh lớp 6 không đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ học sinh của trường trung học cơ sở (ở các khối lớp 6, 7, 8, 9) 
* Nhận xét (SGK trang 6)
Để đánh giá tính hợp lí của dữ liệu, ta cần đưa ra các tiêu chí đánh giá, chẳng hạn như dữ liệu phải:
- Đúng định dạng;
- Nằm trong phạm vi dự kiến;
- Phải có tính đại diện đối với vấn đề cần thống kê.



	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- GV chiếu HĐ4 - SGK trang 6, lên máy chiếu:
Bạn Châu vẽ biểu đồ hình quạt tròn như ở Hình 1 để biểu diễn tỉ lệ các loại sách trong thư viện: Khoa học (KH); Kĩ thuật và Công nghệ (KT – CN); Văn học và Nghệ thuật (VH – NT); Sách khác. Hỏi những số liệu mà bạn Châu nêu ra trong biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 1 đã chính xác chưa? Vì sao?
[image: ]
+ Hs đọc Ví dụ 4 và cho biết Ví dụ 4 cho em biết  điều gì?
Một trường trung học cơ sở cho học sinh khối lớp 8 đăng kí tham gia hoạt động ngoại khóa. Bảng 3 thống kê số lượng học sinh đăng kí tham gia hoạt động ngoại khóa của từng lớp. Số liệu nào trong Bảng 3 là không hợp lí? Vì sao?
	Lớp
	Sĩ số
	Số học sinh đăng kí tham gia hoạt động ngoại khóa

	8A
	40
	35

	8B
	38
	39

	8C
	40
	35

	8D
	39
	36


GV: Chia lớp thành 2 nhóm.
+ Nhóm 1: cá nhân thực hiện HĐ 4 vào vở
+ Nhóm 2: cá nhân thực hiện VD 4 vào vở
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
Học sinh đọc nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi theo nhóm, mỗi nhóm làm 1 câu.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
GV gọi lần lượt từng nhóm HS báo cáo sp của nhóm mình.
* Kết luận, nhận định 2: 
HS các nhóm nhận xét chéo, đánh giá bài làm của nhóm bạn
 GV chốt lại các tiêu chí toán học đơn giản đảm bảo tính hợp lí của dữ liệu:
- Tổng tất cả các số liệu thành phần phải bằng số liệu của toàn thể.
- Số lượng của bộ phận phải nhỏ hơn số lượng của toàn thể.
	* HĐ 4 (SGK trang 6)
Những số liệu bạn Châu nêu ra trong biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 1 là chưa chính xác. Vì tổng tất cả tỉ lệ của các số liệu thành phần là 95% không phải 100%.
* VD 4 (SGK trang 6)
Ta thấy sĩ số lớp 8B là 38 (học sinh), nhưng số học sinh của lớp đó đăng kí tham gia hoạt động ngoại khóa là 39 (học sinh). Vì thế, trong hai số liệu 38 và 39 của lớp 8B có ít nhất một số liệu là không hợp lí.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
GV chiếu nội dung Luyện tập 3 lên màn hình.
Một cửa hàng có 16 nhân viên (mỗi nhân viên chỉ làm một ca). Quản lí cửa hàng thống kê như sau:
Ca 1: gồm 6 nhân viên.
Ca 2: gồm 6 nhân viên.
Ca 3: gồm 5 nhân viên.
Hỏi những số liệu mà quản lí cửa hàng nêu ra đã chính xác chưa? Vì sao? 
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên theo hình thức hoạt cá nhân vào vở.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- 1 HS lên bảng thực hiện bài.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV đánh giá kết quả của HS, chính xác hóa kết quả.
	* Luyên tập 3 (SGK trang 7)
Tổng số nhân viên của cửa hàng là 16, mỗi nhân viên chỉ làm 1 ca, mà quản lí thống kê tổng 3 ca có 6 + 6 + 5 = 17 là không hợp lí.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (25 phút)
a) Mục tiêu: : HS vận dụng được các kiến thức đã học về thu thập, phân loại biểu diễn dữ liệu để làm bài tập thống kê. HS được củng cố kiến thức thông qua trò chơi
b) Nội dung: Bài 1 SGK trang 8; Bài 2 SGK trang 8; Bài 3 SGK trang 8.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của HS (lời giải các bài tập trên).
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- Yêu cầu cá nhận HS làm bài 1 SGK trang 7.
Sau khi tìm hiểu về các đại dương trên Trái Đất từ trang web https://vi.wikipedia.org, bạn Thanh thu được những dữ liệu thống kê sau:
- Năm đại dương là: Thái Bình Dương; Đại Tây Dương; Ấn Độ Dương; Bắc Băng Dương; Nam Đại Dương.
- Diện tích (đơn vị: triệu km2) của năm đại dương đó lần lượt là 165,25; 106,4; 75; 14,09; 20,3.
Hãy phân loại các dữ liệu đó dựa trên tiêu chí định tính và định lượng.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
-  HĐ cá nhân làm bài GV yêu cầu.
GV hỗ trợ; giúp đỡ HS khi khó khăn.
* Báo cáo, thảo luận 1
- Đại diện HS trình bày.
 HS khác nhận xét; bổ sung.
* Kết luận, nhận định 1: GV đánh giá, nhận xét HĐ của HS
	Dạng 1: Phân loại các dữ liệu
Bài 1 (SGK trang 7)
Giải:
- Dữ liệu định tính: Tên của năm đại dương là: Thái Bình Dương; Đại Tây Dương; Ấn Độ Dương; Bắc Băng Dương; Nam Đại Dương.
- Dữ liệu định lương: Diện tích của năm đại dương là: 165,25; 106,4; 75; 14,09; 20,3.




	GV giao nhiệm vụ học tập 2
- Yêu cầu HS làm Bài 2 bằng hoạt động nhóm đôi trong 4 phút.
Để học tốt môn ngữ văn lớp 8. bạn Dung dự định đọc những văn bản văn học sau:
Đất rừng phương Nam (Đoàn Giỏi); Hai vạn dặm dưới đáy biển (J.Verne); Buổi học cuối cùng (A. Daudet); Cô bé bán diêm (H. Andersen); Truyện Kiều (Nguyễn Du); Lục Vân Tiên (Nguyễn Đình Chiểu); Sherlock Holmes (A. Doyle); Tre Việt Nam (Nguyễn Duy); Thu hứng (Đỗ Phủ); Tự tình (Hồ Xuân Hương); Qua đào Ngang (Bà Huyện Thanh Quan); Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến); Cảnh vui của nhà nghéo (Tản Đà); Bếp lửa (Bằng Việt); Những ngày thơ ấu (Nguyên Hồng); chèo Quan âm Thị Kính; tuồng Nghêu Sò Ốc Hến; Romeo và Julie (W. Shakespeare).
Hãy phân nhóm những văn bản văn học nêu trên theo những tiêu chí sau (Bảng 4)
	Truyện
	Tên tác phẩm, tác giả (liệt kê cụ thể)

	Thơ
	Tên tác phẩm, tác giả (liệt kê cụ thể)

	Kí
	Tên tác phẩm, tác giả (liệt kê cụ thể)

	Kịch bản văn học
	Tên tác phẩm, tác giả (liệt kê cụ thể)


- Lập bảng dữ liệu.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- HĐ nhóm làm bài GV yêu cầu.
GV hỗ trợ; giúp đỡ HS khi khó khăn.
* Báo cáo, thảo luận 2
- Đại diện nhóm trình bày.
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định 2: GV đánh giá, nhận xét hoạt động của HS.
GV: chốt, nhấn mạnh lại khi thu thập, tổ chức, phân loại dữ liệu ta có thể dựa trên những tiêu chí toán học đơn giản để chỉ ra được những dữ liệu không hợp lí.
	Dạng 2. Phân nhóm dữ liệu theo tiêu chí
Bài 2 (SGK trang 7) 
Giải 
	Truyện
	Đất rừng phương Nam (Đoàn Giỏi); Hai vạn dặm dưới đáy biển (J.Verne); Buổi học cuối cùng (A. Daudet); Cô bé bán diêm (H. Andersen); Sherlock Holmes (A. Doyle); Romeo và Julie (W. Shakespeare)

	Thơ
	Truyện Kiều (Nguyễn Du); Thu hứng (Đỗ Phủ); Tự tình (Hồ Xuân Hương); Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến); Bếp lửa
(Bằng Việt)

	Kí
	Tre Việt Nam (Nguyễn Duy)

	Kịch bản văn học
	Lục Vân Tiên (Nguyễn Đình Chiểu); Qua đào Ngang (Bà Huyện Thanh Quan); Cảnh vui của nhà nghéo (Tản Đà); Những ngày thơ ấu (Nguyên Hồng); chèo Quan âm Thị Kính; tuồng Nghêu Sò Ốc Hến




	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
- Yêu cầu HS làm bài 3 SGK trang 8 bằng hoạt động nhóm bàn 3 – 4 hs trong 2 phút.
Để chuẩn bị đưa ra thị trường mẫu xe ô tô mới, một hãng sản xuất xe ô tô tiến hành thăm dò màu sơn mà người yêu thích. Hãng sản xuất xe đó đã hỏi ý kiến của 100 người mua xe ở độ tuổi từ 20 đến 30 và nhận được kết quả là: 45 người thích màu đen, 20 người thích màu trắng, 35 người thích màu đỏ. Từ đó, hãng sản xuất xe đưa ra quảng cáo sau: 45% số người mua chọn xe màu đen, 20% số người ma chọn xe màu trắng. Theo em, hãng sản xuất xe đưa ra kết luận như trong quảng cáo trên thì có hợp lí không? Vì sao?
* HS thực hiện nhiệm vụ 3
- HS HĐ nhóm 5 phút làm bài GV yêu cầu.
GV hỗ trợ, giúp đỡ HS khi khó khăn.
* Báo cáo, thảo luận 3
- Đại diện nhóm HS trình bày.
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định 3
- GV đánh giá, nhận xét HĐ của HS.
	Dạng 3: Xác định tính hợp lí của dữ liệu
Bài 3 (SGK trang 8)
Kết luận mà hãng sản xuất xe nêu ra là không hợp lí vì đối tượng hỏi ý kiến của 100 người mua xe ở độ tuổi từ 20 đến 30 không đảm bảo tính đại diện cho tất cả mọi người.


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (8 phút)
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bài tập: Bạn Nga đã sưu tầm tên những loại cây. Kết quả sưu tầm được như sau : Bồ công anh; Cây sầu riêng; Cây cam;  Cỏ mần trầu; Cây nhọ nồi; Cây mận; Cây ngải cứu.
a) Bạn Nga sưu tầm được bao nhiêu cây ?
b) Hãy sắp xếp các loại cây mà bạn Nga đã sưu tầm theo những nhóm sau :
Nhóm 1: Các loại cây ăn quả.
Nhóm 2. Các loại cây thuốc dùng để trị bệnh.


	a) Bạn Nga sưu tầm được bao nhiêu 7 loại cây.
b) Sắp xếp các loại cây mà bạn Nga đã sưu tầm theo những nhóm :
Nhóm 1: Các loại cây ăn quả: Cây cam; cây sầu riêng; Cây mận.
Nhóm 2. Các loại cây thuốc dùng để trị bệnh : Cây ngải cứu; cây mần trầu; cây bò công anh; cây nhọ nồi.



 Giao nhiệm vụ về nhà (2 phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- Xem lại kiến thức và các dạng bài tập đã làm trong tiết học. 
- Làm các bài tập: Bài 4, 5 SGK trang 8 và bài tập SBT.
- Chuẩn bị bài: Bài 2. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ.



TIẾT 3
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (8 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học trả lời các câu hỏi để tạo hứng thú cho học sinh.
b) Nội dung: GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Hái xoài cho thỏ” theo hình thức cá nhân
c) Sản phẩm: Kết quả câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
        GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Hái xoài cho thỏ” theo hình thức cá nhân
Luật chơi
HS chọn 1 trái xoài, GV ấn vào trái xoài có số tương ứng sẽ đưa đến một câu hỏi.
Sau khi HS chọn được đáp án đúng, GV ấn vào biểu tượng con thỏ góc dưới bên phải Slide, sẽ  quay về silde cây xoài ban đầu sau, GV ấn vào trái xoài có số ban đầu HS chọn, trái xoài sẽ rơi xuống
Câu 1: Tìm hiểu về sở thích đối với môn chạy nhanh của 3 bạn học sinh một trường THCS được cho bởi bảng thống kê sau:
	STT
	Tuổi
	Giới tính
	Sở thích

	

	

	Nam
	Không thích

	

	

	Nam
	Rất thích

	

	

	Nữ
	Không thích



Dữ liệu trong bảng thống kê theo tiêu chí định tính là:
A. Giới tính, Sở thích. 					B. Tuổi, Giới tính.	
Câu 2: Muốn thống kê số học sinh mắc F0 ở một trường THCS trong đợt dịch vừa qua, ta dùng phương pháp nào để thu thập dữ liệu? 
A. Lập phiếu hỏi.		B. Quan sát. 		C. Phỏng vấn.               			
Câu 3: Muốn thống kê thời gian tự học ở nhà mỗi ngày của các bạn trong lớp, ta dùng phương pháp nào để thu thập dữ liệu?
A. Quan sát.			B. Làm thí nghiệm.	C Lập bảng hỏi  hoặc  phỏng vấn.
Câu 4: Dữ liệu nào trong bảng thống kê sau không hợp lí?
	Bảng dữ liệu về số học sinh ở các khối lớp tham gia đại hội "Cháu ngoan Bác Hồ"

	Khối lớp
	Số lượng
	Tỉ lệ phần trăm

	6
	7
	19%

	7
	12
	30%

	8
	8
	22%

	9
	10
	27%

	Tổng
	37
	100%


A.  37				B. 100%				C. 30%
Câu 5: Để đánh giá khả năng học Toán của học sinh lớp 7C, giáo viên bộ môn đã cho một nhóm học sinh làm bài kiểm tra và thống kê kết quả trong bảng sau:
	STT
	Giới tính
	Khả năng

	1
	Nữ
	Xuất sắc

	2
	Nữ
	Tốt

	3
	Nữ
	Đạt

	4
	Nữ
	Đạt

	5
	Nữ
	Chưa Đạt

	6
	Nữ
	Đạt

	7
	Nữ
	Khá

	8
	Nữ
	Đạt

	9
	Nữ
	Chưa đạt

	10
	Nữ
	Khá


Dữ liệu trên có đại diện cho khả năng học Toán của học sinh lớp 7C hay không?
Trả lời:
Dữ liệu trên không thể đại diện cho khả năng học Toán của học sinh lớp 7C vì chỉ khảo sát trên học sinh các nữ mà đây là kết luận cho toàn thể học sinh lớp 7C.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS HĐ cá nhân để trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1HS trả lời. - Thư ký ghi điểm của HS
- HS cả lớp quan sát cổ vũ, nhận định kết quả
- HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét câu trả lời của HS.
 GV chính xác hóa kết quả của câu 1,2,3,4,5
2. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (25 phút)
a) Mục tiêu: : HS vận dụng được các kiến thức đã học về thu thập, phân loại biểu diễn dữ liệu để làm bài tập thống kê. HS được củng cố kiến thức thông qua trò chơi
b) Nội dung: Bài 1 SGK trang 8; Bài 2 SGK trang 8; Bài 3 SGK trang 8.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của HS (lời giải các bài tập trên).
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
Bài 1. Thu thập thông tin về sự phân bố dân cư Việt Nam năm 2020 được dữ liệu thống kê sau :
- Các vùng : Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.
- Dân số của các vùng đó  lần lượt là 1078; 134; 212; 109; 779; 424. 

(đơn vị : người / km).
Hãy phân loại các dữ liệu đó dựa trên tiêu chí định tính và định lượng.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
-  HĐ cá nhân làm bài GV yêu cầu.
GV hỗ trợ; giúp đỡ HS khi khó khăn.
* Báo cáo, thảo luận 1
- Đại diện HS trình bày.
 HS khác nhận xét; bổ sung.
* Kết luận, nhận định 1: GV đánh giá, nhận xét HĐ của HS.


* GV giao nhiệm vụ học tập 2
Bài 2. Trong môn Sinh học 7 của NXB giáo dục Việt Nam học sự đa dạng thế giới động vật  như: Trùng roi, Trùng biến hình, Trùng giày, Thủy tức, Sán lá gan, Giun đũa, Giun đất, Trai sông, Tôm sông, Nhện,Châu chấu, Cá chép, Ếch đồng, Thằn lằn bóng đuôi dài, Chim bồ câu, Thỏ, Chuột túi.
Hãy phân nhóm những động vật bên trên theo tiêu chí sau để biết sự đa dạng của thế giới động vật?
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
-  HĐ cá nhân làm bài GV yêu cầu.
GV hỗ trợ; giúp đỡ HS khi khó khăn.
* Báo cáo, thảo luận 2
- Đại diện HS trình bày.
 HS khác nhận xét; bổ sung.
* Kết luận, nhận định 1: GV đánh giá, nhận xét HĐ của HS




* GV giao nhiệm vụ học tập 3
Bài 3. 
Một trường THCS phát động phong trào biểu diễn văn nghệ nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 -11 cho học sinh tất cả các lớp . Biết rằng mỗi lớp chỉ biểu diễn tối đa 3 tiết mục . Bảng thống kê số tiết mục đăng kí tham gia diễn văn nghệ của từng lớp. Theo em số liệu nào trong bảng trên là không hợp lí? Vì sao?
* HS thực hiện nhiệm vụ 3
-  HĐ cá nhân làm bài GV yêu cầu.
GV hỗ trợ; giúp đỡ HS khi khó khăn.
* Báo cáo, thảo luận 3
- Đại diện HS trình bày.
 HS khác nhận xét; bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV đánh giá, nhận xét HĐ của HS
	Dạng 1: Phân loại và tổ chức dữ liệu












Bài 1.

- Tiêu chí định lượng : 1078; 134; 212; 109; 779; 424. (đơn vị : người / km).
- Tiêu chí định tính : Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.












Bài 2.
- Ngành động vật nguyên sinh: Trùng roi, Trùng biến hình, Trùng giày.
- Ngành ruột khoang	: Thủy tức.
- Ngành giun: Sán lá gan, Giun đũa, Giun đất
- Ngành thân mềm: Trai sông
- Ngành chân khớp: Tôm sông, Châu chấu, Nhện:
- Ngành động vật có xương sống	Cá chép, Ếch đồng, Thằn lằn bóng đuôi dài, Chim bồ câu, Thỏ, Chuột túi.

Dạng 2: Tính hợp lí của dữ liệu
Ta thấy mỗi lớp chỉ được tham gia tối đa 3 tiết mục mà số liệu bảng trên đưa ra lớp 7A 5 tiết mục vì thế bảng số liệu trên đưa ra là không hợp lí .






3. Hoạt động 4: Vận dụng (10 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được việc biểu diễn, thu thập, phân loại dữ liệu để làm bài tập.
b) Nội dung: Thực hiện bài tập trong PBT
c) Sản phẩm: Lời giải của bài tập
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bài 4. Thông tin về kết quả xếp loại học lực của lớp 8A học kì I được cho biểu đồ hình quạt tròn bên dưới. Biết lớp 8A có 40 học sinh .Trong đó có 2 học sinh xếp loại giỏi , 9 học sinh xếp loại tiên tiến. 










Bài 5. Lớp trưởng lớp 8A thống kê số bạn có sở thích môn thể thao trong một lớp như sau :
· Các môn thể thao : Bóng đá, cầu lông, cờ vua, đá cầu.
· Số học sinh yêu thích lần lượt  là : 40 , 19 ,  22 , 10 .
Hãy phân loại các dữ liệu đó dựa trên tiêu chí : dữ liệu định tính, dữ liệu định lượng.
	[image: ]





Bài 4. Thông tin về kết quả xếp loại học lực của lớp 8A học kì I được cho biểu đồ hình quạt tròn bên dưới là chưa chính xác. Vì : Số học sinh xếp loại tiên tiến là : 40 . 20 % = 8 (học sinh) mà thông tin đưa ra là 9 học sinh nên thông tin đó chưa chính xác.
Bài 5.
Dữ liệu định tính : Bóng đá, cầu lông, cờ vua, đá cầu.
Dữ liệu định lượng : 40 , 19 ,  22 , 10 .




 Giao nhiệm vụ về nhà (2 phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- Xem lại kiến thức và các dạng bài tập đã làm trong tiết học. 
- Làm các bài tập trong PBT.




Tiết 49 + 50 + 51 + 52
§2. MÔ TẢ VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU TRÊN CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ
Thời gian thực hiện: 4 tiết 
I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 
- Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng, biểu đồ ở dạng thích hợp: bảng thống kê; biểu đồ dạng cột/cột kép; biểu đồ hình quạt tròn; biểu đồ đoạn thẳng.
- So sánh được các dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu 
- Mô tả được cách chuyển dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang biểu diễn khác.
2. Về năng lực:
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài day, thước thẳng, compa, bảng, biểu đồ, máy chiếu
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, compa, bảng, biểu đồ, bảng nhóm
III. Tiến trình dạy học
	Tiết 1


1. Hoạt động 1: Khởi động (3 phút)
a) Mục tiêu: Gợi động cơ và bài mới
b) Nội dung: Thực hiện một số bài tập nhận dạng một số loại biểu đồ: biểu đồ tranh, biểu đồ hình quạt tròn; biểu đồ cột kép; biểu đồ đoạn thẳng.
c) Sản phẩm: Từ bài toán HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Sản phẩm dự kiến 

	GV yêu cầu HS quan sát các hình ảnh và trả lời các câu hỏi sau:
H1: Nhận dạng các loại biểu đồ ở mỗi hình?
H2: Bằng quan sát trực quan, có nhận xét gì về các dạng, biểu đồ trên mô tả và biểu diễn dữ liệu như thế nào?
- HS hoạt động cá nhân trong thời gian 2 phút.
- HS quan sát, đưa ra các dạng, biểu đồ trên mô tả và biểu diễn dữ liệu như thế nào? 
- HS vận dụng kiến thức đã học, xác định các dạng biểu diễn dữ liệu biểu đồ
- GV yêu cầu 1 HS nhận dạng các dạng biểu diễn dữ liệu biểu đồ (H1)
- HS khác thực hiện H2
- HS cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- Đáp án: Biểu đồ hình quạt tròn; biểu đồ cột kép; biểu đồ cột; biểu đồ tranh; biểu đồ đoạn thẳng.
- GV nhận xét các câu trả lời của HS và chuẩn hóa câu trả lời 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: ta có thể biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ thống kê. Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay.
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2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (20 phút)
Hoạt động 2.1: Một số dạng bảng và biểu đồ thống kê (10 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận biết được một số dạng bảng, biểu đồ thống kê.
b) Nội dung: Thực hiện hoạt động 1 SGK, thực hiện ví dụ 1, 2, 3, 4 SGK/9-11.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV – HS
	Sản phẩm dự kiến 

	- GV yêu cầu HS thực hiện hoạt động 1 SGK: Ta có thể mô tả và biểu diễn dữ liệu vào những dạng bảng, biểu đồ thống kê.
- HS Hoạt động cá nhân để thực hiện hoạt động 1 trong SGK
- Hướng dẫn hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS 
- GV yêu cầu HS trả lời miệng hoạt động 1
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
- GV chính xác hóa kết quả hoạt động 1 và giới thiệu một số dạng bảng và biểu đồ thống kê
	I. BIỂU DIỄN DỮ LIỆU TRÊN CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ.
1. Một số dạng bảng và biểu đồ thống kê.
Ví dụ 1:
[image: ]
Ví dụ 2:
[image: A graph with green and orange bars
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Ví dụ 4:
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	Trong Ví dụ 2, nêu cách xác định tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam và Singapore lần lượt trong các năm 2016, 2017, 2018.
- HS thảo luận cặp đôi sau đó trình bày kết quả
- GV hướng dẫn HS thảo luận theo cặp đôi, sau đó gọi đại diện cặp đôi trả lời.
- Yêu cầu HS nhận xét câu trả lời của bạn
- GV chính xác hóa các kết quả và khắc sâu kiến thức về  cách xác định các yếu tố dựa vào biểu đồ thống kê.
	


- Nhìn vào cột (màu xanh) biểu thị GDP của Việt Nam trong năm 2018, ta thấy trên đỉnh cột đó ghi số  và đơn vị tính ghi trên trục thẳng đứng là tỉ đô la Mỹ. Vậy GDP của Việt Nam trong năm  là tỉ đô la Mỹ. 



- Nhìn vào cột (màu cam) biểu thị GDP của Singapore trong năm 2018, ta thấy trên đỉnh cột đó ghi số và đơn vị tính ghi trên trục thẳng đứng là tỉ đô la Mỹ. Vậy GDP của Singapore trong năm  là tỉ đô la Mỹ. 


Hoạt động 2.2: Lựa chọn và biểu diễn dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp (10 phút)
a) Mục tiêu:  HS lựa chọn và biểu diễn dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp
b) Nội dung: Thực hiện hoạt động 2 SGK. Thực hiện ví dụ 5, 6,7 SGK
c) Sản phẩm: HS lựa chọn và biểu diễn dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp trong những trường hợp cụ thể.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV – HS
	Sản phẩm dự kiến 

	- Thực hiện hoạt động 2 SGK/11. 
- HS thảo luận cặp đôi thực hiện nhiệm vụ học tập 1
- Đại diện học sinh trình bày kết quả
- GV yêu cầu 1 HS đại diện đứng tại chỗ trình bày kết quả hoạt động 2 SGK
- HS lắng nghe và nhận xét bài làm của bạn.
- GV lắng nghe rồi chốt lại việc lựa chọn và biểu diễn dữ liệu vào bảng, biểu đồ.
	2. Lựa chọn và biểu diễn dữ liệu vào bảng và biểu đồ thích hợp.
[image: ]

	-  Thực hiện ví dụ 5, 6, 7 SGK: 
- HS hoạt động thực hiện cá nhân ví dụ 5, 6, 7 sau đó trình bày kết quả
- GV yêu cầu 3 HS lên bảng trình bày ví dụ 5, 6, 7 trang 12-13 SGK
- GV yêu cầu HS cả lớp quan sát và nhận xét bài làm của bạn.
- GV nhận xét bài làm của HS
- GV chính xác hóa kết quả và giới thiệu về việc lựa chọn và biểu diễn dữ liệu vào bảng, biểu đồ.
	



3. Hoạt động 3: Luyện tập (10 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được việc lựa chọn và biểu diễn dữ liệu vào bảng, biểu đồ.
b) Nội dung: Thực hiện luyện tập 2 SGK
c) Sản phẩm: Học sinh thực hiện được luyện tập 2 SGK
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Sản phẩm dự kiến 

	- GV đưa nội dung luyện tập 2
- HS làm luyện tập 2 trên bảng phụ nhóm
- GV yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng trình bày luyện tập 2 trang 12 SGK
- GV yêu cầu HS cả lớp quan sát và nhận xét bài làm của các bạn
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	Luyện tập 2 SGK/12

	Tháng
	1
	2
	3

	Số sản phẩm bán được 
(đơn vị: chiếc)
	50
	40
	48





4. Hoạt động 4: Vận dụng (10 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được việc biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ thống kê.
b) Nội dung: Thực hiện bài tập 1 trang 17 SGK 
c) Sản phẩm: Bài tập 1 SGK
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Sản phẩm dự kiến 

	- GV cho HS làm bài tập 1 SGK/17. 
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện bài tập 1 SGK
- Các nhóm làm bài tập 1 trên bảng phụ.
- Yêu cầu HS tổng quát lại cách làm:
+ Xác định số liệu các ngày trong tuần
+ Ghi kết quả vào bảng và biểu đồ.
- GV yêu cầu 2-3 HS xác định số liệu
- GV yêu cầu đại diện lên bảng trình bày bài tập 1 trang 17 SGK
- GV chính xác hóa kết quả và khắc sâu kiến thức về  việc lựa chọn và biểu diễn dữ liệu vào bảng, biểu đồ.
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động, mức độ đạt được của sản phẩm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	Bài tập 1 SGK
	Ngày trong tuần
	T
Hai
	T
Ba
	T
Tư
	T Năm
	T
Sáu
	T
Bảy
	CN

	Số lượt khách
	

	243
	270
	210
	185
	421
	615



[image: A graph with orange and white squares
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 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Ôn tập các kiến thức: Mô tả và biểu diễn dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp

	Tiết 2


1. Hoạt động 1: Mở đầu (7 phút)
a) Mục tiêu: Bước đầu hình thành được cách biểu diễn tập dữ liệu vào bảng
b) Nội dung: Thực hiện các bài tập.
c) Sản phẩm: Đáp án các bài tập
d) Tổ chức thực hiện: 	
Hoạt động 2: Biểu diễn dữ liệu theo những cách khác nhau 
a)Mục tiêu:Dựa vào dữ lệu đã cho, biểu diễn dữ liệu dưới các dạng khác nhau: bảng biểu, biểu đồ đoạn thẳng, biểu đồ cột (cột kép), biểu đồ hình tròn.
b) Nội dung:
-Biểu diễn tập dữ liệu đó theo những cách khác nhau vào bảng , biểu đồ thích hợp.
-Chuyển tập dữ liệu đó từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác
c)Sản phẩm:  Hs chuyển đổi các dạng biểu diễn
d)Tổ chức thực hiện
	HĐ của giáo viên và học sinh
	SẢN PHẨM DỰ KIÉN

	

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- HS thực hiện HĐ3
GV giúp HS cách dựa và dữ liệu đề bài cho có thể biểu diễn dưới các dạng bảng biểu hoặc biểu đồ thích hợp.
- Từ đó rút ra Nhận xét
-HS quan sát, nghe giảng VD 8,VD 9, VD 10,VD 11
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu, thảo luận nhóm.
- GV quan sát hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	II.Biểu diễn một tập dữ liệu theo những cách khác nhau
Hoạt động 3:
Số xi măng bán được của một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trong các tháng 1,2,3,4 lần lượt là : 200,5; 183,6; 215,5; 221,9( đơn vị: tấn)
a)Bảng thống kê
	Tháng
	1
	2
	3
	4

	Số tấn đã bán
	200,5
	183,6
	215,5
	221,9


b)Hình 14 hoàn thiện



=>Nhận xét : Đối với một tập dữ liệu :
-Biểu diễn tập dữ liệu đó theo những cách khác nhau vào bảng , biểu đồ thích hợp.
-Chuyển tập dữ liệu đó từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác

VD 8
VD9
VD10
VD11



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập 1, 2, 3 (SGK –17,18 ).
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS trong bài tập 1, 2,3 (SGK – 17,18).
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV tổ chức cho HS hoạt động thực hiện Bài 1, 2, 3 (SGK – 17,18).
Bài 1: Số lượt khách đến một cửa hàng kinh doanh từ Thứ Hai đến chủ Nhật của một tuần trong tháng lần lượt là : 161; 243; 270; 210; 185; 421; 615.
a) Lập bảng thống kê số lượt khách đến cửa hàng trong những ngày đó theo mẫu sau:
	Ngày trong tuần
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	Số lượt khách
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?



b) Hãy hoàn thiện biểu đồ ở Hình 23  để nhận được biểu đồ cột biểu diễn các dữ liệu thống kê số lượt khách đến cửa hàng trong những ngày đó.
[image: ]
Bài 2: Bảng 3 nêu thực trạng và dự báo về số người cao tuổi của Việt Nam đến năm 2069:
[image: ]
Hãy hoàn thiện biểu đồ ở Hình 24 để nhận được biểu đồ cột biểu diễn các dữ liệu thực trạng và dự báo về số người cao tuổi của Việt Nam đến năm 2069.
[image: ]
Bài 3: Ban tổ chức của giải thi đấu thể thao bán vé theo bốn mức A, B, C, D . Tỉ lệ phân chia các vé ở bốn mức A, B ,C ,D lần lượt là 35%, 45% , 15% , 5% .
a) Lập bảng thống kê tỉ lệ phân chia ở bốn mức trên theo mẫu sau :
	Mức vé
	A
	B
	C
	D

	Tỉ lệ vé (%)
	?
	?
	?
	?



	b) Hãy hoàn thiện biểu đồ ở Hình 25  để nhận được biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn các dữ liệu thống kê trên . Biết rằng ở Hình 25 hình tròn đã được chia sẵn thành các hình quạt , mỗi hình quạt ứng với 5%.

	



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án.
Kết quả: 
	Bài 1 a)
[image: ] 
b) 
[image: ]

Bài 2
[image: ]
.
Bài 3 a)
	Mức vé
	A
	B
	C
	D

	Tỉ lệ vé (%)
	35%
	45%
	15%
	5%


b)

   
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện các bài 4,5 (SGK – tr18) và bài thêm.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
a) GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập 4,5 (SGK – tr53).
b) GV cho HS thực hiện bài tập trên lớp và giao về nhà bài tập còn lại.
Bài 4 : Biểu đồ đoạn thẳng ở Hình 26 thống kê số lượng ti vi và tủ lạnh bán được trong  tháng1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 của một cửa hàng kinh doanh . Hãy hoàn thiện biểu đồ cột kép ở Hình 27 để nhận được biểu đồ biểu diễn các dữ liệu trong biểu đồ đoạn thẳng ở Hình 26.
[image: ]
Bài 5 : Biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 28 biểu diễn tỉ lệ các loại mẫu vật trong bảo tàng sinh vật của một trường đại học về những lớp động vật có xương sống : Cá ; Lưỡng cư ; Bò sát ; Chim ; Động vật có vú .

Lập bảng thống kê tỉ lệ các loại mẫu vật đó trong bảo tàng sinh vật theo mẫu sau :
	Lớp ĐV có xương sống
	Cá
	Lưỡng cư
	Bò sát
	Chim
	ĐV có vú

	Tỉ lệ (%)
	?
	?
	?
	?
	?



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án.
Kết quả: 
Bài 4: 
[image: ]

Bài 5: 
	Lớp ĐV có xương sống
	Cá
	Lưỡng cư
	Bò sát
	Chim
	ĐV có vú

	Tỉ lệ (%)
	15%
	10%
	20%
	30%
	25%



* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
· Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
· Hoàn thành các bài tập trong SBT

	Tiết 3


1. Hoạt động 1: Mở đầu (7 phút)
a) Mục tiêu: Bước đầu hình thành được cách biểu diễn tập dữ liệu vào bảng
b) Nội dung: Thực hiện các bài tập.
c) Sản phẩm: Đáp án các bài tập
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân: 

Số xi măng bán được của một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trong các tháng 1, 2, 3, 4 lần lượt là  (đơn vị: tấn). Lập bảng số liệu thống kê số tấn xi măng bán được của cửa hàng đó trong các tháng 1, 2, 3, 4 theo mẫu sau

	Tháng
	1
	2
	3
	4

	Số tấn đã bán
	?
	?
	?
	?


- HS hoạt động cá nhân thực hiện các bài tập
	
	Tháng
	1
	2
	3
	4

	Số tấn đã bán
	

	

	

	






2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (18 phút)
Hoạt động: Biểu diễn một tập dữ liệu theo những cách khác nhau
a) Mục tiêu: Biểu diễn một tập dữ liệu theo những cách khác nhau
b) Nội dung: Thực hiện hoạt động 3, ví dụ 8, 9, 10, 11 trang 14-16 SGK
c) Sản phẩm: Lời giải hoạt động 3. Lời giải ví dụ 8, 9, 10,11 trang 14, 15, 16 SGK
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện hoạt động 3 trang 94 SGK
- HS hoạt động nhóm đôi hoàn thành hoạt động 3 trang 13 SGK
- GV yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng trình bày
- GV yêu cầu HS quan sát và nhận xét bài làm của các bạn
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS
	II. BIỂU DIỄN MỘT TẬP DỮ LIỆU THEO NHỮNG CÁCH KHÁC NHAU

Hoạt động 3 trang 13 SGK
	Tháng
	1
	2
	3
	4

	Số tấn đã bán
	

	

	

	




[image: ]

	- GV yêu cầu HS đọc và hoàn thành ví dụ 9
- HS đọc và hoàn thành ví dụ 9
- GV yêu cầu 1 HS hoàn thành
- GV nhấn mạnh có thể dùng biểu đồ đoạn thẳng để biểu diễn dữ liệu.
	
	Năm
	2016
	2017
	2018
	2019

	GDP
(tỉ đô la Mỹ)
	?
	?
	?
	?



[image: ]

	- GV yêu cầu HS đọc và hoàn thành ví dụ 10
- HS đọc và hoàn thành ví dụ 10
- GV yêu cầu 1 HS hoàn thành
- GV nhấn mạnh có thể dùng biểu đồ cột kép để biểu diễn dữ liệu.
	
	Năm
Lĩnh vực
	2017
	2018
	2019

	Nông, lâm nghiệp và thủy sản
	?
	?
	?

	Công nghiệp và xây dựng
	?
	?
	?



[image: ]

	- GV yêu cầu HS đọc và hoàn thành ví dụ 11
- HS đọc và hoàn thành ví dụ 11
- GV yêu cầu 1 HS hoàn thành
- GV nhấn mạnh có thể dùng biểu đồ cột kép để biểu diễn dữ liệu.
	
[image: ][image: ]


3. Hoạt động 3: Luyện tập (10 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để biểu diễn các tập dữ liêu theo những cách khác nhau.
b) Nội dung: Bài tập 2 trang 17 SGK.
c) Sản phẩm: Lời giải bài tập 2 trang 17 SGK.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện bài tập 2 trang 17 SGK
- HS hoạt động cá nhân thực hiện bài tập 2 trang 17 SGK
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày bài tập
- GV yêu cầu HS cả lớp quan sát và nhận xét bài làm của các bạn
- GV chính xác hóa kết quả
		Năm
	

	

	

	

	

	


	Số người cao tuổi (triệu người)
	

	

	

	

	

	



[image: ]


4. Hoạt động 4: Vận dụng (8 phút)
a) Mục tiêu: Sử dụng được kiến thức đã học để giải bài tập để biểu diễn các tập dữ liêu theo những cách khác nhau.
b) Nội dung: Bài tập 3trang 18 SGK
c) Sản phẩm: Lời giải bài tập 3 trang 18 SGK
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện bài tập 3 trang 18 SGK
- HS hoạt động cá nhân thực hiện bài tập 3 trang 18 SGK
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày bài tập
- GV yêu cầu HS cả lớp quan sát và nhận xét bài làm của các bạn
- GV chính xác hóa kết quả
		Mức vé
	A
	B
	C
	D

	Tỉ lệ vé (%)
	

	

	

	



[image: ]


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Học và ghi nhớ các kiến thức về mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ.
- Bài tập về nhà: Làm bài tập 4, 5 SGK trang 18.
- Tìm hiểu thêm những tình huống trong cuộc sống có sử dụng những kiến thức đã học


TIẾT 4
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (8 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học trả lời các câu hỏi để tạo hứng thú cho học sinh.
b) Nội dung: GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Hái xoài cho thỏ” theo hình thức cá nhân
c) Sản phẩm: Kết quả câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
        GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Hái xoài cho thỏ” theo hình thức cá nhân
Luật chơi
HS chọn 1 trái xoài, GV ấn vào trái xoài có số tương ứng sẽ đưa đến một câu hỏi.
Sau khi HS chọn được đáp án đúng, GV ấn vào biểu tượng con thỏ góc dưới bên phải Slide, sẽ  quay về silde cây xoài ban đầu sau, GV ấn vào trái xoài có số ban đầu HS chọn, trái xoài sẽ rơi xuống
Câu 1: Tìm hiểu về sở thích đối với môn chạy nhanh của 3 bạn học sinh một trường THCS được cho bởi bảng thống kê sau:
	STT
	Tuổi
	Giới tính
	Sở thích

	

	

	Nam
	Không thích

	

	

	Nam
	Rất thích

	

	

	Nữ
	Không thích



Dữ liệu trong bảng thống kê theo tiêu chí định tính là:
A. Giới tính, Sở thích. 					B. Tuổi, Giới tính.	
Câu 2: Muốn thống kê số học sinh mắc F0 ở một trường THCS trong đợt dịch vừa qua, ta dùng phương pháp nào để thu thập dữ liệu? 
A. Lập phiếu hỏi.		B. Quan sát. 		C. Phỏng vấn.               			
Câu 3: Muốn thống kê thời gian tự học ở nhà mỗi ngày của các bạn trong lớp, ta dùng phương pháp nào để thu thập dữ liệu?
A. Quan sát.			B. Làm thí nghiệm.	C Lập bảng hỏi  hoặc  phỏng vấn.
Câu 4: Dữ liệu nào trong bảng thống kê sau không hợp lí?
	Bảng dữ liệu về số học sinh ở các khối lớp tham gia đại hội "Cháu ngoan Bác Hồ"

	Khối lớp
	Số lượng
	Tỉ lệ phần trăm

	6
	7
	19%

	7
	12
	30%

	8
	8
	22%

	9
	10
	27%

	Tổng
	37
	100%


A.  37				B. 100%				C. 30%
Câu 5: Để đánh giá khả năng học Toán của học sinh lớp 7C, giáo viên bộ môn đã cho một nhóm học sinh làm bài kiểm tra và thống kê kết quả trong bảng sau:
	STT
	Giới tính
	Khả năng

	1
	Nữ
	Xuất sắc

	2
	Nữ
	Tốt

	3
	Nữ
	Đạt

	4
	Nữ
	Đạt

	5
	Nữ
	Chưa Đạt

	6
	Nữ
	Đạt

	7
	Nữ
	Khá

	8
	Nữ
	Đạt

	9
	Nữ
	Chưa đạt

	10
	Nữ
	Khá


Dữ liệu trên có đại diện cho khả năng học Toán của học sinh lớp 7C hay không?
Trả lời:
Dữ liệu trên không thể đại diện cho khả năng học Toán của học sinh lớp 7C vì chỉ khảo sát trên học sinh các nữ mà đây là kết luận cho toàn thể học sinh lớp 7C.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS HĐ cá nhân để trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1HS trả lời. - Thư ký ghi điểm của HS
- HS cả lớp quan sát cổ vũ, nhận định kết quả
- HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét câu trả lời của HS.
 GV chính xác hóa kết quả của câu 1,2,3,4,5
2. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (25 phút)
a) Mục tiêu: : HS vận dụng được các kiến thức đã học về thu thập, phân loại biểu diễn dữ liệu để làm bài tập thống kê. HS được củng cố kiến thức thông qua trò chơi
b) Nội dung: Bài 1 SGK trang 8; Bài 2 SGK trang 8; Bài 3 SGK trang 8.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của HS (lời giải các bài tập trên).
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
Bài 1. Cho biểu đồ thể hiện số điểm tốt đạt được của các tổ trong tuần.
	
Tổ 
	
Tổ 
	
Tổ 
	
Tổ 

	[image: ][image: ][image: ][image: ]
	[image: ][image: ]
	[image: ][image: ][image: ]
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[image: ] :  điểm tổt


a) Biểu đồ trên là biểu đồ gì? mỗi biểu tượng bông hoa ứng với bao nhiêu điểm tốt.
b) Lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ khác thể hiện dữ liệu trong bảng thống kê.

* HS thực hiện nhiệm vụ 1
-  HĐ cá nhân làm bài GV yêu cầu.
GV hỗ trợ; giúp đỡ HS khi khó khăn.

















* Báo cáo, thảo luận 1
- Đại diện HS trình bày.
 HS khác nhận xét; bổ sung.
* Kết luận, nhận định 1: GV đánh giá, nhận xét HĐ của HS.

* GV giao nhiệm vụ học tập 2


Bài 2. Cho biểu đồ ở Hình  thể hiện sĩ số học sinh khối lớp  
a) Đây là biểu đồ gì?
b) Lập bảng thống kê cho biểu đồ trên và vẽ biểu đồ khác thể hiện bảng thống kê vừa lập.


[image: ]










* HS thực hiện nhiệm vụ 2
-  HĐ cá nhân làm bài GV yêu cầu.
GV hỗ trợ; giúp đỡ HS khi khó khăn.
* Báo cáo, thảo luận 2
- Đại diện HS trình bày.
 HS khác nhận xét; bổ sung.
* Kết luận, nhận định 1: GV đánh giá, nhận xét HĐ của HS
* GV giao nhiệm vụ học tập 3
Bài 3. Cho bảng thống kê về thời gian tự học của bạn Tiến như sau
	Thứ
	

	

	

	

	

	

	CN

	Thời gian ( phút)
	

	

	

	

	

	

	



a) Vẽ biểu đồ thích hợp cho bảng thống kê trên.
b) Với bảng thống kê trên, có thể vẽ được những biểu đồ nào thì phù hợp.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3
-  HĐ cá nhân làm bài GV yêu cầu.
GV hỗ trợ; giúp đỡ HS khi khó khăn.
* Báo cáo, thảo luận 3
- Đại diện HS trình bày.
 HS khác nhận xét; bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV đánh giá, nhận xét HĐ của HS
* GV giao nhiệm vụ học tập 4


Bài 4. Cho bảng thống kê thể hiện tỉ lệ phần trăm xếp loại học lực của lớp  trong học kì 
	Học lực
	Giỏi
	Khá
	Trung bình

	Tỉ lệ phần trăm
	

	

	



Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện bảng thống kê trên.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4
-  HĐ cá nhân làm bài GV yêu cầu.
GV hỗ trợ; giúp đỡ HS khi khó khăn.
* Báo cáo, thảo luận 3
- Đại diện HS trình bày.
 HS khác nhận xét; bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV đánh giá, nhận xét HĐ của HS
	Dạng 1: Một số dạng bảng và biểu đồ thống kê.















Bài 1: 
a) 
Biểu đô trên là biểu đồ tranh, mỗi bông hoa ứng với  điểm tốt.
b) 
[image: ]Ta có bảng thống kê sau và biểu đồ sau ( Hình 
	Tổ
	Điểm tốt
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Bài 2: 
a) [image: ]Đây là biểu đồ cột.
b) 
Ta có bảng thống kê và biểu đồ sau ( Hình 
	Lớp
	

	

	

	

	


	Sĩ số
	

	

	

	

	





















Dạng 2: Lựa chọn dạng biểu đồ phù hợp cho số dữ liệu thống kê
Bài 4: 
a) Ta có biểu đồ thể hiện thời gian tự học của bạn Tiến

trong một tuần. ( Hình 
b) Với bảng thống kê trên, ta có thể vẽ biểu đồ cột hoặc
biểu đồ tranh.
[image: ]














Bài 6: Ta có biểu đồ như sau

[image: ]
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3. Hoạt động 4: Vận dụng (10 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được việc biểu diễn, thu thập, phân loại dữ liệu để làm bài tập.
b) Nội dung: Thực hiện bài tập trong PBT
c) Sản phẩm: Lời giải của bài tập
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	
Bài 7: Cho bảng thống kê về tỉ lệ phần trăm yêu thích môn học của lớp 
	Môn học yêu thích
	Toán
	Văn
	Anh
	Khoa học

	Tỉ lệ phần trăm
	

	

	

	



a) Vẽ biểu đồ cột thể hiện bảng thống kê trên.
b) Vẽ biểu đồ quạt tròn thể hiện bảng thống kê trên
c) Có nhận xét gì về việc so sánh hai biểu đồ trên và việc bảng thống kê cho tỉ lệ phần trăm nhưng lại được biểu thị trên biểu đồ cột.
Bài 8: Cho bảng thống kê về số học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện môn Toán của bốn trong trường.
	Khối lớp
	

	

	

	


	Số học sinh
	

	

	

	



a) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng thể hiện bảng thống kê trên.
b) Hãy tính toán và vẽ biểu đồ hình quạt tròn thể hiện biểu đồ trên.


 









	Bài 7: 
a) 
Ta có biểu đồ cột như Hình 
[image: ]









b) 
Ta có biểu đồ quạt tròn như Hình 
c) Với hai biểu đồ trên thì nhận thấy việc ta vẽ biểu đồ cột dễ có sự so sánh giữa các thành phần hơn là biểu đồ quạt tròn.





Bài 8: 
[image: ]





a) 
Ta có biểu đồ cột như Hình 
b) 

Tổng số học sinh giỏi cấp huyện môn Toán của cả  khối lớp là 


Học sinh giỏi khối  chiếm số phần trăm là 


Học sinh giỏi khối  chiếm số phần trăm là 


Học sinh giỏi khối  chiếm số phần trăm là 


Học sinh giỏi khối  chiếm số phần trăm là  

Khi đó biểu đồ hình quạt tròn như Hình 



 Giao nhiệm vụ về nhà (2 phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- Xem lại kiến thức và các dạng bài tập đã làm trong tiết học. 
- Làm các bài tập trong PBT.

Tiết 53 + 54 + 55 + 56
§3. PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÍ DỮ LIỆU THU ĐƯỢC Ở DẠNG BẢNG, BIỂU ĐỒ
Thời gian thực hiện: 4 tiết
I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 
- Học sinh phát hiện được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích và xử lí dữ liệu thu được. Từ đó giải quyết được những vấn đề đơn giản đó dựa trên những tính toán và suy luận trên cơ sở mối liên hệ toán học giữa các số liệu đó.
- Sử dụng được kiến thức để giải các dạng bài tập.
2. Về năng lực:
* Năng lực chung:
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực đặc thù: phát hiện được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích và xử lí dữ liệu thu được.
- Năng lực giao tiếp toán học: Thông qua hoạt động phân tích và xử lí dữ liệu, HS có cơ hội được phát triển NL tư duy và lập luận toán học, NL giao tiếp toán học. 
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: HS đọc được các thông tin từ bảng, biểu đồ từ đó phân tích và xử lí được dữ liệu liên quan. 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, máy chiếu (tivi)
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, vở viết.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1:
1. Hoạt động 1: Khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Gợi động cơ và bài mới.
- Giúp HS nhớ lại bài học phân tích và xử lí dữ liệu lớp 7 đã học.
b) Nội dung: Thực hiện bài tập khởi động mà GV đưa ra.
c) Sản phẩm: Từ bài toán khởi động, HS nhớ lại được kiến thức phân tích và xử lí dữ liệu đã được học từ lớp 7.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
GV đưa ra bài toán khởi động thông qua trò chơi Hộp quà bí ẩn.
Bài toán: Xếp loại thi đua bốn tổ lao động của một đội sản xuất được thống kê ở bảng sau (đơn vị: người). Bằng cách phân tích và xử lí dữ liệu thống kê, hãy cho biết:
a) Đội sản xuất đó có bao nhiêu người?
b) Số lao động khá của đội sản xuất là bao nhiêu?
c) Đội trưởng thông báo rằng tỉ số phần trăm của số lao động giỏi và số người ở cả đội là 65%. Thông báo đó của đội trưởng có đúng không?
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân, suy nghĩ và giơ tay trả lời nhanh.
* Báo cáo, thảo luận 
- GV yêu cầu HS giơ tay nhanh nhất đứng tại chỗ trả lời.
- HS cả lớp lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét chốt lại: Vậy là chúng ta đã làm quen với việc phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ ở lớp 7. Việc phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ để làm gì? Để tìm hiểu sâu và kĩ hơn, chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay.
	
Bài toán

a) Đội sản xuất có số người là:


(người)
b)Số lao động khá của đội sản xuất là:

(người)
c) Số lao động giỏi của đội sản xuất là:

(người)
Tỉ số phần trăm của số lao động giỏi và số người ở cả đội là:


Vậy thông báo của đội trưởng là không đúng.







2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (20 phút)
Hoạt động 2.1: Phát hiện vấn đề dựa trên phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ (10 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh tiếp tục tìm hiểu cách phát hiện vấn đề, hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ thống kê nhằm rút ra những kết luận hữu ích. 
b) Nội dung: 
- Thực hiện hoạt động 1 SGK. Tìm hiểu các ví dụ 1, 2, 3 và Luyện tập 1 SGK.
- Rút ra kết luận.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức.
  d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS thực hiện hoạt động 1 SGK: 
Bảng 1 cho biết tiền lãi của một cửa hàng trong quý I năm 2022:
GV đưa ra hai câu hỏi:
a) Tính tổng tiền lãi của cửa hàng trong các tháng của Quý I năm 2022.
b) Tiền lãi trong tháng 2 gấp bao nhiêu lần tiền lãi mỗi tháng còn lại của Quý I?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS hoạt động cá nhân để thực hiện hoạt động 1 trong SGK.
* Báo cáo, thảo luận 1
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng trình bày HĐ1.
- HS cả lớp quan sát, theo dõi, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1
- GV chính xác hóa và đưa ra kết luận. 
	I. Phát hiện vấn đề dựa trên phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ 
* Hoạt động 1:
a) Tổng tiền lãi của cửa hàng trong các tháng của Quý I năm 2022 là:

 (triệu đồng)

b) Tiền lãi trong tháng 2 gấp tiền lãi trong tháng 1 số lần là: (lần)

Tiền lãi trong tháng 2 gấp tiền lãi trong tháng 3 số lần là: (lần)
* Kết luận:Để phát hiện vấn đề (hoặc quy luật đơn giản) dựa trên phân tích và xử lí số liệu thu được, ta cần:
- Nhận biết được mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn;
- Thực hiện được tính toán và suy luận

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2:
Tìm hiểu Ví dụ 1 SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- HS thảo luận cặp đôi VD 1 sau đó trình bày kết quả.
* Báo cáo, thảo luận 2:
- GV hướng dẫn HS thảo luận theo cặp đôi, sau đó gọi đại diện cặp đôi trả lời.
- Yêu cầu HS nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định 2
- GV chính xác hóa các kết quả và khắc sâu kiến thức cho HS.
	* Ví dụ 1:
a) Số học sinh của lớp 8A là:

 (học sinh)
b) Số học sinh đạt kết quả học tập HKI được đánh giá ở mức Tốt và Khá của lớp 8A là:

 (học sinh)

So với cả lớp 8A, tỉ lệ học sinh đạt kết quả học tập HKI được đánh giá ở mức Tốt và Khá là: 
Vậy thông báo của GVCN là đúng.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3:
HS thực hiện Luyện tập 1 SGK.
Xếp loại thi đua của một tổ sản xuất là:
	Xếp loại
	XS
	Đạt
	KĐ

	Số NV
	7
	12
	1


Tổ trưởng thông báo:Tỉ lệ nhân viên xếp loại ở mức Xuất sắc so với cả tổ là trên 30%. Thông báo đó của tổ trưởng có đúng không?
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS suy nghĩ, làm việc cá nhân và sau đó trình bày kết quả.
* Báo cáo, thảo luận 3:
- GV hướng dẫn HS, sau đó gọi HS trả lời.
- Yêu cầu HS khác nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định 3
- GV chính xác hóa.
	Luyện tập 1
Tổng số nhân viên trong tổ là:

 (nhân viên)
Tỉ lệ nhân viên xếp loại ở mức Xuất sắc so với cả tổ là:


Vậy thông báo đó của tổ trưởng là đúng.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4:
HS tìm hiểu Ví dụ 2 SGK (Hình 29)
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS suy nghĩ, làm việc cá nhân và sau đó trình bày kết quả.
* Báo cáo, thảo luận 4:
- GV hướng dẫn HS, sau đó gọi HS trả lời.
- Yêu cầu HS khác nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định 4:
- GV chính xác hóa các kết quả và rút ra chú ý , từ đó khắc sâu kiến thức cho HS.
	Ví dụ 2 SGK:
a) Từ biểu đồ đoạn thẳng Hình 29, ta thấy biên độ nhiệt trung bình của tháng 3 là cao nhất và biên độ nhiệt trung bình của tháng 10 là thấp nhất.
b) Ta có nhận xét sau:
+ Biên độ nhiệt trung bình tháng tăng trong các khoảng thời gian: Tháng 1 – Tháng 3; Tháng 10 – tháng 11.
+ Biên độ nhiệt trung bình tháng giảm trong các khoảng thời gian: Tháng 3 – Tháng 10; Tháng 11 – tháng 12.
* Chú ý: Theo dõi biên độ nhiệt trung bình tháng của một khu vực trong khoảng thời gian đủ dài thì ta có thể nhận biết được những nét đặc trưng khí hậu của khu vực đó.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 5:
HS tìm hiểu Ví dụ 3 SGK (Hình 30)
* HS thực hiện nhiệm vụ 5:
- HS suy nghĩ, làm việc cá nhân và sau đó trình bày kết quả.
* Báo cáo, thảo luận 4:
- GV hướng dẫn HS, sau đó gọi HS trả lời.
- Yêu cầu HS khác nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định 4:
- GV chính xác hóa các kết quả.
	Ví dụ 3:
a) Khoản chi tiêu hàng tháng dành cho ăn uống của gia đình bác Hạnh là lớn nhất.

b) Do nên số tiền chi tiêu hàng tháng của gia đình bác Hạnh dành cho ăn uống gấp 1,75 lần số tiền dành cho tiết kiệm.
c) Số tiền gia đình bác Hạnh tiết kiệm hàng tháng theo kế hoạch là:

 (triệu đồng)



3. Hoạt động 3: Luyện tập (10 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS nhận biết được mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn;
- Thực hiện được tính toán và suy luận toán học.
b) Nội dung: Thực hiện bài tập 1 SGK.
c) Sản phẩm: Học sinh thực hiện được bài tập 1 SGK.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
GV đưa ra bài tập 1 SGK và nêu yêu cầu.
a) Lập bảng thống kê tỉ số thu nhập bình quân đầu người/năm của Singapore và thu nhập bình quân đầu người/năm của Việt Nam trong các năm nói trên theo mẫu ở Bảng 3 (viết tỉ số ở dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần mười).
b) Nêu nhận xét về sự thay đổi của các tỉ số trong Bảng 3.
* HS thực hiện nhiệm vụ 
- HS HĐ nhóm để thực hiện bài 1 trong SGK.
* Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu HS lên bảng trình bày.
- HS cả lớp quan sát, theo dõi, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 
- GV chính xác hóa kết quả bài 1 và đưa ra kết luận. 
	Bài tập 1 SGK 
a) Bảng thống kê tỉ số thu nhập bình quân đầu người/năm của Singapore và thu nhập bình quân đầu người/năm của Việt Nam trong các năm nói trên theo mẫu ở Bảng 3 (viết tỉ số ở dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần mười).
b) Nhận xét: Nhìn chung tỉ số thu nhập bình quân đầu người/năm của Singapore và thu nhập bình quân đầu người/năm của Việt Nam trong các năm nói trên có xu hướng giảm dần.



4. Hoạt động 4: Vận dụng (10 phút)
  a) Mục tiêu: 
  - HS nhận biết được mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn;
  - Thực hiện được tính toán và suy luận toán học vận dụng vào giải bài tập.
b) Nội dung: Thực hiện bài tập 3 trang 25 SGK 
c) Sản phẩm: Bài tập 3 SGK
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
GV đưa ra bài tập 3 SGK và nêu yêu cầu.

a) Lập bảng thống kê kim ngạch xuất khẩu rau quả của nước ta sang các thị trường đó trong năm 2020 (làm tròn đến hàng phần mười) theo mẫu sau:

b) Kim ngạch xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc nhiều hơn tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả sang các thị trường còn lại là bao nhiêu triệu đô la Mỹ? 
* HS thực hiện nhiệm vụ 
- HS hoạt động cá nhân để thực hiện bài 3 trong SGK.
* Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu đại diện cặp đôi HS đứng tại chỗ trình bày.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 
- GV chính xác hóa kết quả bài 3 và đưa ra kết luận. 
	Bài tập 3 SGK 
a) Bảng thống kê kim ngạch xuất khẩu rau quả của nước ta sang các thị trường đó trong năm 2020 (làm tròn đến hàng phần mười)
b) Kim ngạch xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc nhiều hơn tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả sang các thị trường còn lại là:


(triệu đô la Mỹ)


* Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
· Ôn tập các kiến thức đã học.
· Làm bài tập 2 SGK trang 25.
- xem trước mục II: Giải quyết những vấn đề đơn giản dựa trên phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ.
	Tiết 2


III. Tiến trình dạy học 
1. Hoạt động 1: Khởi động (7 phút)
a) Mục tiêu: Gợi động cơ vào bài mới
b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu dưới sự hướng dẫn của GV.
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS nhớ lại các kiến thức đã học trong bài học: “ Phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ” trong Tiết 1. 
GV cho HS tham gia trò chơi hộp quà bí ẩn gồm 2 câu hỏi và 1 phần thưởng và yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 
Câu hỏi 1: Cho bảng dữ liệu sau
Thống kê trong lần kiểm tra cuối học kì I của lớp 8A vừa qua là :
	Điểm
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Số bài (đơn vị: bài)
	6
	5
	4
	8
	4
	7
	6


Tổng số bài kiểm tra cuối học kì I của lớp 8A là bao nhiêu?
Câu hỏi 2:
	Biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn kết quả thống kê tỉ lệ phần trăm các trái cây yêu thích của 40 học sinh lớp 8A theo mỗi loại trái cây: Chuối; Cam; Lê; Măng cụt.
Số học sinh yêu thích Lê nhiều hơn số học sinh yêu thích Cam là bao nhiêu học sinh?
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Câu hỏi 1: Tổng số bài kiểm tra cuối học kì I của lớp 8A là 40 bài.
Câu hỏi 2: Số học sinh yêu thích Lê nhiều hơn số học sinh yêu thích Cam là 10 %.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ chúng ta cùng tìm hiểu thông qua một số nhiệm vụ trong tiết học ngày hôm nay”.
2. Hoạt động 2: Bài mới : “II. Giải quyết những vấn đề đơn giản dựa trên phân tích và xử lý dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ” (12 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề dựa trên phân tích và xử lí dữ liệu. 
b) Nội dung: Thực hiện Hoạt động 2, sgk trang 23.
c) Sản phẩm: Học sinh thực hiện được yêu cầu Hoạt động 2.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS đọc nội dung Hoạt động 2: giao nhiệm vụ cho các cặp đôi thực hiện
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: HS làm theo yêu cầu Hoạt động 2 trên bảng nhóm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng trình bày kết quả của nhóm.
- GV yêu cầu HS cả lớp quan sát, nhận xét và đánh giá bài làm của các nhóm.
*Kết quả: Nên sản xuất nhiều hơn mẫu sản phẩm với màu nâu, giảm bớt mẫu sản phẩm với màu cam, màu xanh.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các nhóm hoàn thành bài nhanh và đúng.
- GV chú ý cho HS nội dung kiến thức trọng tâm. 
3. Hoạt động 3: Vận dụng (12 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học để giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ từ đó thấy được mối liên hệ giữa thống kê với thực tiễn.
b) Nội dung: Tìm hiểu, phân tích nội dung trong VD 4, VD 5( trang 23 SGK). Thực hiện Luyện tập 2( sgk trang 24)
c) Sản phẩm: Luyện tập 2, sgk trang 24.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện Luyện tập 2, sgk trang 24.
* HS thực hiện nhiệm vụ 
- HS hoạt động cá đôi theo yêu cầu của giáo viên
* Báo cáo, thảo luận 
- GV yêu cầu 1 HS đại diện các nhóm lên trình bày
- GV yêu cầu HS các nhóm quan sát và nhận xét chéo bài làm của các nhóm khác
* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hóa kết quả và khắc sâu kiến thức về phân tích và xử lí dữ liệu thu được.
- GV đánh giá, nhận xét.
	Luyện tập 2, sgk trang 23
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Tổng số cây: (cây)

Số cây vải chiếm  tổng số cây trong vườn


4. Hoạt động 4: Luyện tập (12 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học để giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ từ đó thấy được mối liên hệ giữa thống kê với thực tiễn.
b) Nội dung: Thực hiện Bài tập 1, sgk trang 24.
c) Sản phẩm: Bài tập 1, sgk trang 24.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện Bài tập 1, sgk trang 24.
* HS thực hiện nhiệm vụ 
- HS hoạt động cá nhân theo yêu cầu của GV
* Báo cáo, thảo luận 
- GV yêu cầu 1 HS đại diện trình bày
- GV yêu cầu HS khác theo dõi và nhận xét chéo bài làm của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hóa kết quả và khắc sâu kiến thức về phân tích và xử lí dữ liệu thu được.
- GV đánh giá, nhận xét.
	Bài tập 1, sgk trang 24
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* Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
· Ôn tập các kiến thức đã học trong bài. Làm bài tập trong phiếu bài tập
· Chuẩn bị tiết sau luyện tập.
*************************************************

PHIẾU BÀI TẬP
Bài tập 1. 
	Năm
	2015
	2018
	2019
	2020
	2021

	Số lượng chợ
	158
	147
	145
	146
	146


Số lượng chợ ở Quãng Ngãi qua các năm 2015; 2018; 2019; 2020; 2021 là :

(Nguồn : Niên giám thống kê 2021)
a/ Năm 2021 số lượng chợ giảm đi so với năm 2015 là bao nhiêu chợ?
b/ Theo số liệu trên, số lượng chợ Quãng Ngãi năm 2020 là 146 chợ không tăng so với năm nào?
c/ Số lượng chợ ở Quãng Ngãi trong năm 2019 chiếm bao nhiêu phần trăm so với năm 2018 ?
d/ Số lượng chợ ở Quãng Ngãi trong năm 2015 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2021 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) ?
Bài tập 2. 
	Loại cây
	Nhãn
	Xoài
	Mận
	Dừa
	Ổi

	Số cây
	20
	35
	25
	10
	120


Số cây được trồng trong vườn nhà bác Hoàng là :
a/ Tính tổng số cây trong vườn nhà bác Hoàng.
b/ Hỏi cây dừa chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số cây trong vườn ?
c/ Bạn Nhàn có một nhận định sau “ Số cây mận trong vườn nhà bác Hoàng giảm 79,2%  so với số cây ổi”. Theo em bạn Nhàn nhận định như thế có chính xác không ?
Bài tập 3.
	Biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số lượng siêu thị ở TP Hồ Chí Minh trong các năm 2015; 2018; 2019; 2020; 2021 . (Nguồn : Tổng cục thống kê).
a/ Năm 2018 số lượng siêu thị tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2015 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
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b/ Năm 2020 số lượng siêu thị tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2019 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
c/ Theo số liệu trên, năm 2021 TP. Hồ Chí Minh  có số lượng siêu thị là 237 siêu thị, không tăng so với năm nào ?
d/ Đề xuất một số giải pháp để duy trì tốt hệ thống các siêu thị để có thể tồn tại và phát triển bền vững trong cả năm này và năm tới .
· Xây dựng tập khách hàng thân thiết
· Quan tâm đến nhu cầu khách hàng
· Tạo ra khác biệt về hàng hóa và dịch vụ
Đảm bảo đủ 3 điều trên để giúp duy trì và phát triển bền vững siêu thị. Quan trọng hết phải xác định hướng đi và chiến lược sản phẩm, dịch vụ rõ ràng. Như vậy khách hàng mới có thể ở lại và giúp các siêu thị trong nước phát triển hơn và đáp ứng đủ nhu cầu người tiêu dùng.
Bài tập 4.
	Biểu đồ cột biểu diễn sản lượng thủy sản nuôi trồng Đà Nẵng trong các năm 2015; 2018; 2019; 2020 . (Nguồn : Tổng cục thống kê).
a/ Trong các năm trên, năm nào có sản lượng thủy sản nuôi trồng nhiều nhất ? Năm nào ít nhất ?
b/ Sản lượng thủy sản nuôi trồng Đà Nẵng năm 2020 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2019 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) ?
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c/ Trong năm 2018; 2019; 2020 sản lượng thủy sản nuôi trồng Đà Nẵng trung bình là bao nhiêu tấn ?
d/ Căn cứ vào thống kê trên, một bài báo đã nêu nhận định“Tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng Đà Nẵng trong các năm 2015; 2018; 2019; 2020 là 4012 tấn và so với năm 2015 sản lượng thủy sản nuôi trồng Đà Nẵng trong năm 2018 đã  tăng lên xắp xỉ 23,05%”. Em hãy cho biết nhận định trên của bài báo có chính xác không ?
Bài tập 5.
	Biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số giờ nắng các tháng 8; 9; 10; 11; 12 trong năm 2021 tại Đà Lạt.
(Nguồn : Niêm giám thống kê 2021).
a/ Số giờ nắng tháng nào là cao nhất ? Thấp nhất ?
b/ Nhận xét về sự thay đổi số giờ nắng trong các khoảng thời gian : tháng 8 – tháng 9; tháng 9 – tháng 10; tháng 10 – tháng 11; tháng 11 – tháng 12 .
c/ Trong tháng 11 số giờ nắng giảm bao nhiêu phần trăm so với tháng 12 ? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)
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d/ Một bài báo có nêu thông tin : So với tháng 9, số giờ nắng Đà Lạt  trong tháng 9 tăng lên xắp xỉ  Thông tin của bài báo đó có chính xác không ?

	Tiết 3


III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Khởi động (3 phút)
a) Mục tiêu: Gợi động cơ vào bài mới
b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu dưới sự hướng dẫn của GV.
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS nhớ lại các kiến thức đã học trong bài học: “ Phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ”
GV cho HS tham gia trò chơi hộp quà bí ẩn gồm 2 câu hỏi và 1 phần thưởng ( 1 tràng vỗ tay cổ vũ; 1 cái bút; 1 quyển vở; hát 1 bài hát...) và yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 
Câu hỏi 1: Để phát hiện vấn đề hoặc quy luật đơn giản dự trên phân tích và xử lí dữ liệu thu được, ta cần phải làm gì?
Câu hỏi 2: Để giải quyết vấn đề đã được phát hiện (dựa trên phân tích và xử lí dữ liệu thu được) ta cần thực hiện như thế nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Câu hỏi 1: Để phát hiện vấn đề hoặc quy luật đơn giản dự trên phân tích và xử lí dữ liệu thu được, ta cần:
- Nhận biết được mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn;
- Thực hiện được tính toán và suy luận toán học.
Câu hỏi 2: Để giải quyết vấn đề đã được phát hiện (dựa trên phân tích và xử lí dữ liệu thu được) ta cần thực hiện những tính toán và suy luận trên cơ sở mối liên hệ toán học giữa các số liệu đó
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Để hiểu rõ hơn về cách phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ chúng ta cùng tìm hiểu thông qua một số bài tập trong tiết học ngày hôm nay”.
2. Hoạt động 2: Luyện tập (25 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được các kiến thức đã học trong bài vào làm các bài tập có liên quan
b) Nội dung: Thực hiện bài tập 2,3 SGK
c) Sản phẩm: Học sinh thực hiện được bài tập 2,3 SGK
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV đưa nội dung bài tập 2,3: phiếu bài tập, giao nhiệm vụ cho các nhóm thực hiện
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: HS làm bài tập 2,3 trên bảng phụ nhóm
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng trình bày bài tập 2,3 trang 24 SGK
- GV yêu cầu HS cả lớp quan sát và nhận xét bài làm của các bạn
*Kết quả:
Bài 2:
a) Bảng thống kê số lượng lớp học ở cấp THCS của Việt Nam trong các năm học:
	Năm học
	2015 - 2016
	2016 - 2017
	2017 - 2018
	2018 - 2019

	Số lớp học ở cấp THCS
(nghìn lớp)
	

	

	

	



b) 
Tỉ số phần trăm của số lượng lớp học ở cấp THCS của Việt Nam trong năm học 2018 - 2019 so với năm học 2015 - 2016 là: 

Vậy so với năm 2015 - 2016, số lượng lớp học ở cấp THCS của Việt Nam trong năm 2018 - 2019 tăng khoảng 
c) Đề xuất những giải pháp để tăng số lượng lớp học ở cấp THCS của Việt Nam trong những năm học tới, đặc biệt ở những thành phố và khu đô thị lớn: Cấp kinh phí từ các cấp để có thể xây thêm nhiều trường học.
Bài 3:
a) Bảng thống kê kim ngạch xuất khẩu rau quả của nước ta sang các thị trường đó trong năm 2020:
	Thị trường
xuất khẩu
	Trung Quốc
	ASEAN
	Mỹ
	EU
	Hàn Quốc
	Nhật Bản
	Khác

	Kim ngạch xuất khẩu rau quả
(triệu đô la Mỹ)
	

	

	

	

	

	

	



b) Kim ngạch xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc nhiều hơn tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả sang các thị trường còn lại là:

(triệu đô la Mỹ)
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các nhóm hoàn thành bài nhanh và đúng. GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải 
4. Hoạt động 4: Vận dụng (10 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học để giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ từ đó thấy được mối liên hệ giữa thống kê với thực tiễn
b) Nội dung: Thực hiện bài tập 4 trang 25 SGK 
c) Sản phẩm: Bài tập 4 SGK
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi thực hiện bài tập 4 SGK
* HS thực hiện nhiệm vụ 
- HS hoạt động cá đôi theo yêu cầu của giáo viên
* Báo cáo, thảo luận 
- GV yêu cầu 1 HS đại diện các nhóm lên bảng trình bày
- GV yêu cầu HS các nhóm quan sát và nhận xét chéo bài làm của các nhóm khác
* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hóa kết quả và khắc sâu kiến thức về phân tích và xử lí dữ liệu thu được.
- GV đánh giá, nhận xét.
	Bài tập 4 SGK

a) Trong tháng 6, cửa hàng bán được máy điều hòa nhiệt độ nhiều hơn máy sưởi là  (chiếc). 
b) Từ tháng 1 đến tháng 6 cửa hàng bán tăng dần máy điều hòa nhiệt độ, trong khi đó bán giảm dần máy sưởi. Do đó, tháng tiếp theo cửa hàng đó nên nhập nhiều máy điều hòa nhiệt độ để đáp ứng nhu cầu kinh doanh. 



 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
· Ôn tập các kiến thức đã học. Làm bài tập trong phiếu bài tập
· Chuẩn bị Luyện tập 2.
**********************************************
PHIẾU BÀI TẬP
Bài tập 1. 
Số cây được trồng trong vườn nhà bác Hoàng là :
	Loại cây
	Nhãn
	Xoài
	Mận
	Dừa
	Ổi

	Số cây
	

	

	

	

	



a/ Tính tổng số cây trong vườn nhà bác Hoàng.
b/ Hỏi cây dừa chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số cây trong vườn ?
c/ Bạn Nhàn có một nhận định sau “ Số cây mận trong vườn nhà bác Hoàng giảm 79,2%  so với số cây ổi”. Theo em bạn Nhàn nhận định như thế có chính xác không ?
Bài tập 2.
	Biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số lượng siêu thị ở TP Hồ Chí Minh trong các năm 2015; 2018; 2019; 2020; 2021 . (Nguồn : Tổng cục thống kê).
a/ Năm 2018 số lượng siêu thị tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2015 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
b/ Năm 2020 số lượng siêu thị tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2019 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
c/ Theo số liệu trên, năm 2021 TP. Hồ Chí Minh có số lượng siêu thị là 237 siêu thị, không tăng so với năm nào ?
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d/ Đề xuất một số giải pháp để duy trì tốt hệ thống các siêu thị để có thể tồn tại và phát triển bền vững trong cả năm này và năm tới .
Bài tập 3.
	Biểu đồ hình quạt tròn ở hình bên biểu diễn tỉ lệ các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng như : Phân bón; Nước tưới; Giống; Kiểm soát dịch hại; Kiểm soát cỏ dại; Yếu tố khác.
a/ Cho biết yếu tố nào ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng nhiều nhất ? 
b/ Trong các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây thì yếu tố kiểm soát dịch hại gấp mấy lần yếu tố khác ?
c/ Vấn đề tưới nước cho cây cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng . Em hãy đề xuất một vài biện pháp khắc phục tình trạng trên để làm giảm thiệt hại trong việc trồng trọt ?
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TIẾT 4
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Khởi động (3 phút)
a) Mục tiêu: Gợi động cơ vào bài mới
b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu dưới sự hướng dẫn của GV.
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Giáo viên có 5 câu hỏi Trắc nghiệm. Học sinh trả lời đúng được nhận phần thưởng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Để hiểu rõ hơn về cách phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ chúng ta cùng tìm hiểu thông qua một số bài tập trong tiết học ngày hôm nay”.
2. Hoạt động 2: Luyện tập (25 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được các kiến thức đã học trong bài vào làm các bài tập có liên quan
b) Nội dung: Thực hiện bài tập 1,2 PBT
c) Sản phẩm: Học sinh thực hiện được bài tập 1,2 PBT
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV đưa nội dung bài tập 1,2 phiếu bài tập, giao nhiệm vụ cho các nhóm thực hiện
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: HS làm bài tập 1,2,3 trên bảng phụ nhóm
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng trình bày bài tập 1,2,3.
- GV yêu cầu HS cả lớp quan sát và nhận xét bài làm của các bạn
Bài 1.





Cho biểu đồ về học lực của hai lớp  ( Hình  và lớp  ( Hìntrong học kì 
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a) 

Hãy so sánh về số học sinh giỏi ở hai lớp  và 
b) 






Ở Học kì  lớp  có  học sinh và lớp  có  học sinh. Tính số học sinh trung bình của lớp  và lớp 
c) Em có nhận xét gì về số học sinh yếu ở hai lớp này.
Giải
a) 




Ở lớp  số học sinh giỏi là  ít hơn số học sinh giỏi ở lớp  với  là 
b) 


Lớp  có  học sinh. Trong đó học sinh trung bình chiếm 


Nên số học sinh trung bình lớp  là  ( học sinh)



Lớp  có  học sinh. Trong đó học sinh trung bình chiếm 


Nên số học sinh trung bình của lớp  là  ( học sinh)
c) 


Ở lớp  có  học sinh yếu, trong khi lớp  không có bạn nào bị học lực yếu.
Bài 2. Cho biểu đồ phân bố tài sản của nước
ta ở mảng tiết kiệm và cổ phiếu từ năm 


[image: ]. ( Hình 
a) Lập bảng thống kê cho số liệu ở biểu đồ 
trên.
b) Tại thời điểm nào thì tài sản ở mảng cổ phiếu
có giá trị cao nhất và thấp nhất.
c) Tại thời điểm nào thì tài sản ở mảng tiết kiệm
có giá trị thấp nhất và cao nhất.

Giải
a) Ta có bảng thống kê sau
	
	

	

	

	

	

	


	Tiết kiệm
	

	

	

	

	

	


	Cổ phiếu
	

	

	

	

	

	



b) 




Vào năm  thì cổ phiếu có giá trị cao nhất là  triệu đồng, vào năm  thì cổ phiếu có giá trị thấp nhất chỉ còn  triệu đồng và giảm mảnh từ năm 
c) 




Vào năm  thì tiết kiệm có giá trị cao nhất là  triệu đồng vẫn thấp hơn so với cổ phiếu ở năm . Và vào năm  thì tiết kiệm có mức thấp nhất vào  triệu đồng.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các nhóm hoàn thành bài nhanh và đúng. GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải 
4. Hoạt động 4: Vận dụng (10 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học để giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ từ đó thấy được mối liên hệ giữa thống kê với thực tiễn
b) Nội dung: Thực hiện bài tập 3, 4 PBT
c) Sản phẩm: Bài tập 3,4 PBT
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
Bài 3. Cho biểu đồ xuất khẩu các loại gạo của nước ta

trong năm .
a) Lập bảng thống kê cho biểu đồ trên.
b) Loại gạo nào nước ta xuất khẩu nhiều nhất và
ít nhất chiếm bao nhiêu phần trăm.
c) 
Biết rằng tổng lượng gạo xuất khẩu là  triệu

tấn gạo. Hãy tính xem số lượng gạo thơm nước ta xuất khẩu trong năm 
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* HS thực hiện nhiệm vụ 
- HS hoạt động cá đôi theo yêu cầu của giáo viên
* Báo cáo, thảo luận 
- GV yêu cầu 1 HS đại diện các nhóm lên bảng trình bày
- GV yêu cầu HS các nhóm quan sát và nhận xét chéo bài làm của các nhóm khác
* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hóa kết quả và khắc sâu kiến thức về phân tích và xử lí dữ liệu thu được.
- GV đánh giá, nhận xét.






* GV giao nhiệm vụ học tập 

Bài 4. Biểu đồ ở Hình  thể hiện số các con vật nuôi của các

bạn trong lớp 
a) Lập bảng thống kê cho biểu đồ trên.
b) Con vật nào được nuôi nhiều nhất, ít nhất, là bao nhiêu?
c) Trong các con vật nuôi trên, số con vật nào nhiều gấp
đôi con vật nào?
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* HS thực hiện nhiệm vụ 
- HS hoạt động cá đôi theo yêu cầu của giáo viên











* Báo cáo, thảo luận 
- GV yêu cầu 1 HS đại diện các nhóm lên bảng trình bày
- GV yêu cầu HS các nhóm quan sát và nhận xét chéo bài làm của các nhóm khác
* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hóa kết quả và khắc sâu kiến thức về phân tích và xử lí dữ liệu thu được.
- GV đánh giá, nhận xét
	





















Bài 3. 
a) Ta có bảng thống kê
	Loại gạo
	Gạo trắng
	Gạo thơm
	Gạo nếp
	Gạo khác

	Tỉ lệ phần trăm
	

	

	

	



b) 
Gạo trắng được nước ta xuất khẩu nhiều nhất với 

Còn gạo nếp được nước ta xuất khẩu ít nhất với 
c) 


Vì gạo thơm chiếm  tổng lượng gạo xuất khẩu nên số lượng gạo thơm xuất khẩu nước ta trong năm  là  triệu tấn gạo.




















Bài 2: 
a) Ta có bảng thống kê
	Con vật
	Chó
	Mèo
	Chim
	Cá

	Số lượng
	

	

	

	



b) 

Trong các con vật nuôi của các bạn lớp  thì con cá được nuôi nhiều nhất với  con

Và con mèo được nuôi ít nhất với chỉ  con.
c) 

Trong các con vật trên, nhận thấy số con chim là  gấp đôi số con mèo là  con.








 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Ôn tập các kiến thức đã học. Làm bài tập trong phiếu bài tập.





Tiết 57 + 58 + 59
§4.   XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN
TRONG MỘT SỐ TRÒ CHƠI ĐƠN GIẢN
Thời gian thực hiện: 3 tiết 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS biết sử dụng được tỉ số để mô tả xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản. 
- Xác định các kết quả thuận lợi cho một biến cố liên quan tới hành động, thực nghiệm.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: NL tư duy và lập luận toán học; NL giải quyết vấn đề toán học; NL sử dụng công cụ, phương tiện học toán;  NL giao tiếp toán học.
- Thông qua hoạt động nhận biết khái niệm liên quan đến tỉ số của số các kết quả thuận lợi cho biến cố và số phần tử của tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra đối biến cố, HS có cơ hội được phát triển NL tư duy và lập luận toán học. 
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án, một số đồng xu, vòng quay, hình ảnh có liên quan đến đồng xu, vòng quay số để minh họa cho bài học. 
2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: - HS chú ý đến một đối tượng mới góp phần phản ánh được khả năng xảy ra của biến cố (xác suất của biến cố)
- Gợi tâm thế, tạo hứng thú, kích thích mong muốn được tiếp nhận bài học.
b) Nội dung: HS quan sát màn hình, đọc, nghe và thực hiện yêu cầu bài.
c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu dựa vào suy đoán và hiểu biết của bản thân. 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu hình ảnh Hình 37 sgk
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- GV đặt câu hỏi: Các em hãy tính xác suất của biến cố ngẫu nhiên nói trên?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, thảo luận đưa ra câu trả lời. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS đưa ra kết quả cho câu hỏi trên.  
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận kết quả của HS, trên cơ sở đó giới thiệu, kết nối HS vào bài học mới: "Ở chương trình lớp 7, chúng ta đã tìm hiểu biến cố ngẫu nhiên là gì; cách tính xác suất của một biến cố ngẫu nhiên ? Bài học ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta khắc sâu kiến thức qua bài học: Bài 4. Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản".
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Xác suất của biến cố trong trò chơi tung đồng xu
a) Mục tiêu: - HS củng cố lại các khái niệm cũ liên quan đến biến cố trong trò chơi tung đồng xu 
- HS ghi nhớ được kiến thức trọng tâm về xác suất của một biến cố có gắn với hoạt động tung ngẫu nhiên đồng xu một lần. 
b) Nội dung: HS tìm hiểu nội dung kiến thức về xác suất của biến cố trong trò chơi tung đồng xu và hoàn thành theo các yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi và giải được HĐ1; 
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV tổ chức cho HS ôn lại các khái niệm về biến cố trong trò chơi tung đồng xu theo kĩ thuật khăn trải bàn. 
+ Tập hợp A gồm các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu trong trò chơi tung ngẫu nhiên đồng xu một lần.
+ Kết quả thuận lợi cho biến cố B “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt N” trong trò chơi tung ngẫu nhiên đồng xu  một lần.
+Tỷ số giữa số kết quả thuận lợi của biến cố và số kết quả có thể xảy ra là bao nhiêu?
- GV ? tỉ số   được gọi là gì (đã học ở lớp 7) của biến cố B?
🡪 HS thực hiện lần lượt các yêu cầu trong HĐ1, trình bày vào bảng nhóm, GV gọi đại diện 2 – 3 nhóm trình bày kết quả thảo luận. 
- Từ kết quả HĐ1, GV dẫn dắt HS đến khái niệm về xác suất của biến cố trong trò chơi tung đồng xu . 
- HS nhắc lại nội dung trong khung kiến thức trọng tâm (SGK – tr27) và ghi lại vào vở. 
- GV nhấn mạnh 1 lần nữa những nội dung quan trọng trong mục I 
+ Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu trong trò chơi tung đồng xu  
+ Tỉ số của số các kết quả thuận lợi cho biến cố và số phần tử của tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu . 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS chú ý theo dõi SGK, nghe, tiếp nhận kiến thức và hoàn thành theo yêu cầu, dẫn dắt của GV.
- HS hoạt động nhóm đôi: theo dõi nội dung SGK thảo luận, trao đổi và hoàn thành các yêu cầu.
- GV: hướng dẫn, dẫn dắt, quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu trình bày tại chỗ hoặc trình bày bảng.
- Các HS khác hoàn thành vở, chú ý nghe và nhận xét. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá, nhận xét quá trình tiếp nhận và hoạt động của học sinh và gọi 1-2 HS nhắc lại kiến thức trọng tâm.
Liên hệ thực tế cuộc sống: 
GV các em thường thấy trò chơi này được thực hiện ở đâu?
+ Trò chơi tung đồng xu của trọng tài để các đội được chọn quyền ưu tiên chọn sân hay giao bóng trong bóng đá. Tạo sự công bằng cho cả hai đội.

	I. Xác suất của biến cố trong trò chơi tung đồng xu  
HĐ1:
a) Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu là A = {S; N }. 
b) B = { N }
 Có 1 kết quả thuận lợi cho biến cố B là: mặt N.
c) Tỉ số của số các kết quả thuận lợi cho biến cố B trên và số phần tử của tập hợp A là: 


















 Kết luận: 
Trong trò chơi tung đồng xu như đã trình bày ở trên, ta có:
-Xác suất của biến cố mặt xuất hiện là mặt N bằng 
-Xác suất của biến cố mặt xuất hiện là mặt S bằng 
Chú ý: Trong trò chơi tung đồng xu  trên, số các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu là 2. Xác suất của mỗi biến cố đó bằng 


Hoạt động 2: Xác suất của biến cố trong trò chơi vòng quay số 
a) Mục tiêu: - HS củng cố lại các khái niệm cũ liên quan đến biến cố trong trò chơi vòng quay số
- HS ghi nhớ nội dung trong khung kiến thức trọng tâm: xác suất của một biến cố trong trò chơi vòng quay số
b) Nội dung: HS tìm hiểu SGK và thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV để tiếp nhận kiến thức về xác suất của biến cố trong trò chơi vòng quay số
c) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi và giải được HĐ2; 
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV tổ chức cho HS ôn lại các khái niệm về biến cố trong trò chơi vòng quay số theo kĩ thuật khăn trải bàn. 
+ Tập hợp C gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện ghi trên hình quạt khi mũi tên chỉ vào đĩa khi dừng lại trong trò chơi vòng quay số . 
+ Tập hợp kết quả biến cố D “Mũi tên chỉ vào hình quạt là số lẻ”. 
+ Kết quả thuận lợi cho biến cố trong trò chơi vòng quay số .
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm 4, thảo luận HĐ2 để củng cố lại khái niệm cũ và hình thành kiến thức mới về xác suất của biến cố trong trò chơi vòng quay số . 
🡪 HS thực hiện lần lượt các yêu cầu trong HĐ2, trình bày vào bảng nhóm, GV gọi đại diện 2 – 3 nhóm trình bày kết quả thảo luận. 
- Từ kết quả HĐ2, GV đặt câu hỏi HS tỷ số chúng ta vừa tính được của biến cố D trong trò chơi vòng quay số trên gọi là gì?
Trong trò chơi vòng quay số, đối với biến cố “Số xuất hiện trên hình quạt khi vòng quay dừng lại tại mũi tên” tỉ số giữa số các kết quả thuận lợi cho biến cố đó và số các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên là . Tỉ số này được gọi là xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên hình quạt khi vòng quay dừng lại tại mũi tên” trong trò chơi trên.
- HS nhắc lại nội dung trong khung kiến thức trọng tâm (SGK – tr27) và ghi lại vào vở. 
- GV nhấn mạnh 1 lần nữa những nội dung quan trong trong mục II 
+ Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện khi mũi tên chỉ vào hình quạt khi vòng quay dừng lại.  
+ Kết quả thuận lợi cho biến cố về số xuất hiện “mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số…”
+ Tỉ số của số các kết quả thuận lợi cho biến cố và số phần tử của tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra trong trò chơi vòng quay số .
- HS đọc, phân tích Ví dụ 1 để hiểu và củng cố khái niệm “Xác suất của một biến cố trong trò chơi vòng quay số ”
- HS thực hành làm LT1. Tính xác suất của biến cố “Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số nhỏ hơn 6”.
🡪 GV cho HS hoạt động cặp đôi kiểm tra chéo đáp án. GV chữa bài chung cả lớp. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu, hoàn thành bài tập vào vở theo yêu cầu.
- HĐ cặp đôi: HS trao đổi, kiểm tra chéo đáp án và sửa sai cho nhau.
- GV: quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại các kiến thức trọng tâm về xác suất của biến cố trong trò chơi vòng quay số .
Liên hệ thực tế cuộc sống: 
GV các em thường thấy trò chơi này được thực hiện ở đâu?
+ Đây là các trò chơi may mắn trong các cửa hàng bốc thăm trúng thưởng dành cho khách hàng may mắn hay được tổ chức chơi trong các hội chợ.
	II. Xác suất của biến cố trong trò chơi vòng quay số 
HĐ2:
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a) Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện ghi trên hình quạt là 
C = {1; 2; 3; ...; 8}.
b) D = {1; 3; 5; 7}.
Có bốn kết quả thuận lợi cho biến cố là: 1, 3, 5, 7.
c) Tỉ số cần của số các kết quả thuận lợi cho biến cố D và số phần tử của tập hợp C là: 
 Kết luận: 
Trong trò chơi vòng quay số, đối với biến cố “Số xuất hiện trên hình quạt khi vòng quay dừng lại tại mũi tên” tỉ số giữa số các kết quả thuận lợi cho biến cố đó và số các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên là . Tỉ số này được gọi là xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên hình quạt khi vòng quay dừng lại tại mũi tên” trong trò chơi trên.
Trong trò chơi vòng quay số trên, nếu k số kết quả thuận lợi cho một biến cố thì xác suất của biến cố đó là  .
Ví dụ 1. SGK – tr27













Luyện tập 1:
- Tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra  là:  {1, 2, 3, …, 8}.
- Có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố “Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số nhỏ hơn 6” là: 1, 2, 3, 4, 5.
- Vì thế, xác suất của biến cố trên là:  


Hoạt động 3: Xác suất của biến cố trong trò chơi chọn ngẫu nhiên một đối tượng từ một nhóm đối tượng. 
a) Mục tiêu: - HS củng cố lại các khái niệm liên quan đến biến cố trong trò chơi chọn ngẫu nhiên một đối tượng trong một nhóm đối tượng.
- HS ghi nhớ nội dung trong khung kiến thức trọng tâm: xác suất của một biến cố trong trò chơi chọn ngẫu nhiên một đối tượng trong một nhóm đối tượng.
b) Nội dung: HS tìm hiểu SGK và thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV để tiếp nhận kiến thức về xác suất của biến cố trong trò chơi chọn ngẫu nhiên một đối tượng trong một nhóm đối tượng
c) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi và giải được HĐ3; 
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV tổ chức cho HS ôn lại các khái niệm về biến cố trong trò chơi rút thẻ trong hộp đã học ở lớp 7
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm 4, thảo luận HĐ3 để củng cố lại khái niệm cũ và hình thành kiến thức mới về xác suất của biến cố trong trò chơi chọn ngẫu nhiên một đối tượng từ một nhóm đối tượng.
Lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp
+ Tập hợp E gồm các kết quả có thể xảy ra trong trò chơi chọn ngẫu nhiên một đối tượng từ một nhóm đối tượng 
+ Tập hợp kết quả biến cố G “Trên viên bi lấy ra là tên một loài động vật”. 
+ Kết quả thuận lợi cho biến cố trong trò chơi chọn ngẫu nhiên một đối tượng từ một nhóm đối tượng .
🡪 HS thực hiện lần lượt các yêu cầu trong HĐ3, trình bày vào bảng nhóm, GV gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 
- Từ kết quả HĐ3, GV đặt câu hỏi HS tỷ số chúng ta vừa tính được của biến cố G trong trò chơi trên gọi là gì?
Trong trò chơi chọn ngẫu nhiên một đối tượng trong một nhóm đối tượng” tỉ số giữa số các kết quả thuận lợi cho biến cố đó và số các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên là . Tỉ số này được gọi là xác suất của biến cố “ viên bi lấy ra là tên một loài động vật”..
- HS nhắc lại nội dung trong khung kiến thức trọng tâm (SGK – tr28) và ghi lại vào vở. 
- GV nhấn mạnh 1 lần nữa những nội dung quan trong trong mục III 
- HS đọc, phân tích Ví dụ 2 để hiểu và củng cố khái niệm “Xác suất của một biến cố trong trò chơi chọn ngẫu nhiên một đối tượng trong một nhóm đối tượng ” với các biến cố khác nhau.
Gv lưu ý câu b các em cần phân biệt được những động vật nào ăn thịt..
- HS đọc, phân tích Ví dụ 3
Gv các em cần phân biệt được những tỉnh nào thuộc đồng bằng Sông Hồng, Những tỉnh nào thuộc đồng bằng Sông Cửu Long
- HS đọc, phân tích Ví dụ 4
- HS dựa vào VD4 thực hành làm LT2.
 Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số. Tính xác suất của biến cố “Số tự nhiên được viết ra là một số chia hết cho 9 dư 1”
🡪 GV cho HS hoạt động nhóm 4 kiểm tra chéo đáp án. GV chữa bài chung cả lớp. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu, hoàn thành bài tập vào vở theo yêu cầu.
- HĐ nhóm 4: HS trao đổi, kiểm tra chéo đáp án và sửa sai cho nhau.
- GV: quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại các kiến thức trọng tâm về xác suất của biến cố trong trò chơi chọn một đối tượng trong nhóm đối tượng .
	III. Xác suất của biến cố trong trò chơi chọn ngẫu nhiên một đối tượng từ một nhóm đối tượng. 
HĐ3:










a) Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện ghi trên hình quạt là 
E = {Lúa, Ngô, Hoa Hồng, Hoa Hướng Dương, Trâu, Bò, Voi, Hổ, Báo, Sư tử}.
b)  G Có năm kết quả thuận lợi cho biến cố là: Trâu, Bò, Voi, Hổ, Báo, Sư tử
c) Tỉ số cần của số các kết quả thuận lợi  cho biến cố G và số phần tử của tập hợp E là: Tỷ số này gọi là xác suất của biến cố trên
 Kết luận: 
Trong trò chơi chọn ngẫu nhiên một đối tượng từ một nhóm đối tượng, xác suất của biến cố bằng tỷ số của số kết quả thuận lợi cho biến cố và số các kết quả có thể xảy ra đối với đối tượng được chọn ra. 





Ví dụ 2. SGK – tr28

Ví dụ 3. SGK – tr29

Ví dụ 4. SGK – tr29





Luyện tập 2:
- Tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra  là: M = {10;11;12;13;…;99}. Có 90 số
- Có 10 kết quả thuận lợi cho biến cố “Số tự nhiên được viết ra là một số chia hết cho 9 dư 1”
là: 10, 19, 28, 38, 46, 55, 64, 73, 82, 91
- Vì thế, xác suất của biến cố trên là:
  


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức về xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản để giải các bài tập.
c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài 1, 2, 3 (SGK – tr30)
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành Bài 1, 2, 3 (SGK – tr32, 33)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS chú ý, có thể thảo luận nhóm đôi, nhóm 4 thực hiện  hoàn thành bài tập GV yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
Mỗi BT GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng/bảng. Các HS khác chú ý hoàn thành bài, theo dõi nhận xét bài các bạn trên bảng.
Kết quả:
Bài 1: 
Tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ là:
A = {1;2;3;……;52}.
Số phần tử của tập hợp A là 52.
a) Có năm kết quả thuận lợi cho biến cố “Số xuất hiện trên thẻ rút ra số có tận cùng bằng 5” là: 5;15;25;35;45.
Vì thế, xác suất của biến cố trên là: 
b) Có 43 kết quả thuận lợi cho biến cố “Số trên thẻ rút ra là số có hai chữ số” là: 10;11;12;….;52 
Vì thế, xác suất của biến cố trên là: 
c) Có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố “Số trên thẻ rút ra là số có hai chữ số với tích các chữ số bằng 6” là: 23;32;16. 
Vì thế, xác suất của biến cố trên là: 
Bài 2: 
Tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ rút ra là: B = {100;101;102;…;999}.
a) Có (999-100) +1 = 900 cách viết ngẫu nhiên như vậy.
b) Có năm kết quả thuận lợi cho biến cố “Số tự nhiên được viết ra là lập phương của một số tự nhiên” là: 125; 216; 343; 512; 729
Vì thế, xác suất của biến cố trên là: 
  Có 90 kết quả thuận lợi cho biến cố “Số Số tự nhiên được viết ra là số chia hết cho 10” là: 100, 110, 120,130,140,…990.
Vì thế, xác suất của biến cố trên là: 
Bài 3. 
a) Tập hợp E gồm các kết quả có thể xảy ra là:
E = {Hạ long, Phuket, Marasusa, Cala Macarella, Ifty, Lamu, Ipanema, Cancun, Bondi, Scotia} 
Số phần tử của E là 10
b) - Các kết quả thuận lợi cho biến cố "Biển được chọn thuộc châu Âu" là Marasusa Tropea; Cala Macarella. Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố đó. 
Vậy xác suất của biến cố đó là 2/10=15.
 - Các kết quả thuận lợi cho biến cố "Biển được chọn thuộc châu Á" là Hạ Long; Phuket. Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố đó. 
Vậy xác suất của biến cố đó là 2/10=15.
 - Các kết quả thuận lợi cho biến cố "Biển được chọn thuộc châu Phi" là Ifaty; Lamu. Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố đó. 
Vậy xác suất của biến cố đó là 2/10=15.
 - Các kết quả thuận lợi cho biến cố "Biển được chọn thuộc châu Úc" là Bondi. Có 1 kết quả thuận lợi cho biến cố đó. 
Vậy xác suất của biến cố đó là 1/10.
 - Các kết quả thuận lợi cho biến cố "Biển được chọn thuộc châu Nam cực" là Scotia. Có 1 kết quả thuận lợi cho biến cố đó. 
Vậy xác suất của biến cố đó là 1/10.
 - Các kết quả thuận lợi cho biến cố "Biển được chọn thuộc châu Mỹ" là Ipanema; Cancun. Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố đó. 
Vậy xác suất của biến cố đó là 2/10=15.
* Lưu ý : Xác suất của một biến cố trong trò chơi viết ngẫu nhiên một số tự nhiên bằng tỉ số của số các kết quả thuận lợi cho biến cố và số các kết quả có thể xảy ra đối với số tự nhiên được viết ra.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra hoàn thành bài nhanh và đúng.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi tính xác suất của biến cố. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS vận dụng linh hoạt các kiến thức về tính xác suất trong một số trò chơi đơn giản và hoàn thành bài tập vận dụng thực tế được giao .
c) Sản phẩm: HS thực hiện hoàn thành đúng kết quả bài tập.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành Bài 15,16 (SBT – tr24-25).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành yêu cầu theo tổ chức của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện HS trình bày bảng mỗi BT 
Kết quả:
Bài 15:
Tập hợp M gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số tự nhiên được viết ra là:
M = {61;62;63;….;79}
Số phần tử của M là 19
a) Có 12 kết quả thuận lợi cho biến cố “Chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị” là: 61;62;63;64;65;70;71;72;73;74;75;76.
Vì thế, xác suất của biến cố trên là: .
b).Có 1 kết quả thuận lợi cho biến cố “Chữ số hàng chục lớn gấp hai lần chữ số hàng đơn vị”  là: 63
Vì thế, xác suất của biến cố trên là: 
Bài 16:
Tập E gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số tự nhiên được viết ra là:
E = {900;901;902;…;999}
a) Số phần tử của E là: (999 -900) + 1= 100
b) Có hai kết quả thuận lợi cho biến cố “Số tự nhiên được viết ra là bình phương của một số tự nhiên” là: 900; 961.
Vì thế, xác suất của biến cố trên là: 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và kết thúc tiết học. 
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
- Hoàn thành các bài tập còn lại trong sbt tr25.
- Chuẩn bị bài mới “Xác suất thực nghiệm của một biến cố trong một số trò chơi đơn giản" 
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Tiết 60 + 61 + 62
§5. XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM CỦA MỘT BIẾN CỐ TRONG
MỘT SỐ TRÒ CHƠI ĐƠN GIẢN 
Thời gian thực hiện: 3 tiết 

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Sử dụng được tỉ số để mô tả xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản.
- Nhận biết được mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó thông qua một số ví dụ đơn giản.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: 
- Thông qua việc sử dụng tỉ số để mô tả xác suất của một biến cố, HS có cơ hội để hình thành NL tư duy và lập luận toán học. 
- Thông qua việc liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó thông qua một số ví dụ đơn giản để hình thành NL giải quyết vấn đề toán học.
- Thông qua trao đổi với bạn học về phương pháp giải và báo cáo trước tập thể lớp hình thành năng lực giao tiếp toán học.
- Học sinh biết vận dụng sáng tạo để giải quyết tình huống của từng bài toán cụ thể nhằm phát triển năng lực sáng tạo.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập và nhiệm vụ được giao một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ và có chất lượng các hoạt động học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, Phiếu học tập.
2 - HS : SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- Giới thiệu tình huống xác suất thực nghiệm của biến cố. 
- Gợi tâm thế, tạo hứng thú học tập.
b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu dưới sự hướng dẫn của GV.
c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV gọi HS đọc bài toán mở đầu và suy nghĩ về tình huống: “Sau khi tung một đồng xu 15 lần liên tiếp, bạn Thảo kiểm đếm được măt N xuất hiện 8 lần.
? Xác suất thực nghiệm của biến cố ngẫu nhiên “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt N” là bao nhiêu?
? Xác suất thực nghiệm đó có mối liên hệ gì với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trên?”.
· GV dẫn dắt vào bài học.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 1 HS đọc và HS khác chú ý lắng nghe, thảo luận câu hỏi tình huống.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Xác suất thực nghiệm của một biến cố trong trò chơi tung đồng xu
a) Mục tiêu:  Giúp HS biết định nghĩa xác suất thực nghiệm của biến cố: “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt N” (hoặc biến cố: “ Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S”)  khi tung đồng xu nhiều lần và mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của biến cố khi số lần thực nghiệm rất lớn.
b) Nội dung: HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện các hoạt động, luyện tập.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, cho HĐ1, 2, VD1, 2, LT1.
d) Tổ chức thực hiện:
Hoạt động 1.1: Khái niệm
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
· GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện HĐ1.
Sau đó dẫn dắt để HS rút ra Nhận xét. Từ đó đi đến định nghĩa.
GV nhấn mạnh cách tính.
· GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện VD1.
HS thực hiện VD1, nêu cách tính xác suất của biến cố.
· Tương tự, HS hoạt động cặp đôi thực hiện Luyện tập 1. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu, thảo luận, trao đổi và hoàn thành các yêu cầu.
- GV: quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Hoạt động nhóm đôi: Hai bạn cùng bàn trao đổi, đại diện giơ tay phát biểu. Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.
- Cá nhân: giơ tay phát biểu trình bày bảng. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, rút ra và nhấn mạnh kiến thức trọng tâm, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại các khái niệm. 
	I. Xác suất thực nghiệm của một biến cố trong trò chơi tung đồng xu
1. Khái niệm
*HĐ1: Tỉ số giữa số lần xuất hiện mặt N và tổng số lần tung là  
*Định nghĩa: 
- Xác suất thực nghiệm của biến cố: “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt N” khi tung đồng xu nhiều lần bằng:

- Xác suất thực nghiệm của biến cố: “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S” khi tung đồng xu nhiều lần bằng:

Ví dụ 1: 
a.Xác suất thực nghiệm của biến cố “ Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt N” là 
b.Khi tung đồng xu 27 lần liên tiếp, do mặt S xuất hiện 14 lần nên mặt N xuất hiện 13 lần. Vì vậy, xác suất thực nghiệm của biến cố: “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt N” là 
Luyện tập 1:
Số lần xuất hiện mặt S là 40 - 19 = 21.
Xác suất thực nghiệm của biến cố: “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S” là  .


Hoạt động 1.2: Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó khi số lần thực nghiệm rất lớn.
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
· GV cho HS đọc nội dung HĐ2, sau đó rút ra nhận xét.
HS đọc và rút ra Nhận xét.
· GV cho HS thảo luận cặp đôi rút ra mối liên liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó khi số lần thực nghiệm rất lớn
GV chốt kiến thức trọng tâm, HS ghi nhớ, chép bài.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu, thảo luận, trao đổi và hoàn thành các yêu cầu.
- GV: quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Hoạt động nhóm đôi: Hai bạn cùng bàn trao đổi, đại diện giơ tay phát biểu. Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.
- Cá nhân: giơ tay phát biểu trình bày bảng. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, rút ra và nhấn mạnh kiến thức trọng tâm, nhận xét quá trình hoạt động của các HS.
	2. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó khi số lần thực nghiệm rất lớn
*HĐ 2: SGK
*Kết luận: Trong trò chơi tung đồng xu, khi số lần tung ngày càng lớn thì xác suất thực nghiệm của biến cố: “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt N” (hoặc biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S”) ngày càng gần với xác suất của biến cố đó.
*Ví dụ 2: 
Do xác suất của biến cố: “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S” là 0,5 nên khi số lần tung đồng xu ngày càng lớn thì xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S” ngày càng gần với 0,5.


Hoạt động 2: Xác suất thực nghiệm của một biến cố trong trò chơi gieo xúc xắc
a) Mục tiêu: Giúp HS hình thành khái niệm xác suất thực nghiệm của một biến cố trong trò chơi gieo xúc xắc và biết mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của biến cố với xác suất của biến cố đó khi số lần thực nghiệm rất lớn.
b) Nội dung: HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện các hoạt động, luyện tập.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, cho HĐ 3, VD3, LT2.
d) Tổ chức thực hiện:
Hoạt động 2.1: Khái niệm
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
· GV cho HS đọc HĐ3 và đứng tại chỗ trả lời.
· GV gợi ý cho HS phát hiện tỉ số  là xác suất thực nghiệm của biến cố: “Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt 1 chấm”. Sau đó gọi HS đọc Nhận xét.
· GV gọi HS đọc Định nghĩa. 
HS đọc, ghi nhớ và ghi vào vở.
· HS lên bảng thực hiện VD1.
· HS hoạt động nhóm đôi thực hiện Luyện tập 2
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu, hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	II. Xác suất thực nghiệm của một biến cố trong trò chơi gieo xúc xắc
1. Khái niệm
*HĐ3:
Tỉ số của số lần xuất hiện mặt 1 chấm và tổng số lần gieo là .
*Định nghĩa: SGK/33
Xác suất thực nghiệm của biến cố: “Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt k chấm” ( khi gieo xúc xắc nhiều lần bằng:

Ví dụ 3: SGK/tr 33
Luyện tập 2: 
Xác suất thực nghiệm của biến cố: “Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt hai chấm” là 


Hoạt động 2.2: Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó khi số lần thực nghiệm rất lớn
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
-GV cho HS đọc kết luận trong SGK tr 34.
HS đọc và ghi nhớ.
-GV cho HS hoạt động nhóm đôi thực hiện Ví dụ 4. Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu, hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	2. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó khi số lần thực nghiệm rất lớn
*Kết luận: Trong trò chơi gieo xúc xắc, khi số lần gieo ngày càng lớn thì xác xuất thực nghiệm của một biến cố ngày càng gần với xác suất của biến cố đó.
*Ví dụ 4: SKG/ tr 34.


Hoạt động 3: Xác suất thực nghiệm của biến cố trong trò chơi chọn ngẫu nhiên một đối tượng từ một nhóm đối tượng
a) Mục tiêu: Giúp HS hình thành khái niệm xác suất thực nghiệm của một biến cố trong trò chơi chọn ngẫu nhiên một đối tượng từ một nhóm đối tượng và biết mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của biến cố với xác suất của biến cố đó khi số lần thực nghiệm rất lớn.
b) Nội dung: HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện các hoạt động, luyện tập.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, cho HĐ4, VD5, LT3, VD6.
d) Tổ chức thực hiện: 
Hoạt động 3.1:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
· GV cho HS đọc và trả lời HĐ4.
· GV dẫn dắt và cho HS đọc định nghĩa.
· GV cho HS hoạt động cặp đôi thực hiện Ví dụ 5. Đại diện nhóm báo cáo.
Các nhóm khác nhận xét.
· GV cho HS hoạt động nhóm thực hiện Luyện tập 3.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu, hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.
-Các nhóm lắng nghe thực hiện yêu cầu.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	III. Xác suất thực nghiệm của biến cố trong trò chơi chọn ngẫu nhiên một đối tượng từ một nhóm đối tượng
1. Khái niệm
*HĐ4: Tỉ số xuất hiện quả bóng màu xanh và tổng số lần lấy bóng là 
*Định nghĩa: Xác suất thực nghiệm của biến cố “Đối tượng A được chọn ra” khi chọn đối tượng nhiều lần bằng:

*Ví dụ 5: SGK/ tr 35
*Luyện tập 3:
Xác suất thực nghiệm của biến cố “Thẻ lấy ra ghi số 1” là: .


Hoạt động 3.2: Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó khi số lần thực nghiệm rất lớn
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV dẫn dắt dẫn đến Kết luận, HS ghi nhớ, ghi chép bài
GV cho HS thảo luận cặp đối làm Ví dụ 6
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu, hoạt động cặp đôi, đại diện báo cáo. Cặp đôi khác nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	2. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó khi số lần thực nghiệm rất lớn
*Kết luận: Khi số lần lấy ra ngẫu nhiên một đối tượng ngày càng lớn thì xác suát thực nghiệm của biến cố: “Đối tượng lấy ra là đối tượng A” ngày càng gần với xác suất của biến cố đó.
*Ví dụ 6: SGK/ tr 35


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Củng cố công thức tính xác suất thực nghiệm của biến cố trong một số trò chơi đơn giản và mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm với xác suất của biến cố đó khi số lần thực hiện rất lớn.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT
c) Sản phẩm: HS giải được các bài tập GV yêu cầu và có thể giải được các bài tập dạng tương tự.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân BT1 (SGK – tr36), sau đó trao đổi, kiểm tra chéo đáp án. 
- GV cho HS hoạt động cặp nhóm thực hiện từng bài BT2; BT3; BT4 (SGK tr 36), sau đó đại diện nhóm báo cáo. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tự hoàn thành các BT vào vở cá nhân, thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT mời đại diện HS trình bày bảng (BT1). Các HS khác chú ý nhận xét bài các bạn trên bảng và hoàn thành vở.
Đại diện nhóm trình bày bài 2, 3, 4. Đại diện các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Kết quả:
Bài 1:
a.Xác suất thực nghiệm của biến cố: “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S” là: .
b. Số lần xuất hiện mặt S là: 45 – 24 = 21.
Xác suất thực nghiệm của biến cố: “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S” là:
 .
Bài 2:
a. Gieo một con xúc xắc 30 lần liên tiếp, có k lần ( xuất hiện mặt 3 chấm thì xác suất thực nghiệm của biến cố: “mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt 3 chấm” là: .
b. Gieo một con xúc xắc 30 lần liên tiếp, có k lần xuất hiện mặt 4 chấm ( thì xác suất thực nghiệm của biến cố: “mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt 3 chấm” là: .
Bài 3:
	Xác suất thực nghiệm của biến cố: “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chẵn” khi số lần gieo xúc xắc ngày càng lớn ngày càng gần với xác suất của biến cố đó.
Bài 4: 
a.- Sau 30 lần rút thẻ liên tiếp, có k lần rút được thẻ ghi số 1 thì xác suất thực nghiệm của biến cố: “Thẻ rút ra ghi số 1” là .
- Sau 30 lần rút thẻ liên tiếp, có k lần rút được thẻ ghi số 5 thì xác suất thực nghiệm của biến cố: “Thẻ rút ra ghi số 5” là .
- Sau 30 lần rút thẻ liên tiếp, có k lần rút được thẻ ghi số 10 thì xác suất thực nghiệm của biến cố: “Thẻ rút ra ghi số 10” là .
b. Xác suất thực nghiệm của biến cố: “Thẻ rút ra ghi số chia hết cho 3” khi số lần rút thẻ ngày càng lớn ngày càng gần với xác suất của biến cố đó.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra kết quả chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi tính xác suất thực nghiệm.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống. 
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.
c) Sản phẩm: HS giải đúng bài tập và tích cực hoàn thành trò chơi.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chiếu Slide , tổ chức củng cố HS qua trò chơi trắc nghiệm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát và chú ý lắng nghe, giơ tay hoàn thành câu trắc nghiệm.
Bước 3: Báo cáo thảo luận:
- GV mời HS giơ tay trả lời các câu hỏi trong trò chơi trắc nghiệm.
Câu hỏi:
Câu 1: Gieo ngẫu nhiên xúc xắc 40 lần thì có 15 lần xuất hiện mặt 2 chấm. Xác suất thực nghiệm của biến cố: “Xuất hiện mặt 2 chấm” là:
A.                      B.                          C.1                          D.          
Câu 2: Gieo ngẫu nhiên xúc xắc 30 lần thì có 4 lần xuất hiện mặt 2 chấm, 5 lần xuất hiện mặt 4 chấm, 6 lần xuất hiện mặt 6 chấm. Xác suất thực nghiệm của biến cố: “Xuất hiện mặt chẵn” là:     
A.                      B.                          C.                                    D.          
Câu 3: Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc số lần đủ lớn thì xác suất thực nghiệm của biến cố: “Mặt xuất hiện là số nguyên tố” rất gần với số nào?
A.                      B.                          C.                                    D.          
Câu 4:  Một hộp có 2 bóng xanh, 3 bóng đỏ và 5 bóng vàng. Các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. An lấy ra một quả rồi lại bỏ vào hộp. Cứ như vậy, sau số lần lấy rất lớn thì xác suất thực nghiệm của biến cố: “Lấy được quả màu vàng” rất gần với số nào?
A.                      B.                          C.                                    D.          
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV rút kinh nghiệm cho HS khi tham gia trò chơi.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
- Hoàn thành các bài tập  trong SBT.
- Chuẩn bị bài mới “ Bài tập cuối chương VI ”.


Tiết 63 + 64
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VI 
Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này HS sẽ đạt được các yêu cầu sau: 
- HS củng cố, rèn luyện kĩ năng:
+ Thực hiện và lí giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ nhiều nguồn khác nhau: văn bản; bảng biểu; kiến thức trong các lĩnh vực giáo dục khác (Địa lí, Lịch sử, Giáo dục môi trường, Giáo dục tài chính, ...); phỏng vấn, truyền thông, Internet; thực tiễn (môi trường, tài chính, y tế, giá cả thị trường, ...).
 + Chứng tỏ được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản (ví dụ: tính hợp lí trong các số liệu điều tra; tính hợp lí của các quảng cáo, ...).
+ Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart), biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
+ Nhận biết được mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn. Từ đó, nhận biết được số liệu không chính xác trong những ví dụ đơn giản.
+ So sánh được các dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.
  + Mô tả được cách chuyển dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác.
+ Phát hiện được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart), biểu đồ hình quạt tròn (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph). 
+ Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart), biểu đồ hình quạt tròn (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
+ Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học khác trong Chương trình lớp 8 (ví dụ: Lịch sử và Địa lí lớp 8, Khoa học tự nhiên lớp 8, ...) và trong thực tiễn.
+ Sử dụng được tỉ số để mô tả xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản.
+ Nhận biết được mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó   thông qua một số ví dụ đơn giản.
+ Tổng hợp, kết nối các kiến thức của nhiều bài học nhằm giúp HS ôn tập toàn bộ kiến thức của chương.
- Giúp HS củng cố, khắc sâu những kiến thức đã học.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học.
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT,..
2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại kiến thức của toàn bộ chương VI. Một số yếu tố thống kê và xác suất 
b) Nội dung: HS chú ý lắng nghe và trả lời
c) Sản phẩm: Nội dung kiến thức của chương VI. Một số yếu tố thông kê và xác suất. 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chia lớp thành 4 nhóm hoạt động theo kĩ thuật khăn trải bàn và tổng hợp ý kiến vào giấy A1 thành sơ đồ tư duy theo các yêu cầu với các nội dung như sau:
+  Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu 
+ Phân tích và xử lí dữ liệu 
+ Biểu đồ đoạn thẳng, biểu đồ hình quạt tròn 
+ Biến cố trong một số trò chơi dân gian 
+ Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi dân gian. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS chú ý, thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Sau khi hoàn thành thảo luận: Các nhóm treo phần bài làm của mình trên bảng và sau khi tất cả các nhóm kết thúc phần thảo luận của mình GV gọi bất kì HS nào trong nhóm đại diện trình bày.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của các nhóm HS, trên cơ sở đó cho các em hoàn thành bài tập.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: 
- HS củng cố lại toàn bộ kiến thức trong chương thông qua giải một số bài tập. 
b) Nội dung: 
- HS thực hiện hoàn thành lần lượt các bài tập theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm học tập: 
- HS giải đúng các bài tập 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS hoàn thành Bài 1, 2, 3(SGK - tr37, 38).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện theo yêu cầu của GV tự hoàn thành các bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện mỗi BT 2-4 HS trình bày bảng. Các HS khác chú ý hoàn thành bài, theo dõi nhận xét bài các bạn trên bảng.
Kết quả:
Bài 1: 
	Truyện ngắn
	Tôi đi học (Thanh Tịnh); Gió lạnh đầu mùa (Thạch Lam); Lão Hạc (Nam Cao)

	Tiểu thuyết
	Người thầy đầu tiên (Chingiz Aitmatov); Tắt đèn (Ngô Tất Tố); Don Quixote (Miguel de Cervantes)

	Truyện lịch sử
	Lá cờ thêu sáu chữ vàng (Nguyễn Huy Tưởng)
 

	Truyện cười
	Cái kính (Aziz Nesin)
 


Bài 2: 
a) 
	Năm học
	2016 – 2017
	2017 - 2018
	2018 - 2019
	2019 – 2020

	Số học sinh THCS (triệu học sinh)
	5,4
	5,5
	5,6
	5,9

	Số học sinh THPT (triệu học sinh)
	2,5
	2,6
	2,6
	2,7


b) 
	Năm học
	2016 – 2017
	2017 - 2018
	2018 - 2019
	2019 – 2020

	Tỉ số của số học sinh THCS và số học sinh THPT
	 2,2
	2,1
	2,2
	2,2


c) Tỉ số ổn định ở các năm học 2016 - 2017, 2018 - 2019, 2019 - 2020; năm học 2017 - 2018 có sự sụt giảm nhẹ.
Bài 3: 
a) 
	Năm
	1989
	1999
	2009
	2019

	Tuổi thọ trung bình
	65,2
	68,2
	72,8
	73,6


b) Tỉ số phần trăm của tuổi thọ trung bình của người Việt Nam năm 2019 và tuổi thọ trung bình của người Việt Nam năm 1989 là: 73,6×10065,2 ≈ 113%.
Vậy nhận định của bài báo không chính xác.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra hoàn thành bài nhanh và đúng.
- GV nhận xét, đánh giá quá trình luyện tập của HS, lưu ý lỗi HS hay mắc phải khi thực hiện phân tích và xử lí số liệu 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
b) Nội dung: HS vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học trong chương thực hiện các bài tập GV giao. 
c) Sản phẩm: HS thực hiện hoàn thành đúng kết quả các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập từ Bài 4 đến Bài 5 (SGK – tr38).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện hoàn thành các bài tập theo yêu cầu của GV.
- GV dẫn dắt, hướng dẫn, hỗ trợ các HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Hoạt động cặp đôi: Đại diện hai học sinh trình bày bảng.
- Hoạt động nhóm: Các thành viên tích cực tham gia thảo luận hoàn thành yêu cầu; đại diện các nhóm trình bày kết quả của nhóm.
Kết quả:
Bài 4:
a) Các kết quả thuận lợi cho biến cố "Chiếc kim chỉ vào hình quạt ghi số chia cho 4 dư 3" là 7. Có 1 kết quả thuận lợi cho biến cố đó. Vậy xác suất của biến cố là: 18.
b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố "Chiếc kim chỉ vào hình quạt ghi số chỉ có đúng một ước nguyên tố" là 2, 3, 4, 5, 8. Có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố đó. Vậy xác suất của biến cố là: 58.
Bài 5:
a) Khi số lần lấy thẻ càng lớn thì xác suất thực nghiệm của biến cố "Thẻ lấy ra ghi số chẵn" ngày càng gần xác suất của biến cố đó.
Khi số lần lấy thẻ càng lớn thì xác suất thực nghiệm của biến cố "Thẻ lấy ra ghi số lẻ" ngày càng gần xác suất của biến cố đó.
b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố "Thẻ lấy ra ghi số chẵn" là 2, 4. Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố. Do đó, xác suất của biến cố đó là: 25.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và đánh giá mức độ tích cực tham gia hoạt động nhóm của HS.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn lại toàn bộ kiến thức trong chương. 
- Hoàn thành các bài tập SBT.


Tiết 65
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức
- Ôn tập các kiến thức nửa kì II, vận dụng kiến thức đã học vào giải bài tập.
2. Năng lực
- Năng lực chung: Năng lực ngôn ngữ, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mỹ. 
- Năng lực toán học: Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học. 
3. Phẩm chất
- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: 
- Giáo án; bài giảng PPT;
- Đồ dùng: Sách giáo khoa, máy chiếu, máy tính, dụng cụ học tập; quà khi cho học sinh chơi trò chơi.
2. Học sinh: 
- Chuẩn bị bài cũ,
- Đồ dùng, dụng cụ học tập: Bảng nhóm; dụng cụ học tập (sách, vở, bút, thước…).
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú để học sinh đến với bài học với tâm thái thoải mái, háo hức nhất.
- Ôn tập một số kiến thức về thu thập và phân loại số liệu, mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ:
b) Nội dung: 
Câu 1: Bạn An thống kê số tiền ủng hộ của các bạn học sinh khối 8 và tổng hợp vào bảng dưới đây. Biết mỗi học sinh ủng hộ từ 10 000 đồng trở lên. Dữ liệu của lớp nào không hợp lí?
	Lớp
	8A
	8B
	8C
	8D

	Sĩ số
	40
	38
	39
	42

	Số tiền
	560 000 đồng
	360 000 đồng
	450 000 đồng
	620 000 đồng


A. 8A	     B. 8B	     C. 8C	     D. 8D


Câu 2: Cho biểu đồ lượng mưa (đơn vị: mm) ở Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng  đến tháng  trong một năm như hình bên. Trong các phát biểu sau, chọn phát biểu đúng.
	[image: 6]



  A. Lượng mưa mỗi tháng đều trên mm      C. Tháng 9 có lượng mưa cao nhất
  B. Tháng 6 có lượng mưa cao nhất.                  D. Lượng mưa tháng 5 là 230 mm.
c) Sản phẩm: 
- Câu trả lời của học sinh và sự hứng thú sẵn sàng vào bài ôn tập chuẩn bị cho đợt kiểm tra.
- Đáp án: 1. B	2. B		
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV gọi 1 HS đọc đề bài
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời các câu hỏi.
 * Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức.
	- GV trình chiếu từng câu hỏi theo thứ tự đã chuẩn bị.




2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (2 phút)
a) Mục tiêu: Nhắc lại kiến thức và các dạng toán về xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản.
b) Nội dung: Nhắc lại kiến thức và các dạng toán về xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản.
c) Sản phẩm: Tổng hợp các kiến thức đã học về về xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản.
Dạng 1: Tung đồng xu
Dạng 2: Gieo xúc xắc
Dạng 3: Rút thẻ trong hộp.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV gọi 3 học sinh trả lời câu hỏi.
- Các bạn khác nhận xét và bổ sung đóng góp ý kiến.
- GV chốt lại, dẫn dắt sang các dạng bài tập.
3. Hoạt động 3: Luyện tập (15 phút)


Bài 1: Số lượng trường Trung học phổ thông (THPT) của các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng trong hai năm  và  được cho ở biểu đồ dưới đây. 
	

	



a) Lập bảng số liệu thống kê số lượng trường Trung học phổ thông theo bảng mẫu sau:
	Tỉnh thành
	Gia Lai
	Đăk Lăk
	Lâm Đồng

	Số lượng năm 2008
	
	
	

	Số lượng năm 2018
	
	
	


b) Năm 2008 tỉnh nào có số lượng trường nhiều nhất?
c) Số lượng trường THPT của các tỉnh năm 2018 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2008
Hoạt động 4: Củng cố (12 phút)

Bài 2. Một hộp có 40 chiếc thể cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1; 2; 3; 4; ….; 39; 40; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau.
Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tính xác suất của mỗi biến cố sau :
a)“ Số xuất hiện trên thẻ  được rút ra là số chia hết cho cả 2 và 5”;
b) “ Số xuất hiện trên thẻ  được rút ra là số lẻ”
c) “ Số xuất hiện trên thẻ  được rút ra là số chẵn”
d) “ Số xuất hiện trên thẻ  được rút ra là lập phương của một số tự nhiên”;
Bài 3. Gieo con xúc xắc có 6 mặt 100 lần, kết quả thu được ghi ở bảng sau
	Mặt
	1 chấm
	2 chấm
	3 chấm
	4 chấm
	5 chấm
	6 chấm

	Số lần xuất hiện
	17
	18
	15
	14
	16
	20


a) Tính xác suất của thực nghiệm của biến cố “ Mặt xuất hiện là mặt 6 chấm”.
b) Tính xác suất của thực nghiệm của biến cố “ Mặt xuất hiện có số chấm là số chẵn”.
c) Tính xác suất của thực nghiệm của biến cố “ Mặt xuất hiện có số chấm là số lẻ”.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn lại toàn bộ kiến thức trong đề cương ôn tập. 
- Hoàn thành các bài tập trong đề cương ôn tập giữa HKII.



Tiết 66 + 67
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức
- Kiểm tra toàn bộ kiến thức và vận dụng làm các dạng bài tập của các bài học đến giữa học kì II.
2. Năng lực
- Năng lực chung: Năng lực ngôn ngữ, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mỹ. 
- Năng lực toán học: Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ toán học. 
3. Phẩm chất
- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1. GV:
2. HS: Ôn tập kiến thức.
III. ĐỀ KIỂM TRA



Tiết 68 + 69 + 70 + 71
CHƯƠNG VII: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
§1. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Thời gian thực hiện: 4 tiết
I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 
· Mô tả được phương trình một ẩn, phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.
· Giải được phương trình bậc nhất một ẩn
· Giải quyết được một số vấn đề thực tế gắn với phương trình bậc nhất một ẩn
2. Về năng lực:
* Năng lực chung:
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giao tiếp toán học: nêu được các khái niệm phương trình một ẩn, phương trình bậc nhất một ẩn, nghiệm của phương trình một ẩn.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để nêu được các khái niệm phương trình một ẩn, phương trình bậc nhất một ẩn, nghiệm của phương trình một ẩn; 
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: vận dụng được các khái niệm phương trình một ẩn, phương trình bậc nhất một ẩn, nghiệm của phương trình một ẩn để giải bài tập.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: Máy tính, bảng phụ, thước thẳng, SGK. 
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
	Tiết 1


1. Hoạt động 1: Khởi động (3 phút)
a) Mục tiêu: Gợi động cơ và bài mới
b) Nội dung: Tình huống như SGK
c) Sản phẩm: Từ tình huống HS bước đầu hình dung về phương trình một ẩn
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh và đưa ra tình huống


Giả sử mỗi hộp màu tím đặt trên đĩa cân ở hình 1 đều có khối lượng là x (kg), còn mỗi hộp màu vàng đều có khối lượng là 1 (kg). Gọi ,  lần lượt là các biểu thức biểu thị (theo x) tổng khối lượng của các hộp xếp ở đĩa cân bên trái, đĩa cân bên phải. Do cân thăng bằng nên ta có hệ thức: 



 * HS thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát
* Báo cáo, thảo luận 
- HS suy nghĩ
* Kết luận, nhận định
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Hệ thức:

 gợi nên khái niệm nào trong toán học?
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2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
Hoạt động 2.1: Mở đầu về phương trình một ẩn (20 phút)
a) Mục tiêu: 
- Học sinh mô tả được phương trình một ẩn
- HS nhận biết được phương trình một ẩn, nghiệm của phương trình một ẩn.
b) Nội dung: 
- Thực hiện hoạt động 1, 2 SGK
- Giới thiệu khái niệm phương trình một ẩn, nghiệm của phương trình một ẩn.
c) Sản phẩm: 
- HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện hoạt động 1 SGK:


+ Viết biểu thức ,  lần lượt biểu thị (theo x) tổng khối lượng của các hộp xếp ở đĩa cân bên trái, đĩa cân bên phải?
+ Nêu hệ thức thể hiện sự bằng nhau của hai biểu thức trên.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS Hoạt động cá nhân để thực hiện hoạt động 1 trong SGK
* Báo cáo, thảo luận 1
- GV yêu cầu HS trả lời miệng hoạt động 1
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1
- GV chính xác hóa kết quả hoạt động 1 và giới thiệu dạng tổng quát của phương trình một ẩn.
	I. Mở đầu về phương trình một ẩn: 
*HĐ1:


a) 

b)   

+)  là một phương trình với ẩn số x (ẩn x) 

              Vế trái:  

              Vế phải: 
* Tổng quát:

Phương trình với ẩn  có dạng

              

Vế trái: 

Vế phải: 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi thực hiện hoạt động 2 SGK trong thời gian 1 phút
- Gọi đại diện một cặp lên bảng làm HĐ2
 * HS thực hiện nhiệm vụ 2
- HS thảo luận cặp đôi HĐ2 sau đó trình bày kết quả
* Báo cáo, thảo luận 2
- GV hướng dẫn HS thảo luận theo cặp đôi, sau đó gọi đại diện cặp đôi lên bảng.
- Yêu cầu HS nhận xét câu trả lời của bạn
* Kết luận, nhận định 2
- GV chính xác hóa các kết quả và giới thiệu về nghiệm của phương trình một ẩn.
	*HĐ2:


Thay  vào vế trái của (1) ta được: 


Thay vào vế phải của (1) ta được: 
VT = VP

 là một nghiệm của phương trình 
* Khái niệm nghiệm của phương trình (SGK/40)
* Chú ý : (SGK/40)


Hoạt động 2.2: Phương trình bậc nhất một ẩn (12 phút)
a) Mục tiêu:  HS Mô tả được phương trình bậc nhất một ẩn 
b) Nội dung:    Thực hiện hoạt động 3, LT1 SGK
- Giới thiệu khái niệm phương trình bậc nhất một ẩn 
c) Sản phẩm:  HS làm được hoạt động 3, LT1
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi HĐ3 
- Nếu thay a = 4, b = 12 ta có phương trình nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS suy nghĩ
* Báo cáo, thảo luận 1
-HS đứng tại chỗ trả lời
- HS khác lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1
- GV lắng nghe rồi chốt định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn
	II/ Phương trình bậc nhất một ẩn 
* Định nghĩa: SGK/40


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- GV yêu cầu HS lấy ví dụ về phương trình bậc nhất ẩn x
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- HS lấy ví dụ
* Báo cáo, thảo luận 2
- HS đứng tại chỗ lấy ví dụ
* Kết luận, nhận định 2
- GV chính xác hóa các kết quả 
	*Ví dụ: 



; …



3. Hoạt động 3: Luyện tập (3 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được các kiến thức vừa học để làm bài tập
b) Nội dung: Luyện tập 2 SGK
c) Sản phẩm: Học sinh thực hiện được LT2 SGK
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân làm ví dụ 2


? Muốn kiểm tra  có là nghiệm của phương trình bậc nhất  hay không ta làm thế nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trả lời câu hỏi của GV
- HS làm luyện tập 2
* Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu một HS lên bảng làm bài
- GV yêu cầu HS cả lớp quan sát và nhận xét bài làm của các bạn
* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hóa kết quả và khắc sâu kiến thức về nghiệm của phương trình
	Luyện tập 2 SGK


Thay  ta có: 


Vậy  là nghiệm của phương trình 



4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được các kiến thức vừa học để trả lời các câu hỏi liên quan
b) Nội dung: Trò chơi: “Hộp quà may mắn” 
c) Sản phẩm: 
- HS trả lời được 4 câu hỏi của trò chơi
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV giới thiệu luật chơi: Có 4 hộp quà bí mật tương ứng với bốn câu hỏi học sinh cần phải trả lời. Học sinh sẽ lựa chọn hộp quà bất kì và trả lời câu hỏi của hộp quà đó trong thời gian 10 giây. Trả lời đúng nhận được phần thưởng trong hộp quà, trả lời sai nhường cơ hội trả lời cho bạn khác.
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS tham gia trò chơi 
* Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời các câu hỏi của GV
* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hóa kết quả và khắc sâu kiến thức về phương trình một ẩn, phương trình bậc nhất một ẩn, nghiệm của phương trình.
	Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?


Đáp án: Phương trình ở câu a), c), d) là phương trình bậc nhất một ẩn
Câu 2: Chỉ ra các hệ số a, b của phương trình bậc nhất một ẩn sau: 

                    
Đáp án :

               


Câu 3:  có là nghiệm của phương trình 
 không?


Đáp án: Thay , ta có: 


Vậy  là nghiệm của phương trình . 


Câu 4:  có là nghiệm của phương trình  không? 


Đáp án: Thay , ta có: 


Vậy  là không nghiệm của phương trình .


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
· Học thuộc khái niệm phương trình một ẩn, phương trình bậc nhất một ẩn, nghiệm của phương trình một ẩn.
· Cách kiểm tra một số có là nghiệm của phương trình một ẩn hay không. 
· Làm bài tập 1 SGK
· Xem trước mục II.2: Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn.

	Tiết 2


1. Hoạt động 1: Mở đầu (7 phút)
a) Mục tiêu: Bước đầu hình thành được khái niệm về phương trình bậc nhất một ẩn
b) Nội dung: Thực hiện các câu hỏi trắc nghiệm
c) Sản phẩm: Đáp án các câu trả lời trắc nghiệm
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện các câu hỏi trắc nghiệm thông qua TRÒ CHƠI để ôn lại kiến thức phương trình bậc nhất một ẩn.
- Luật chơi: HS giơ bảng màu tương ứng với đáp án đúng mà mình chọn trong vòng 5s.  
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân thực hiện các câu hỏi trắc nghiệm
* Báo cáo, thảo luận
- GV gọi học sinh lần lượt trả lời từng câu trắc nghiệm
- GV yêu cầu HS quan sát và nhận xét câu trả lời của các bạn
* Kết luận, nhận định
- Đáp án các câu trắc nghiệm:
Câu 1. A
Câu 2. D
Câu 3. C
Câu 4. B
- GV nhận xét câu trả lời của HS và gợi mở vấn đề vào bài mới: Phương trình bậc nhất một ẩn được định nghĩa như thế nào? Các cách giải phương trình? Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về vấn đề này.
	Câu 1. Đâu là phương trình bậc nhất một ẩn


A.           B. 


C.            D. 

Câu 2. Giải phương trình  ta được nghiệm    


A.                 B. 


C.                 D. 

Câu 3. Giải phương trình  ta được nghiệm x là    


A.                 B. 


C.                 D. 
Câu 4. Cho biết lời giải sau ĐÚNG hay SAI 



Vậy phương trình có nghiệm 
A. ĐÚNG                B. SAI



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (18 phút)
Hoạt động 2.1: Định nghĩa 
a) Mục tiêu: Trình bày được định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn.
b) Nội dung: Thực hiện luyện tập 1, luyện tập 2.
c) Sản phẩm: 
 Lời giải luyện tập 1, 2.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đưa ra định nghĩa
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS hoạt động nhóm 
* Báo cáo, thảo luận 1
- GV yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng trình bày
- GV yêu cầu HS quan sát và nhận xét bài làm của các bạn
* Kết luận, nhận định 1
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS
	II. Phương trình bậc nhất một ẩn
1. Định nghĩa


Phương trình dạng  , với a và b là hai số đã cho và  , được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm luyện tập thêm
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- HS hoạt động cá nhân làm luyện tập
* Báo cáo, thảo luận 2
- GV yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng trình bày
- GV yêu cầu HS quan sát và nhận xét bài làm của các bạn
* Kết luận, nhận định 2
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS
	Luyện tập 1: 

VD1: 



VD2: 


Luyện tập 2: 


Thay ta có: 


Vậy là nghiệm của phương trình 



Hoạt động 2.2: Cách giải (8 phút)
a) Mục tiêu: Trình bày được hai quy tắc chuyển vế và nhân (chia) với một số khác 0. Vận dụng được cách giải phương trình bậc nhất.
b) Nội dung: Thực hiện bài tập bổ sung
c) Sản phẩm: 
- Quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân (hoặc chia) với một số khác 0.
- Cách giải phương trình bậc nhất.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV đưa ra ba ví dụ, yêu cầu nêu cách biến đổi phương trình
- GV hướng dẫn làm mẫu VD1.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- Quan sát GV thực hiện các bước biến đổi phương trình ở VD1
- GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện các bước trong vở.
* Báo cáo, thảo luận 1
- GV lựa chọn cả bài làm tốt và chưa tốt chiếu lên màn chiếu để HS quan sát, nhận xét.
- HS quan sát, nhận xét và tự kiểm tra từ đó rút ra đươc quy tắc
* Kết luận, nhận định 1
- GV nhấn mạnh lại từ các ví dụ.
- GV chốt lại các quy tắc như trong SGK.
	2. Cách giải

VD1: 

VD2: 

VD3: 
a) Quy tắc chuyển vế
Trong một phương trình, ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó.
b) Quy tắc nhân, chia với một số
Trong một phương trình, ta có thể nhân hoặc chia cả hai vế với cùng một số khác 0.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân rút ra tổng quát
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- HS hoạt động cá nhân thực hiện 
* Báo cáo, thảo luận
- Yêu cầu 1 HS lên bảng thực hiện bài tập
- Quan sát các học sinh dưới lớp thực hiện 
* Kết luận, nhận định 2
- GV nhận xét và chốt lại kiến thức.
	Cách giải phương trình bậc nhất
Ta có:   

          

*Phương trình bậc nhất 


() luôn có nghiệm duy nhất  .



3. Hoạt động 3: Luyện tập (10 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để phân dạng và giải các bài tập về phương trình bậc nhất một ẩn.
b) Nội dung: Bài tập luyện tập 3, luyện tập 4
c) Sản phẩm: Lời giải luyện tập 3, luyện tập 4
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện luyện tập 3
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS hoạt động cá nhân thực hiện luyện tập 3
* Báo cáo, thảo luận 1
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày bài tập
- GV yêu cầu HS cả lớp quan sát và nhận xét bài làm của các bạn
* Kết luận, nhận định 1
- GV chính xác hóa kết quả
	Luyện tập 3: 



Vậy phương trình có nghiệm 



Vậy phương trình có nghiệm 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện luyện tập 4
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- HS hoạt động nhóm thực hiện luyện tập 4
* Báo cáo, thảo luận 2
- GV yêu cầu đại diện của 3 nhóm lần lượt lên bảng trình bày bài tập
- GV yêu cầu HS cả lớp quan sát và nhận xét bài làm của các bạn
* Kết luận, nhận định 2
- GV chính xác hóa kết quả
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	Luyện tập 4: 



Vậy phương trình có nghiệm 


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Học và ghi nhớ định nghĩa, cách giải phương trình bậc nhất một ẩn
- Áp dụng thành thạo các quy tắc 
- Bài tập về nhà

Bài 1: Xác định m để phương trình sau nhận  làm nghiệm


Bài 2: Chứng minh rằng phương trình sau vô số nghiệm


			
- Chuẩn bị tiết sau: Luyện tập

	Tiết 3



 1. Hoạt động 1: Mở đầu (7 phút)
a) Mục tiêu: Bước đầu nhận biết được phương trình bậc nhất 1 ẩn và cách giải.
b) Nội dung: Thực hiện các câu hỏi trắc nghiệm qua trò chơi “Hộp quà bí mật”.

c) Sản phẩm: Đáp án các câu trả lời trắc nghiệm. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện các câu hỏi trắc nghiệm qua trò chơi “Hộp quà bí mật” để ôn lại kiến thức về phương trình bậc nhất 1 ẩn.
- Luật chơi: 
+ Có tất cả 5 hộp quà tương ứng với 5 câu hỏi, học sinh chọn hộp quà trả lời các câu hỏi tương ứng.
+ Mỗi câu hỏi có 10 giây để suy nghĩ và trả lời.
+ Nếu học sinh trả lời đúng thì mở hộp quà nhận phần thưởng.
+ Nếu học sinh trả lời sai thì không được mở hộp quà.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân thực hiện các câu hỏi trắc nghiệm.
* Báo cáo, thảo luận
- GV gọi học sinh lần lượt chọn hộp quà trả lời từng câu trắc nghiệm tương ứng.
- GV yêu cầu HS quan sát và nhận xét câu trả lời của các bạn.
* Kết luận, nhận định
- Đáp án các câu trắc nghiệm:
Câu 1. C
Câu 2. C
Câu 3. B
Câu 4. B
Câu 5. B

- GV nhận xét câu trả lời của HS và gợi mở vấn đề vào bài mới: Phương trình  (với a  được giải như sau:






Vậy phương trình có dạng 


 được giải như thế nào?
Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về vấn đề này.
	Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?


A.           B. 


C.           D. 


Câu 2: Phương trình bậc nhất   luôn có nghiệm duy nhất là: 


A.                B. 


C.              D. 

Câu 3: Phương trình có nghiệm là:


A.               B. 


C.                  D. 

Câu 4:  là nghiệm của phương trình nào sau đây?


A.           B. 


C.         D. 


Câu 5: Cho . Tính giá trị của biểu thức 


A.                 B. 


C.               D. 



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (18 phút)
Hoạt động 2.1: Cách giải (10 phút)

a) Mục tiêu: Giải phương trình đưa được về dạng 
b) Nội dung: Thực hiện hoạt động 7, ví dụ 4, luyện tập 4 SGK.
c) Sản phẩm: 
- Lời giải hoạt động 7.
- Lời giải ví dụ 4, luyện tập 4 SGK.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện hoạt động 7.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS hoạt động nhóm thực hiện hoạt động 7.
* Báo cáo, thảo luận 1
- GV yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng trình bày.
- GV yêu cầu HS quan sát và nhận xét bài làm của các bạn.
* Kết luận, nhận định 1
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	2. Cách giải

Hoạt động 7: Giải phương trình:  
Giải











Vậy phương trình có nghiệm 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- GV yêu cầu HS đọc và ghi nhận xét 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- HS đọc và ghi nhận xét
* Báo cáo, thảo luận 2
- GV yêu cầu 1 HS đọc to nhận xét
* Kết luận, nhận định 2


- GV nhấn mạnh về cách giải phương trình dạng  
	
Nhận xét: Bằng cách tương tự như trên, ta có thể giải được phương trình dạng  (a  c).








	* GV nhiệm vụ học tập 3
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện ví dụ 4.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3
- HS hoạt động nhóm thực hiện ví dụ 4.
* Báo cáo, thảo luận 3
- GV yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng trình bày ví dụ 4.
- GV yêu cầu HS cả lớp quan sát và nhận xét bài làm của các bạn.
* Kết luận, nhận định 3
- GV chính xác hóa kết quả và khắc sâu kiến thức về cách giải phương trình bậc nhất một ẩn.
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	Ví dụ 4 trang  SGK
Giải phương trình:

 
Giải













Vậy phương trình có nghiệm 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện Luyện tập 4.
- GV yêu cầu HS rút ra nhận xét và lưu ý sau khi làm ví dụ 4.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4
- HS hoạt động cá nhân thực hiện luyện tập 4.
- HS rút ra lưu ý.
* Báo cáo, thảo luận 4
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày luyện tập 4.
- GV yêu cầu HS cả lớp quan sát và nhận xét bài làm của các bạn.
* Kết luận, nhận định 4
- GV nhận xét bài làm của HS.
- GV chính xác hóa kết quả và khắc sâu các bước giải phương trình bậc nhất một ẩn.
	Luyện tập 4: Giải phương trình:


Giải











Vậy phương trình có nghiệm 

	* GV nhiệm vụ học tập 5
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện ví dụ 4.
* HS thực hiện nhiệm vụ 5
- HS hoạt động nhóm thực hiện ví dụ 5.
* Báo cáo, thảo luận 5
- GV yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng trình bày ví dụ 5.
- GV yêu cầu HS cả lớp quan sát và nhận xét bài làm của các bạn.
* Kết luận, nhận định 5
- GV chính xác hóa kết quả và khắc sâu kiến thức về cách giải phương trình bậc nhất một ẩn.
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	Ví dụ 5: Tìm chỗ sai trong lời giải sau và giải lại cho đúng:









Vậy phương trình có nghiệm 
Giải lại









Vậy phương trình có nghiệm 


3. Hoạt động 3: Luyện tập (10 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để phân dạng và giải các bài tập về phương trình bậc nhất một ẩn.
b) Nội dung: Bài tập 2 trang 43 SGK.
c) Sản phẩm: Lời giải bài tập 2 trang 43 SGK.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện bài tập 2 trang 43 SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ 
- HS hoạt động cá nhân thực hiện bài tập 2 trang 43 SGK
* Báo cáo, thảo luận 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày bài tập.
- GV yêu cầu HS cả lớp quan sát và nhận xét bài làm của các bạn.
* Kết luận, nhận định 
- GV chính xác hóa kết quả.
	Bài tập 2 : trang 43 SGK
Tìm chỗ sai trong lời giải sau và giải lại cho đúng:
a) 
Giải lại















Vậy phương trình có nghiệm 
b)
Giải lại 













Vậy phương trình có nghiệm 


4. Hoạt động 4: Vận dụng (8 phút) 
a) Mục tiêu: Sử dụng được kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi liên quan.

b) Nội dung: Bài tập trắc nghiệm về giải phương trình đưa được về dạng   thông qua trò chơi “Nông trại của tôi”.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của các câu hỏi trắc nghiệm.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1

- GV yêu cầu HS tham gia theo nhóm trả lời nhanh các bài tập trắc nghiệm củng cố kiến thức về giải phương trình đưa được về dạng  .
- Luật chơi: 
+ Có tất cả 6 con số tương ứng với 6 câu hỏi, học sinh chọn con số trả lời các câu hỏi tương ứng.
+ Mỗi câu hỏi có 10 giây để suy nghĩ và trả lời.
+ Nếu học sinh trả lời đúng thì nhận phần thưởng tương ứng cho nông trại của mình.
+ Nếu học sinh trả lời sai thì không được nhận thưởng.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS tham gia trò chơi trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm.
* Báo cáo, thảo luận 1
- GV nêu các câu hỏi, HS tham gia trả lời để củng cố nhanh kiến thức đã học.
* Kết luận, nhận định 1
Đáp án câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1. A
Câu 2. D
Câu 3. B
Câu 4. D
Câu 5. D
Câu 6. A

- GV chính xác hóa kết quả và khắc sâu kiến thức về giải phương trình dạng  
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Phương trình  có nghiệm là:


A.                        B. 


C.                       D. 

Câu 2. Phương trình  có nghiệm là:


A.                        B. 


C.                      D. 

Câu 3. Phương trình   có nghiệm là:


A.                    B. 


C.                       D. 

Câu 4. là nghiệm của phương trình nào sao đây?


A.               B. 


C.        D. 

Câu 5. Phương trình  có bao nhiêu nghiệm?
A. 4                            B. 3
C. 2                            D. 1

Câu 6. Cho .

Tính giá trị của biểu thức ?

A. B = 2                          B. B =

C. B =18                          D. B =

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- GV yêu cầu HS tham gia theo nhóm làm bài tập 4 trang 44 SGK 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- HS tham gia theo nhóm thảo luận các bước thực hiện và tiến hành làm vào vở
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát HS 

* Báo cáo, thảo luận 2
- Gọi đại diện từng nhóm lên trình bày bài tập 4 trang 44 SGK 
- HS các nhóm còn lại lắng nghe, quan sát sản phẩm của nhóm bạn và nêu các nhận xét bổ sung (nếu có)
* Kết luận, nhận định 2
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	Bài tập 4 trang 44 SGK
Giải

Khi đạt độ cao tối đa là thời điểm vận tốc của nước là bằng 0 ứng với 



Thay  vào công thức , ta tìm được 
Do đó thời gian để một giọt nước đi từ mặt đài phun nước đến khi đạt độ cao tối đa là 1,5s.



 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Học và ghi nhớ phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.
- Thực hiện các bài tập về nhà.
- Chuẩn bị bài mới: “Luyện tập”.
BÀI TẬP VỀ NHÀ
1) Giải các phương trình sau:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 


2) Tìm m để phương trình  nhận  làm nghiệm.
	
	Tiết 4



1. Hoạt động 1: Khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Gợi động cơ vào bài mới
b) Nội dung: Thực hiện giải một phương trình bậc nhất một ẩn đã học trong tiết trước, từ đó hướng dẫn giúp học sinh tìm hiểu cách giải một dạng phương trình bậc nhất có mới.
c) Sản phẩm: Từ bài toán HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS thực hiện giải phương trình: 



H1: Nêu các bước giải phương trình trên?
H2: Thực hiện giải phương trình vào vở?
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân trong thời gian 2 phút.
- HS quan sát, trả lời H1. 
- HS vận dụng kiến thức đã học, thực hiện phương trình vào vở. Đại diện 2 HS lên bảng trình bày.
* Báo cáo, thảo luận 
- GV yêu cầu HS nhận xét câu trả lời H1.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát, nhận xét bài làm trên bảng.
* Kết luận, nhận định
- Đáp án: {Nội dung}
- GV nhận xét các câu trả lời của HS và chuẩn hóa câu trả lời 
- GV ĐVĐ: Phương trình sau đây:


Chúng ta sẽ giải như thế nào?
Chúng ta cùng nhau vào tiết học ngày hôm nay!
	
Giải phương trình:













Vậy phương trình có nghiệm là:








2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (20 phút)
Hoạt động 2.1. Mở đầu về phương trình một ẩn 
Hoạt động 2.2: Phương trình bậc nhất một ẩn
2.2.1: Định nghĩa
2.2.2: Cách giải
a) 

b) Giải phương trình đưa được về dạng 
{PHẦN II}
a) Mục tiêu: 
- Học sinh nắm được cách giải phương trình bậc nhất một ẩn
- HS sử dụng kiến thức đã học để làm một số bài tập đơn giản.
b) Nội dung: 
- Thực hiện bài tập ở phần “Đặt vấn đề”
- Xây dựng các bước giải phương trình.
c) Sản phẩm:  HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS thực hiện hoạt động ở phần đặt vấn đề.

Giải phương trình: 
H1: Các em có nhận xét gì về phương trình?
H2: Em sẽ giải phương tình như thế nào?
H3: Các em trình bày bài vào vở.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS Hoạt động cá nhân để thực hiện NV1 
- Hướng dẫn hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS 
* Báo cáo, thảo luận 1
- GV yêu cầu HS trả lời miệng H1, 2
- 1 HS lên bảng trình bày lời giải.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1
- GV chính xác hóa kết quả cho học sinh ghi vào vở. Giúp HS đưa ra các bước giải tổng quát.
	

b) Giải phương trình đưa được về dạng 
{PHẦN II}
Bài tập: Giải phương trình: 















Vậy phương trình có nghiệm là: 
* Phương pháp giải:
- Quy đồng mẫu hai vế
- Khử mẫu
- Chuyển các số hạng chứa ẩn sang một vế, hằng số sang vế còn lại.
- Thu gọn và giải phương trình.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
GV yêu cầu HS thực hiện Bài 4b/sgk-T44
Giải phương trình:


* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- HS thảo luận cặp đôi bài tập sau đó trình bày kết quả
* Báo cáo, thảo luận 2
- GV hướng dẫn HS thảo luận theo cặp đôi, sau đó gọi đại diện cặp đôi trả lời.
- Yêu cầu HS nhận xét câu trả lời của bạn
* Kết luận, nhận định 2
- GV chính xác hóa các kết quả, giúp học sinh sửa lỗi và ghi bài vào vở.
	Bài 4b/sgk-T44



   

  

     

         

                  

                      

Vậy phương trình có nghiệm là: 


3. Hoạt động 3: Luyện tập (8 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được các cách giải phương trình bậc nhất một ẩn để làm bài tập.
b) Nội dung: Thực hiện: Bài tập 4c/SGK-T44; 
Bài tập 1: Theo em bạn Hòa giải phương trình sau đúng hay sai? Em sẽ giải phương trình đó như thế nào?



 (Vô nghiệm)
c) Sản phẩm: Học sinh thực hiện được bài tập 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thực hiện:
Bài tập 4c/SGK-T44
Bài tập 1 (làm việc nhóm)
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS làm bài tập 4c vào vở, 2 HS lên bảng trình bày.
- Bài tập 1 suy nghĩ làm việc theo nhóm.
* Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu HS lên bảng trình bày bài 4c
- GV yêu cầu HS cả lớp quan sát và nhận xét bài làm của các bạn
- Đại diện nhóm trả lời Bài tập 1, HS lên bảng trình bày lời giải đúng. (Dùng máy chiếu hắt chiếu phiếu bài tập nhóm)
* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hóa kết quả và khắc sâu kiến thức
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	Bài tập 4c/SGK-T44

       




                

                   

                        
Vậy phương trình có nghiệm là 


Bài tập 1
Bạn làm Sai
Cách 1:

 

 

 

 

 
Cách 2:

 

 

 

 

 

 


4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được cách giải phương trình bậc nhất một ẩn để giải quyết các bài tập và những tình huống thực tế có liên quan.
b) Nội dung: 
- Trò chơi: Hộp quà bí mật
Luật chơi: Trong mỗi hộp quà ẩn chứa một món quà bí mật. Các em hãy trả lời đúng các câu hỏi để nhận về phần quà cho mình nhé.

Câu 1. Phương trình sau có nghiệm là:
A. 3    		B.1    				C. 2    			D. 4

Câu 2. Phương trình sau có nghiệm là: 

A. 1    		B. Vô nghiệm    		C.      		D. 0

Câu 3. Phương trình sau có nghiệm là: 

A. 5 		B. 3				C. 		D. 6

Câu 4. Phương trình sau có nghiệm là: 

A. 1		B. 3				C. 		D. 6
Câu 5. Với k bằng bao nhiêu thì phương trình sau có nghiệm là:

 


A. 2			B. 			C. 9			D. 



Câu 6. Một viên gạch lát nền hình vuông có cạnh là . Biết chu vi của viên gạch đó là . Tìm 




A. 		B. 			C. 		D. 
- Toán đố: Bình bảo An hãy nghĩ ở trong đầu một số tự nhiên tùy ý, sau đó An hãy thêm năm vào số ấy, nhân tổng nhận được với hai, được bao nhiêu đem trừ đi mười, tiếp tục nhân hiệu tìm được với ba rồi cộng them sáu mươi sáu, cuối cùng chia kết quả cho sáu. 
Ví dụ: An nghĩ đến số 7 thì quá trình tính toán sẽ là:




Bình chỉ cần biết kết quả cuối cùng là đoán được ngay số An đã nghĩ là số nào.
An thử mấy lần, Bình đều đoán trúng. An phục tài Bình lắm. 
Đố em tìm ra bí quyết của Bình?
c) Sản phẩm: 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- GV yêu cầu HS đọc kỹ luật chơi: (trên màn chiếu)
“Trong mỗi hộp quà ẩn chứa một món quà bí mật. Các em hãy trả lời đúng các câu hỏi để nhận về phần quà cho mình nhé!”
Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm nhanh bằng hình thức hoạt động cá nhân.
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện bài toán đố.
* HS thực hiện nhiệm vụ 
- HS hoạt động cá nhân: Chọn câu hỏi và trả lời nhanh.
- Các nhóm làm bài toán đố trên màn hình.
* Báo cáo, thảo luận 
* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hóa kết quả và khắc sâu kiến thức 
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	Trò chơi ô chữ bí mật :
1-A, 2-B, 3-C, 4-A, 5-D, 6-A
Toán đố: Gợi ý

	 




 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
· Học thuộc định nghĩa, cách giải phương trình bậc nhất một ẩn.
· BTVN: 
Bài 1: Giải các phương trình:


 			 


 		  
Bài 2: Tìm m để phương trình ậc nhất một ẩn:

 
a) Có một nghiệm duy nhất
b) Vô nghiệm?
* Chuẩn bị bài mới: 
“ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN”

Tiết 72 + 73 + 74 + 75
§2. ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Thời gian thực hiện: 4 tiết
I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 
- Học sinh biểu diễn được một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn. 
- HS phân tích được mối liên hệ giữa các đại lượng của ẩn.
- HS giải thích được đại lượng cần đặt ẩn và đặt điều kiện cho ẩn số.
- HS nêu được các giải bài toán bằng cách lập phương trình.
- Sử dụng được kiến thức để giải các dạng bài tập.
2. Về năng lực:
* Năng lực chung:
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giao tiếp toán học: nêu được cách biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn, các bước giải bài toán bằng cách phương trình.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn và cách giải phương trình bậc nhất một ẩn hình thành được cách trình bày giải bài toán bằng cách lập phương trình và giải bài tập một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn.
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, giấy, máy tính, phiếu học tập, phấn màu, các phần quà.
2. Học sinh: SGK, sách, vở, bút, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1
Gv giới thiệu nội dung của tiết học hôm nay gồm:
01. Mở đầu: Ôn lại kiến thức về phương trình bậc nhất một ẩn và viết biểu thức biến x theo yêu cầu bài toán.
02. Hình thành kiến thức: Biểu diễn đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn.
03. Luyện tập:  Bài tập biểu diễn đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn.
04. Vận dụng: Rèn kỹ năng biểu diễn đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn qua một số bài toán thực tế.
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG(MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Gợi động cơ và bài mới
b) Nội dung: Thực hiện một số bài tập: nhận dạng phương trình bậc nhất một ẩn, viết biểu thức theo yêu cầu của đề bài.
c) Sản phẩm: Từ bài toán HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Hs tham gia cá nhân trò chơi “ Rung chuông vàng”.(3 câu hỏi)
Hs tham gia bằng cách giơ tay, Gv sẽ gọi hs trả lời.
Thời gian đọc và trả lời câu hỏi là 15 giây.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Hs đọc và trả lời câu hỏi khi được Gv gọi.
Một hs chỉ được trả lời một câu và chọn một đáp án duy nhất.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
Hs tham gia trả lời và giải thích (khi gv yêu cầu).
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới.

	Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?


A.               B. 


C.               D. 
Câu 2. Viết phương trình biểu thị cân thăng bằng trong hình 
( đơn vị khối lượng là gam).


A.          B. 


C.                 D. 
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Câu 3. Bạn Lan mua một quyển sách giá x (đồng), bạn Huệ mua quyển sách có giá gấp đôi. Biết tổng số tiền mua sách của hai bạn là  đồng. Viết biểu thức  biến  biểu thị tổng số tiền mà hai bạn mua sách.


A.           B. 


C.           D. 
Đáp án:
Câu 1. B         Câu 2. D       Câu 3. A


Phương trình bậc nhất một ẩn giúp chúng ta giải quyết nhiều vấn đề trong toán học cũng như trong thực tiễn. Chẳng hạn, trong kho tàng văn hóa dân gian Hy lạp có bài toán sau:
Một người hỏi nhà toán học Pythagore rằng ông có bao nhiêu học trò. Ông trả lời: “ Một nửa số học trò của tôi học toán, một phần tư học Nhạc, một phần bảy đâm chiêu, ngoài ra có ba cô gái”.
(Nguồn: V.D. Tchit – chia – cốp. Những bài toán cổ, NXBGD năm 2004).
[image: A close up of a paper
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Để giải đáp được bài toán này  các em cùng tìm hiểu bài học hôm nay- Bài 2. Ứng dụng của phương trình bậc nhất một ẩn.
Bài toán vừa nêu ở trên sẽ được giải ở các tiết học sau.
2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
2.1/ Tìm hiểu hoạt động 1, từ đó rút ra nhận xét.
a) Mục tiêu: Hs viết biểu thức với biến x theo yêu cầu của bài toán, từ đó rút ra nhận xét.
b) Nội dung: Hs đọc và tìm hiểu, làm bài theo yêu cầu của hoạt động 1 trong sgk trang 45.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức, hoàn thành lời giải hoạt động 1.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Hs đọc và tìm hiểu yêu cầu của hoạt động 1 sgk trang 45.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Hs làm cá nhân hoặc thảo luận cặp đôi để hoàn thành hoạt động 1.
Thời gian làm bài 1 phút 30 giây.
Gv quan sát, theo dõi và hướng dẫn học sinh hoàn thành bài tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
Đại diện nhóm  hay cá nhân sẽ báo cáo khi được gọi, các nhóm khác sẽ nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV đánh giá kết quả của HS.
	Hoạt động 1:


Gọi  là số học trò của nhà toán học Pythagore ( là số nguyên dương).

a) Biểu thức với biến x biểu thị số học trò học Toán là 

b) Biểu thức với biến x biểu thị số học trò học Nhạc là  

c) Biểu thức với biến x biểu thị số học trò đăm chiêu là  



Từ kết quả hoạt động 1 HS , GV cùng rút ra nhận xét

 Nhận xét: Trong thực tế, nhiều đại lượng biến đổi phụ thuộc lẫn nhau. Nếu kí hiệu một trong các đại lượng đó là  thì các đại lượng khác có thể biểu diễn dưới dạng một biểu thức của biến x.
2.2/ Tìm hiểu ví dụ 1.

a) Mục tiêu: Hs viết biểu thức với biến  biểu thị tổng số tiền bác Ánh phải trả.
b) Nội dung: Hs đọc và tìm hiểu, làm ví dụ 1 trong sgk trang 45.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức, hoàn thành lời giải ví dụ 1. Rồi đối chiếu với lời giải của sgk.
d) Tổ chức thực hiện: 
	[bookmark: _Hlk136760088]HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Gv gọi học sinh đọc đề ví dụ 1 sgk.
Hs đọc và tìm hiểu yêu cầu của ví dụ 1 sgk trang 45.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ;
Gv đọc và nhấn mạnh giá bán của hai chiếc quạt đầu tiên.
Từ đó hs lần lượt trình bày phần còn lại theo câu hỏi gợi ý của gv
Gv quan sát, theo dõi và hướng dẫn học sinh hoàn thành bài tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
Hs tham gia phát biểu hoàn thành bài tập.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
Nhận xét thái độ hợp tác làm bài của các em và cách thức trình bày vào tập.


	


Ví dụ 1. Bác Ánh đi siêu thị mua bốn chiếc quạt điện cùng loại. Do siêu thị thực hiện khuyến mãi nên giá bán bốn chiếc quạt đó như sau: Hai chiếc quạt đầu tiên không được giảm giá, chiếc quạt thứ ba có giá bán được giảm  nghìn đồng so với giá bán của chiếc quạt thứ hai, chiếc quạt thứ tư có giá bán được giảm  nghìn đồng so với giá bán của chiếc quạt thứ ba. Gọi  (nghìn đồng) là giá bán của chiếc quạt đầu tiên. Viết biểu thức với biến x biểu thị tổng số tiền bác Ánh phải trả.
Lời giải.

Giá bán hai chiếc quạt đầu tiên đều là  
(nghìn đồng).

Giá bán chiếc quạt thứ ba là  (nghìn đồng).
Giá bán chiếc quạt thứ tư là

 (nghìn đồng). 

Tổng số tiền bác Ánh phải trả khi mua bốn chiếc quạt là 

 (nghìn đồng). 


3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
3.1/ Luyện tập 1:
[bookmark: _Hlk136775148]a) Mục tiêu: Hs viết biểu thức với biến x theo yêu cầu của luyện tập 1.
b) Nội dung: Hs đọc và tìm hiểu, làm luyện tập 1 trong sgk trang 45.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức, hoàn thành lời giải luyện tập 1.
 d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Gv gọi một học sinh đọc đề luyện tập 1 sgk.
- Hs đọc và tìm hiểu yêu cầu của luyện tập 1 sgk trang 45.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ;
- Gv giới thiệu công thức liên quan giữa 3 đại lượng S, v, t theo đề bài trong đó:
S ( quãng đường, m);  v ( vận tốc, m/ph); t ( thời gian, ph).
- Từ đó hs đọc lại đề,  lần lượt trình bày phần còn lại.
- Hs làm cá nhân hoặc thảo luận cặp đôi để hoàn thành bài tập.
Thời gian làm bài 1 phút.
Gv quan sát, theo dõi và hướng dẫn học sinh hoàn thành bài tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
Đại diện nhóm (cá nhân) sẽ báo cáo khi được gọi, các nhóm khác sẽ nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV đánh giá kết quả của HS.
Nhận xét thái độ hợp tác làm bài của các em.
	Luyện tập 1.


Bạn An dành mỗi ngày  phút để chạy bộ. Viết biểu thức với biến  biểu thị: 


a) Quãng đường (đơn vị: m) bạn An chạy được trong  phút, nếu bạn An chạy với tốc độ là  m/phút.


b) Tốc độ của bạn An (đơn vị: m/phút), nếu trong  phút bạn An chạy được quãng đường là  m.
Lời giải.




Ta có:      ;    


a) Quãng đường bạn An chạy được trong  phút với tốc độ 150 m/phút là  (m).



b) Tốc độ của bạn An khi chạy quãng đường  m trong  phút là (m/ph)








3.2/ Bài tập làm thêm ( Luyện tập 2)
a) Mục tiêu: Hs viết biểu thức với biến x theo yêu cầu của luyện tập 2.
b) Nội dung: Hs đọc và tìm hiểu, làm luyện tập 2.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức, hoàn thành lời giải luyện tập 2.
 d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Hs đọc và tìm hiểu yêu cầu của luyện tập 2.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ;


- Gv nhấn mạnh “biết vận tốc của xe máy là  (km/h) và mỗi giờ ô tô lại đi nhanh hơn xe máy km”
- Từ đó hs đọc lại đề, từ đó ghi được công thức tính vận tốc ô tô.
- Hs làm cá nhân để hoàn thành bài tập.
Gv quan sát, theo dõi và hướng dẫn học sinh hoàn thành bài tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
Hs đứng tại chỗ trả lời khi được GV gọi. 
Hs khác sẽ nhận xét bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV đánh giá kết quả của HS.
Nhận xét thái độ làm bài của các em.
	

Xe máy và ô tô cùng đi trên một con đường, biết vận tốc của xe máy là  (km/h) và mỗi giờ ô tô lại đi nhanh hơn xe máy km. 
Viết công thức tính vận tốc ô tô?
Lời giải.


Mỗi giờ ô tô lại đi nhanh hơn xe máy km nghĩa là vận tốc ô tô lớn hơn vận tốc xe máy km/h.

Khi đó vận tốc ô tô là (km/h)



4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
[bookmark: _Hlk136776944]Nhiệm vụ 1:
[bookmark: _Hlk136776980]a) Mục tiêu: Hs viết biểu thức với biến x theo yêu cầu của bài tập.
b) Nội dung: Hs đọc và tìm hiểu, làm bài tập.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức, chọn lời giải qua câu hỏi trắc nghiệm có 4 đáp án ( chỉ chọn duy nhất một đáp án).
d) Tổ chức thực hiện:

Sea Games ( Đại hội thể thao Đông Nam Á ) lần thứ  vừa diễn ra tại Việt Nam. 
Đội tuyển bóng đá Nam và Nữ của Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch Sea Games và mang về vinh quang cho nước nhà, em hãy cùng đội bóng của chúng ta bảo vệ vững chắc cầu môn của mình bằng cách học thật tốt và trả lời đúng các câu hỏi sau nhé. 
                                                    EM TẬP LÀM THỦ MÔN
LUẬT CHƠI
- Một thư ký và 2 đội (mỗi đội 4 bạn).
- Mỗi đội có 4 bạn tham gia. Mỗi bạn chỉ được làm thủ môn bắt bóng một lần duy nhất. Để bắt được trái bóng em phải trả lời đúng 1 câu hỏi trắc nghiệm, nếu trả lời đúng bạn được quyền đi tiếp, trả lời sai bóng sẽ bay vào lưới và em là người thua cuộc và đội bạn được quyền tham gia.
- Những thủ môn xuất sắc không để thủng lưới sẽ nhận được 10 điểm.
- Khi hết câu hỏi, thư ký sẽ tổng kết điểm và thông báo đội chiến thắng.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Hs tham gia nhiệm vụ bằng cách giơ tay , gv gọi .
- Hs đọc và tìm hiểu và chọn câu trả lời.
- Mỗi hs chỉ được làm bài một lần.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Hs thực hiện nhiệm vụ theo đội của mình và theo luật của trò chơi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Hs hoàn thành câu trả lời ngay sau khi đọc xong đề bài.
- Đáp án hiện ra luôn khi hs trả lời sai.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV đánh giá kết quả của HS.
Nhận xét thái độ hợp tác làm bài của các em.

	Câu 1. Xe tải thứ nhất chở x tấn hàng, xe thứ hai chở gấp đôi xe thứ nhất.

 Số tấn hàng của xe thứ hai chở được tính theo  là 




A.           B.           C.          D.




Câu 2:  Biểu thức với biến  biểu thị diện tích hình chữ nhật với chiều dài là  (cm), chiều dài hơn chiều rộng (cm), diện tích hình chữ nhật là  (cm2) là :


A.            B. 


C.             D.   

Câu 3. Biểu thức với biến x biểu thị diện tích hình bên (biết diện tích của hình bằng ).


A.          B. 

C. x2 + 18 = 144         D. 
[image: A diagram of a rectangular object
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Câu 4. Năm nay tuổi của mẹ gấp ba lần tuổi của Trang. Nếu gọi  là tuổi của Trang năm nay. Sau 5 năm nữa tổng số tuổi của mẹ và Trang là 66 tuổi , ta có biểu thức tương ứng là


A.         B. 


C.                  D.         
Đáp án
Câu 1. C            Câu 2. A       
Câu 3. B            Câu 4. D


Hết trò chơi, thư ký tổng kết và thông báo đội chiến thắng và đội chiến thắng được nhận phần quà là một hộp kẹo.
Nhiệm vụ 2:
a) Mục tiêu: Hs viết biểu thức với biến x theo yêu cầu của bài tập.
b) Nội dung: Hs đọc và tìm hiểu, làm bài tập.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức và lời giải của bài tập
d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Gv cho hs quan sát và ghi bài vào tập trên bảng phụ ( hoặc máy chiếu)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Hs đọc đề, thảo luận nhóm và làm bài.
Hoạt động nhóm 4 bạn, thời gian 5 phút.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
Học sinh thảo luận, ghi bài.
Đại diện nhóm trình bày.
Hs (nhóm) khác nhận xét, bổ sung để hoàn thiện bài.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV đánh giá kết quả của HS.
Nhận xét thái độ hợp tác làm bài của các em.
Yêu cầu cá nhân hs ghi bài vào tập.

	 Bài tập: 





Một người mua  bông hoa hồng và hoa cẩm chướng hết tất cả  đồng. Giá mỗi bông hoa hồng là  đồng, giá mỗi bông hoa cẩm chướng là  đồng. Viết biểu thức biến   biểu thị tổng số tiên mua hoa.


Gọi số bông hoa hồng là  

Số bông hoa cẩm chướng là: 

Số tiền mua hoa hồng là:  (đồng)

Số tiền mua hoa cẩm chướng là: (đồng)

Vì tổng số tiền mua hoa hết  đồng nên ta có




Trong tiết học hôm nay chúng ta đã cùng tìm hiểu những kiến thức cơ bản gồm:


1. Nhận dạng được phương trình bậc nhất một ẩn ( với là hai số đã cho và a khác 0).

2. Viết được biểu thức chứa biến  theo yêu cầu của bài toán.

2.1/ Viết được biểu thức chứa biến  biểu thị số học trò học Toán, Nhạc và số học trò đăm chiêu của nhà toán học Pythagore.

2.2/ Viết biểu thức với biến  biểu thị tổng số tiền bác Ánh phải trả khi mua bốn chiếc quạt cùng loại.

2.3/ Viết biểu thức với biến  biểu thị quãng đường; vận tốc. 
2.4 / Một vài bài toán khác.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
-Học thuộc định nghĩa, cách giải phương trình bậc nhất một ẩn.
- Xem và làm lại các dạng bài tập đưa phương trình về dạng phương trình bậc nhất một ẩn và giải.
- Xem và làm lại các dạng bài tập biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn.
- Chuẩn bị trước mục II: Một số ví dụ về ứng dụng phương trình bậc nhất một ẩn.





	Tiết 2


1. Hoạt động 1: Khởi động 
a) Mục tiêu: Gợi động cơ và bài mới.
b) Nội dung: Thực hiện các câu hỏi trắc nghiệm thông qua trò chơi “Em tập làm thủ môn”.
c) Sản phẩm: Đáp án các câu hỏi trắc nghiệm: HS chọn một trong các đáp án A, B, C, D và đưa bảng đáp án.
d) Tổ chức thực hiện:
GV chiếu slide các câu hỏi để HS thực hiện.
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện các câu hỏi trắc nghiệm để ôn lại kiến thức về biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn, cách tìm mối quan hệ giữa các đại lượng.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân thực hiện các câu hỏi trắc nghiệm.















* Báo cáo, thảo luận
- HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.
- GV yêu cầu HS quan sát và nhận xét câu trả lời của các bạn.
* Kết luận, nhận định
- Đáp án các câu trắc nghiệm:
Câu 1.A                         Câu 2. C
Câu 3. C                        Câu 4. D
- GV nhận xét câu trả lời của HS và tuyên dương HS trả lời đúng. 
- GV gợi mở vấn đề vào bài: Qua các câu hỏi, các em đã ôn lại và nắm chắc cách biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn. Đó là một việc hết sức quan trọng trong việc giải bài toán bằng cách lập phương trình và trong bài học ngày hôm nay, cô trò chúng ta cùng đi tìm hiểu ví dụ về một số ứng dụng phương trình bậc nhất một ẩn.
	

Câu 1. Hiện nay, mẹ Lan hơn Lan  tuổi.


Sau  năm nữa, nếu số tuổi của Lan là   (tuổi) thì số tuổi của mẹ Lan hiện nay là

A. 

B. 	

C. 	

D. 
Câu 2. Xe máy và ô tô cùng đi trên một con đường, biết vận tốc của xe máy là  (km/h) và mỗi giờ ô tô lại đi nhanh hơn xe máy km. Biểu thức biểu thị vận tốc của ô tô:









Câu 3. Một ca nô và một tàu thủy khởi hành cùng một lúc trên một con sông. Biết tàu thủy đến chậm hơn ca nô  giờ. Nếu gọi thời gian đi của tàu thủy là x thì thời gian đi của ca nô là:














Câu 4. Hai vòi nước cùng chảy vào bể thì sau  giờ đầy bể. Nếu vòi thứ nhất chảy  giờ, vòi thứ hai chảy  giờ thì được  bể. Nếu gọi  giờ là thời gian vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể thì số phần nước trong bể vòi thứ hai chảy một mình trong  giờ là

A. .

B. .

C. .

D. .


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
2.1 Tìm hiểu các bước giải bài toán cổ phần mở đầu
a) Mục tiêu: Hs biết cách phân tích và chọn ẩn, lập phương trình và giải phương trình qua bài toán cổ phần mở đầu.
b) Nội dung: Hs đọc và tìm hiểu, làm bài toán cổ trong sgk trang 45.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức, hoàn thành lời giải bài toán cổ. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Gv yêu cầu học sinh đọc lại bài toán cổ trong phần mở đầu.
Gv yêu cầu học sinh nhắc lại kết quả của bài học tiết 1 : 
- Khi gọi số học trò  của nhà toán học Pythagore là x, thì: 
Số học trò học Toán 
Số học trò học Nhạc 
Số học trò đăm chiêu 
- Từ đó suy ra  phương trình biểu thị dữ kiện  bài toán
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên theo từng bước hướng dẫn:
- Viết phương trình biểu thị dữ kiện  bài toán – bước lập phương trình.
- Giải phương trình
- Kêt luận( đối chiếu kết quả phương trình với điều kiện của ẩn)










	Một người hỏi nhà toán học Pythagore rằng ông có bao nhiêu học trò. Ông trả lời: “ Một nửa số học trò của tôi học toán, một phần tư học Nhạc, một phần bảy đâm chiêu, ngoài ra có ba cô gái”.
(Nguồn: V.D. Tchit – chia – cốp. Những bài toán cổ, NXBGD năm 2004).
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Bước 1: Lập phương trình


Gọi số học trò của nhà toán học Pythagore là ( )

Khi đó: Số học trò học Toán là : 

Số học trò học Nhạc là ;  

Số học trò đăm chiêu là 

Theo giải thiết, ta có phương trình: 
Bước 2: Giải phương trình






Bước 3: Kết luận

Giá trị  thoả màn điều kiện của ẩn

Vậy, số học trò của nhà Toán học Pythagore là 



2.2. Tìm hiểu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	Sản phẩm dự kiến


	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Gv yêu cầu các nhóm tóm tắt các bước giải bài toán cổ lên bảng phụ
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS tiến hành thảo luận nhóm 
- HS trình bày bài làm vào bảng nhóm.
* Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu đại diện 1  nhóm lên bảng trình bày (treo bảng nhóm).
- GV yêu cầu HS quan sát và nhận xét bài làm của các bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hóa các bước giải lên bảng phụ.
- GV đánh giá, nhận xét các nhóm và khen thưởng, động viên.
Gv chốt kiến thức các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình bằng sơ đồ tư duy.
	
Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Bước 1. Lập phương trình
· Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số
· Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết
· Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng
Bước 2: Giải phương trình
Bước 3. Kết luận
Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thoả mãn các điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.
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2.3. Tìm hiểu một số ví dụ về cách giải bài toán bằng cách lập phương trình
Hoạt động 2.3.1: Ví dụ 2/trang 47 – SGK 
a) Mục tiêu: 
- Giúp cho HS nắm vững cách giải phương trình bậc nhất một ẩn.
- HS áp dụng những kiến thức đã học để giải bài toán bằng cách lập phương trình.
b) Nội dung: Học sinh làm ví dụ 2 SGK/trang 47  SGK.
c) Sản phẩm: Biểu diễn được các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết rồi phân tích và trình bày được bài toán bằng cách lập phương trình. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV chiếu ví dụ 2/ SGK trang 47.
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm bàn thực hiện ví dụ 2 trang 47-SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS tiến hành thảo luận nhóm bàn( 4 học sinh)  để thực hiện ví dụ 2 trang 47-SGK.
- HS trình bày bài làm vào bảng nhóm.
* Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu địa diện  nhóm lên bảng trình bày (treo bảng nhóm).
- GV yêu cầu HS quan sát và nhận xét bài làm của các bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hóa kết quả ví dụ 2. 
- GV đánh giá, nhận xét mức độ đạt được của sản phẩm của mỗi nhóm và ghi điểm nhóm có kết quả chính xác. 
	Ví dụ 2/ SGK/ 47
Đề bài:
Năm nay, tuổi của anh gấp ba lần tuổi của em. Sau 6 năm nữa, tuổi của anh chỉ gấp đôi tuổi của em. Hỏi năm nay tuổi của anh và tuổi của em là bao nhiêu?
· Tóm tăt
	
	Năm nay
	6 năm sau

	Tuổi em
	

	


	Tuổi anh
	

	



Lời giải: 


Gọi tuổi của em hiện nay là , điều kiện 

Khi đó, tuổi của anh hiện nay là 


Sau 6 năm nữa, tuổi của em là  và tuổi của anh là 
Theo giả thiết, ta có phương trình:


 = 2()


= 



Giá trị  thoả mãn điều kiện của ẩn.

Vậy, tuổi cả em hiện nay là 6 và tuổi của anh hiện nay là 



Hoạt động 2.3.2: Ví dụ 3/trang 47 – SGK 
a) Mục tiêu: 
- HS biểu diễn được các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết. Sau đó tóm tắt bài toán và trình bày được cách giải bài toán bằng cách lập phương trình (dạng toán chuyển động)
b) Nội dung: Học sinh đọc và làm ví dụ 3/ SGK/ 47
c) Sản phẩm: Biểu diễn được các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết rồi phân tích và trình bày được bài toán bằng cách lập phương trình. 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV chiếu ví dụ 3 trang 47-SGK.
- GV hướng dẫn học sinh tóm tắt bài toán bằng cách lập bảng
- GV hướng dẫn học sinh phân tích bài toán bằng cách đặt ra các câu hỏi:
- Bài toán có mấy đối tượng tham gia?
- Bài toán gồm những đại lượng nào?
Quan hệ giữa các đại lượng là gì?
Những đại lượng nào đã biết? Những đại lượng nào chưa biết?
- Theo đề bài ta tập được phương trình nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân tóm tắt bài toán
- Hs hoạt động các nhân tự suy nghĩ, trả lời câu hỏi GV đặt ra:
+ Có hai đối tượng tham gia là ô tô và xe máy
+ Các đại lượng: Quãng đường, vận tốc, thời gian 
                          S = V.T
Vận tốc: đã biết
Quãng đường đi, thời gian là chưa biết
Biểu diễn các đại lượng trong bài toán:


* Báo cáo, thảo luận
- HS: Lắng nghe, giơ tay phát biểu, thực hiện yêu cầu của GV.
- 1 HS lên bảng  trình bày 
- GV quan sát và trợ giúp HS.  
- GV nhận xét phần trả lời của HS.
* Kết luận, nhận định
GV nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của HS, ghi điểm cho HS trả lời chính xác.
	Ví dụ 3/ SGK/47



Một xe máy khởi hành từ Hà Nội đi Hải Phòng với tốc độ km/h. Sau đó 10 phút, trên cùng tuyến đường đó, một ô tô xuất phát từ Hải Phòng đi Hà Nội với tốc độ km/h. Hỏi sau bao lâu, kể từ khi xe máy khởi hành , hai xe gặp nhau? Biết quãng đường từ Hà Nội – Hải Phòng dài km.
* Tóm tắt
	
	Vận tốc
( km/h)
	Thời gian (h)
	Quãng đường (km)

	Xe máy
	

	

	


	Ô tô
	

	

	



Lời giải:


Đổi  phút =  giờ


Gọi thời gian từ lúc xe máy khởi hành đến lúc hai xe gặp nhau là ( giờ), điều kiện:

Khi đó, thời gian ô tô đi từ lúc khởi hành đến khi gặp xe máy là  ( giờ)


Khi hai xe gặp nhau, xe máy đã đi từ được quãng đường là (km), ô tô đã đi được quãng đường là  (km)

Đến lúc hai xe gặp nhau, tổng quãng đường đi được của hai xe đúng bằng quãng đường Hà Nội- Hải Phòng dài km nên ta có phương trình:


Giải phương trình





Giá trị thoả mãn điều kiện của ẩn. 

Vậy , kể từ khi xe máy khởi hành, hai xe gặp nhau sau giờ, tức là 1 giờ 18 phút.


Hoạt động 2.3.2: Ví dụ 4/trang 49 – SGK 
a) Mục tiêu: 
- HS biểu diễn được các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết. Sau đó tóm tắt bài toán và trình bày được cách giải bài toán bằng cách lập phương trình 
b) Nội dung: Học sinh đọc và làm ví dụ 4/ SGK/ 49
c) Sản phẩm: Biểu diễn được các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết rồi phân tích và trình bày được bài toán bằng cách lập phương trình. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
Gv yêu cầu học sinh đọc bài tập ví dụ 4/ SGK/ 49
Gv hướng dẫn học sinh cách phân tích để xác định công thức tính giá tiền phải trả khi đi tacxi.
- Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm đôi giải phương trình để tính quãng đường di chuyển của cô Hạnh.





* HS thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh đoc nội dung ví dụ 4
- Học sinh biện luận để xác định quãng đường di chuyển nhiều hơn 20km
- HS hoạt động nhóm đôi  để giải phương trình tìm ra số km mà cô Hạnh di chuyển.
Sau khi hoạt động nhóm đôi xong, GV 1 HS ở một nhóm bất kì lên bảng trình bày bài làm và GV nhận xét.
* Kết luận, nhận định
GV nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của HS, ghi điểm cho HS trả lời chính xác.
	Ví dụ 4/ SGK/ 49 
. Giá cước dịch vụ của một hãng tacxi ở Hà Nội vào tháng như sau:
	Giá cước mở cửa 
( tính cho 1 km đầu tiên)
	Giá cước
Những kilomet tiếp theo
	Giá cước
Từ kilomet thứ 21 trở đi

	
 đồng
	
 đồng
	
 đồng



Gọi là số kilomet mà hành khách di chuyển. 
Khi đó, số tiền mà hành khách phải trả được tính bởi công thức:

T = 20 000 nếu 


 nếu 


T =  nếu 

Cô Hạnh di chuyển bằng xe của hãng xe taxi trên và đã trả số tiền là đồng. Hỏi cô Hạnh đã di chuyển quãng đường là bao nhiêu kilomet.
Lời giải:
Nếu hành khách di chuyển quãng đường dài 20km thì phải trả số tiền là : 

	

Do  nên cô Hạnh đã di chuyển quãng đường dài hơn 20km hay x>20.
Do đó, tổng số tiền cô Hạnh phải trả( tính theo x) là : 

    

	

	

	

	

	

Vậy, cô Hạnh đã di chuyển quãng đường là 




3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức giải bài toán bằng cách lập phương trình theo các bước đã học.
b) Nội dung: Hs đọc và tìm hiểu, làm luyện tập 2, luyện tập 3 trong sgk trang 48, trang 49.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức, hoàn thành lời giải luyện tập 2, luyện tập 3 sgk trang 49.
 d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Hs đọc và tìm hiểu yêu cầu của luyện tập 2 và luyện tập 3 sgk trang 48, 49.
Giáo viên chia lớp làm 2 nhóm
Nhóm 1 thực hiện luyện tập 2
Nhóm 2 thực hiện luyện tập 3
- GV yêu cầu cả 2 nhóm khi thực hiện các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình đều tóm tắt bài toán.
Luyện tập 2.
Hiện nay, ông hơn cháu 56 tuổi. Cách đây 5 năm, tuôi ông gấp tám lần tuổi của cháu. Hỏi cháu hiện nay bao nhiêu tuổi?
Luyện tập 3.
Một tổ may áo theo kế hoạch mỗi ngày may 30 cái áo. Nhờ cải tiến kĩ thuật, tổ đã may thêm được mỗi ngày 40 cái nên đã hoàn thành trước thời hạn 3 ngày, còn may thêm được 20 cái áo nữa. Tính số áo mà tổ đó phải may theo kế hoạch. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ;
- Hs thảo luận cặp đôi trong từng nhóm để hoàn thành bài tập vào bảng phụ
Gv quan sát, theo dõi và hướng dẫn học sinh hoàn thành bài tập luyện tập 2 và 3


















Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
Đại diện nhóm sẽ báo cáo khi được gọi, các nhóm khác sẽ nhận xét và bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV đánh giá kết quả của HS.
Nhận xét thái độ hợp tác làm bài của các em.

	Luyện tập 2.
* Tóm tắt:
	
	Hiện nay
	Cách đây 5 năm

	Tuổi ông
	
	
	
	

	Tuổi cháu
	
	
	
	


Lời giải: 



Gọi tuổi của cháu hiện nay là , điều kiện 

Khi đó, tuổi của ông hiện nay là 


Cách đây 5 năm, tuổi của cháu là   và tuổi của ông là 
Theo giả thiết, ta có phương trình:

	

	

	

	

Giá trị  thoả mãn điều kiện của ẩn.
Vậy, tuổi của cháu hiện nay là 13 
Luyện tập 3
* Tóm tắt
	
	Kế hoạch
	Thực tế

	Thời gian
	
	
	
	

	Năng suất
	
	
	
	

	Sản phẩm
	
	
	




Lời giải: 


Gọi thời gian theo kế hoạch tổ đó phải làm xong công việc là  (ngày; )

Vậy sản phẩm cần làm theo kế hoạch là  (áo) 

Thực tế, thời gian hoàn thành trước kế hoạch 3 ngày là: ( ngày)

Vậy, sản phẩm thực tế là: (áo) 

Vì tổ đó làm thêm được  cái áo nữa so với kế hoạch nên ta có phương trình :             

  

	

	

thỏa mãn điều kiện)

Thời gian hoàn thành công việc là ngày
Số áo cần dệt là:

  (áo)

Vậy số áo mà tổ đó phải may theo kế hoạch là  áo.














4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Củng cố các bước giải toán bằng cách lập phương trình đặc biệt các lập phương trình bậc nhất.
b) Nội dung: Hs đọc và tìm hiểu, làm bài tập.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức, chọn lời giải qua câu hỏi trắc nghiệm có 4 đáp án ( chỉ chọn duy nhất một đáp án).
d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV tổ chức trò hơi hái táo. Trên cây táo có 3 câu hỏi trắc nghiệm.
GV chia lớp làm 4 nhóm. Các thành viên trong nhóm chuẩn bị bảng cá nhân trong và bút dạ
Gv chọn 2 HS làm thư kí.
Thư kí có nhiệm vụ quan sát các thành viên trả lời sai trong các  nhóm. Kết thúc trò chơi, nhóm nào có ít thành viên sai sẽ thắng cuộc
- Hs tham gia nhiệm vụ bằng cách giơ tay , gv gọi .
- Hs đọc và tìm hiểu và chọn câu trả lời.
- Mỗi hs chỉ được làm bài một lần.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Hs thực hiện nhiệm vụ theo đội của mình và theo luật của trò chơi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Hs hoàn thành câu trả lời ngay sau khi đọc xong đề bài.
- Đáp án hiện ra luôn khi hs trả lời sai.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV đánh giá kết quả của HS.
Nhận xét thái độ hợp tác làm bài của các em.

	Câu 1.  




Một hình chữ nhật có chiều dài là x (cm), chiều dài hơn chiều rộng  (cm). Diện tích hình chữ nhật là  .  Phương trình biểu thị diện tích hình chữ nhật theo  là:








Câu 2:

Một  phân số có mẫu số hơn tử số  đơn vị, 

nếu tăng cả tử lẫn mẫu thêm  đơn vị ta được 

phân số mới bằng . Gọi tử của phân số ban 

đầu là thì phương trình biểu thị phân số ban 

đầu theo   là

A. 	

B. .	

C. .	

D. .

Câu 3.  Năm nay tuổi mẹ gấp  lần tuổi

Phương. Phương tính rằng  năm nữa thìtuổi


mẹ chỉ còn gấp  lần tuổi Phương. Gọi  là
tuổi của Phương năm nay vậy  phương trình 
biểu thị tuổi của Phương theo x là: 

A. .	

B. .	

C. .	

D. .



* Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Ghi nhớ các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
- Xem lại các câu hỏi trắc nghiệm và các bài tập đã giải.
- Làm các bài tập ở SBT.
- Xem trước và chuẩn bị cho tiết học sau.
- Tìm thêm các cách giải khác trong ví dụ 3/49 SGK.

Tiết 3
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU) 
a) Mục tiêu: 
- HS nắm lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
- Gợi mở để HS nhận thấy mối quan hệ giữa các đại lượng từ đó biểu diễn đại lượng này theo đại lượng kia.
b) Nội dung: HS quan sát màn hình máy chiếu và thực hiện yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: Kết quả câu trả lời của HS theo câu hỏi GV đưa ra.(Chọn  một trong các đáp án A,B,C,D và giơ lên).
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
   GV chiếu slide các câu hỏi để HS thực hiện.
Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Khi HS trả lời được các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình, Gv chốt và gọi HS hỏi trong 3 bước  vừa nêu bước nào quan trọng nhất?
GV chốt trong ba bước vừa nêu,bước nào cũng quan trọng.Tuy nhiên để thành bài giải hoàn chỉnh, thì trước hết phải thành thạo bước 1 rồi sau đó mới đến các bước còn lại. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại bước 1 bằng cách trả lời 4 câu hỏi trắc nghiệm sau:


Câu 1: Ông Nam năm nay  tuổi ( là số tự nhiên khác 0 ). Hỏi mười năm sau tuổi của ông Nam là bao nhiêu?




A 		B. 			C. 		D. 



Câu 2: Nam hiện nay  tuổi ( là số tự nhiên khác 0). Ông của Nam hơn Nam  tuổi. Khi đó tuổi của ông Nam là:




A.		B. .		C. 		D. 	



Câu 3: Một người đi xe đạp với vận tốc . Quãng đường người đó đi được trong  giờ  là:




A. 		B. .			C. .			D. 




Câu 4: Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc  Cùng lúc đó, một xe máy cũng đi cùng chiều với ô tô với vận tốc nhỏ hơn ôtô .Khi đó vận tốc xe máy là 




A..		B..		C..		D.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
     HS theo dõi và thực hiện theo yêu cầu của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
     Phần 1:GV gọi  một HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
     Phần 2:HS hoạt động theo nhóm  trả lời 4 câu hỏi trắc nghiệm và chọn đáp án A, B, C,D giơ lên theo hiệu lệnh của GV. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
     GV đánh giá kết quả của các nhóm,cộng điểm và thưởng cho các nhóm trả lời chính xác, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- GV chốt lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình qua sơ đồ tư duy.
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C. LUYỆN TẬP: 
1.Hoạt động 1: Bài tập 2/49 SGK
a) Mục tiêu: 
-HS biết biểu diễn được các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết. 
-Hoàn thành được bài giải bài toán bằng cách lập phương trình.
b) Nội dung: HS quan sát SGK, quan sát màn hình máy chiếu để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: Biểu diễn được các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết,tóm tắt được bài toán.Từ đó trình bày được bài toán bằng cách lập phương trình. 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu đề bài tập 2/49 SGK và yêu cầu HS quan sát đề. 
-Yêu cầu HS tóm tắt bài toán
- GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm để hoàn thành phiếu học tập.(nhằm giúp HS trình bày bài giải)





BT 2/49 SGK: Giá niêm yết của một máy lọc nước và một nồi cơm điện có tổng là  triệu đồng. Bác Bình mua hàng vào đúng dịp tri ân khách hàng nên so với giá niêm yết, máy lọc nước được giảm giả và nồi cờn điện được giảm giá Do đó, tổng số tiền bác phải trả là triệu đồng. Tính giá tiền niêm yết của mỗi sản phẩm đã nêu.


Gọi  ( triệu đồng) là giá tiền niêm yết của một máy lọc nước ( điều kiện  ..............)
a. Biểu thức biểu thị giá tiền niêm yết của nồi cơm điện là .…… (triệu đồng)
b. Biểu thức biểu thị giá tiền saukhi được giảm giá của một máy lọc nước là .. ……….. (triệu đồng)
c. Biểu thức biểu thị giá tiền saukhi được giảm giá của một nồi cơm điện là: ………. (triệu đồng)

d. Phương trình biểu thị tổng số tiền bác Bình phải trả theo  là …………….

- GV giới thiệu cách biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn.
-GV chụp các kết quả các phiếu học tập của các nhóm gửi qua zalo.(hoặc có thể dùng cam quay và sữa trực tiếp trên các phiếu học tập của các nhóm).
-  Sau đó GV chiếu kết quả của một nhóm trình bày chính xác nhất.
- Từ phương trình lập được,GV hướng dẫn HS thực hiện cách trình bày bài toán theo các bước.
- GV yêu cầu các nhóm  còn lại nhận xét, chấm chéo.
-GV sẽ cộng điểm cho các nhóm hoàn thành chính xác.
-GV giới thiệu cách chọn ẩn khác và so sánh hai cách giải ở bài tập 2/49 và ví dụ 3 SGK/49. GV nhấn mạnh, mỗi bài tập có nhiều cách giải,ta nên chọn cách giải tối ưu nhất.
 -Liên hệ với thực tế, cùng một công việc, có nhiều phương án giải quyết khác nhau, người thành công trong công việc đó bao giờ cũng có phương án làm việc tối ưu hơn.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
- HS hoạt động nhóm thực hiện bài tập 2/49 SGK theo phiếu học tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS: Lắng nghe, giơ tay phát biểu, thảo luận nhóm thực hiện yêu cầu của GV.
- GV quan sát và trợ giúp HS.  
- GV nhận xét và ghi điểm nhóm có kết quả chính xác.
Bước 4: Kết luận, nhận định
  GV nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của HS, ghi điểm nhóm có kết quả chính xác. 
	ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 
BÀI TẬP 2/49 SGK: 
Giải:


Gọi  (triệu đồng) là giá niêm yết của một máy lọc nước

Giá niêm yết của một nồi cơm điện là:  (triệu đồng)
Giá tiền của một máy lọc nước sau khi được giảm giá 15% là:
 85%x (triệu đồng)

Giá tiền của một nồi cơm điện sau khi được giảm giá 10% là: 90%(triệu đồng)
 Vì bác Bình đã trả sau khi mua giảm giá cả máy lọc nước và nồi cơm điện là 5,65 triệu đồng nên ta có phương trình: 


Giá trị  thỏa mãn điều kiện của ẩn.
Vậy giá niêm yết của một máy lọc nước là 4 triệu đồng.
Giá niêm yết của một nồi cơm điện là: 

  (triệu đồng).



2.Hoạt động 2: Bài tập 4/49 SGK 
a) Mục tiêu: 
-HS biết biểu diễn được các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.
Biết tóm tắt bài toán. Từ đó hoàn thành được bài giải bài toán bằng cách lập phương trình (dạng toán chuyển động).
b) Nội dung: HS quan sát SGK, quan sát màn hình máy chiếu để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: Biểu diễn được các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.Từ đó trình bày được bài toán bằng cách lập phương trình. 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu Bài tập 4/49 SGK. 
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân để hoàn thành bài tập.
- GV yêu câu HS tóm tắt bài toán theo hướng dẫn của GV.


	Đối tượng
	
 (km/h)
	
 (h)
	
 (km)

	Ô tô 1
	40
	

	


	Ô tô 2
	60
	

	




Từ bảng tóm tắt, GV gọi HS đứng tại lớp trình bày bài giải hoàn chỉnh.
-  Sau đó GV nhận xét, sửa sai và trình bày trên bảng
-GV yêu cầu HS về nhà giải bài toán theo cách chọn ẩn khác .
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
- HS hoạt động cá nhân để hoàn thành bài tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS: Lắng nghe, giơ tay phát biểu, thực hiện yêu cầu của GV.
- 1 HS đứng tại lớp trình bày
- GV quan sát và trợ giúp HS.  
- GV nhận xét phần trả lời của HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
  GV nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của HS, ghi điểm cho HS trả lời chính xác. 
	Bài tập 4/49 SGK: 
Giải :


Đổi  phút = 


Gọi  là quãng đường từ Huế đến Đà Nẵng 

Quãng đường xe thứ nhất đi được là: 

Quãng đường xe thứ hai đi được là : 

Thời gian xe thứ nhất đi được là:  

Thời gian xe thứ hai đi được là:  
Vì xe thứ hai nghĩ lại ở Đà Nẵng 30 phút nên ta có phương trình: 



Giá trị  thỏa mãn điều kiện của ẩn.

Vậy quãng đường từ Huế đến Đà Nẵng là  km.



D.VẬN DỤNG (14 phút)
Hoạt động 1: Trò chơi trốn tìm cùng Bạch Tuyết và bảy chú lùn.
a) Mục tiêu: Qua trò chơi giúp HS nắm được các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình, biết biểu diễn đại lượng chưa biết qua ẩn và đại lượng đã biết.Từ đó trình bài bài toán giải bằng cách lập phương trình.
b) Nội dung: 
GV chia HS lớp thành 6 nhóm
HS quan sát  màn chiếu thảo luận theo nhóm để trình bày bài giải cho các câu hỏi vào bảng nhóm rồi chọn ra đáp án chính xác trên bảng nhóm .
Câu 1. Khu vườn nhà bạn Nam có tổng cộng 36 cây cam và cây bưởi. Biết rằng số cây bưởi nhiều gấp đôi số cây cam.Vậy số cây cam, cây bưởi có trong khu vườn nhà bạn Nam lần lượt là:




A. .		B. .		C. 		D. 



Câu 2. Hiện nay Bố Lan hơn Lan  tuổi. Cách đây  năm tuổi  của bố Lan gấp  lần tuổi Lan. Hỏi hiện nay Lan bao nhiêu tuổi?




A. .			B. .			C. .			D. 




Câu 3. Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc  km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc  km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là  phút. Tính quãng đường 




A ..		B. .		C. .		D. .
c) Sản phẩm: Trình bày được bài giải các câu hỏi trên bảng nhóm rồi chọn được các đáp án A, B, C, D sau bài giải.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS đọc nội dung các câu hỏi trắc nghiệm
- HS các nhóm thảo luận, cử đại diện trình bày vào bảng nhóm rồi  chọn đáp án và dán lên bảng của lớp học.
- GV kích chuột vào đáp án đúng, một chú lùn xuất hiện (GV cử 1 HS làm chú lùn) và trao quà cho HS.Các đáp án còn lại sai thì xuất hiện các con vật.
- GV nhận xét và trao quà cho câu trả lời chính xác, phạt chung cho các nhóm trả lời sai.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS quan sát, lắng nghe, trả lời, hoàn thành yêu cầu của GV.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS hoạt động theo nhóm trình bày và chọn đáp án.
- Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung cho nhau. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của HS và chốt lại cách trình bày giải bài toán bằng cách lập phương trình.
	Trò chơi trốn tìm cùng Bạch Tuyết và bảy chú lùn.




* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ(2 phút):
- Ghi nhớ các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
-Xem lại các bài tập đã giải.
- Làm BT 1, 3, 5 SGK/49 chuẩn bị  cho tiết sau.
- HD BT 3/49 SGK
       + Hướng dẫn HS trình bày theo các câu hỏi gợi mở

Gọi  (triệu đồng) là số tiền mà bác An đã gửi vào ngân hàng (ĐK.  ………………..) 

Số tiền bác An lãnh sau  năm (gốc lẫn lãi) là: ………………..

 Số tiền bác An lãnh sau  năm (gốc lẫn lãi) là: ………………..

Tổng số tiền bác An đã lãnh sau 2 năm cả gốc lẫn lãi là  đồng nên ta có phương trình ………………..

	Tiết 4


1. Hoạt động 1: Khởi động (3 phút)
a) Mục tiêu: Gợi động cơ và bài mới.
b) Nội dung: Thực hiện các câu hỏi trắc nghiệm thông qua trò chơi “Em tập làm thủ môn”.


Câu 1. Hai xe khởi hành cùng một lúc, xe thứ nhất đến sớm hơn xe thứ hai  giờ. Nếu gọi thời gian đi của xe thứ nhất là  giờ thì thời gian của xe thứ hai là




A.  giờ ;             	B.  giờ;	    	C.  giờ;            D.  giờ.



Câu 2. Chu vi một mảnh vườn hình chữ nhật là . Biết chiều dài hơn chiều rộng . Nếu gọi chiều rộng mảnh vườn là  thì phương trình của bài toán là




A. ;         B. ;	   	C. ;      	 	D. .


Câu 3. Số thứ nhất gấp  lần số thứ hai. Nếu gọi số thứ nhất là  thì số thứ hai là




A. 	;		      B. ;		  C. ;			D. .




Câu 4. Một người đi xe máy từ A đến B, với vận tốc . Lúc về người đó đi với vận tốc . Do đó thời gian về lâu hơn thời gian đi là  phút. Nếu gọi quãng đường AB là  thì phương trình của bài toán là


A. ;                     		 B. ;


C. ;                      		 D. .
c) Sản phẩm: Đáp án các câu hỏi trắc nghiệm: HS chọn một trong các đáp án A, B, C, D và đưa bảng đáp án.
d) Tổ chức thực hiện:
GV chiếu slide các câu hỏi để HS thực hiện.
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện các câu hỏi trắc nghiệm để ôn lại kiến thức về biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn, cách tìm mối quan hệ giữa các đại lượng.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân thực hiện các câu hỏi trắc nghiệm.
* Báo cáo, thảo luận
- HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.
- GV yêu cầu HS quan sát và nhận xét câu trả lời của các bạn.
* Kết luận, nhận định
- Đáp án các câu trắc nghiệm:
Câu 1. D                        Câu 2. A
Câu 3. B                        Câu 4. C
- GV nhận xét câu trả lời của HS và tuyên dương HS trả lời đúng. 
- GV gợi mở vấn đề vào bài: Câu hỏi 1 và 3 ôn lại cách biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn; còn câu hỏi 2 và 4 ôn lại cách lập phương trình của dạng bài toán chuyển động, bài toán có nội dung hình học. 
Hôm nay ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cách giải ở một số dạng toán khác và củng cố các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
	

Câu 1. Hai xe khởi hành cùng một lúc, xe thứ nhất đến sớm hơn xe thứ hai  giờ. Nếu gọi thời gian đi của xe thứ nhất là  giờ thì thời gian của xe thứ hai là


A.  giờ;           B.  giờ;


C.  giờ;           D.  giờ.



Câu 2. Chu vi một mảnh vườn hình chữ nhật là . Biết chiều dài hơn chiều rộng . Nếu gọi chiều rộng mảnh vườn là  thì phương trình của bài toán là


A. ;       B. ;


C. ;                   	   D. .


Câu 3. Số thứ nhất gấp  lần số thứ hai. Nếu gọi số thứ nhất là  thì số thứ hai là


A. 	;	           B. ;	  


C. ;			D. .



Câu 4. Một người đi xe máy từ A đến B, với vận tốc . Lúc về người đó đi với vận tốc . Do đó thời gian về lâu hơn thời gian đi là 30 phút. Nếu gọi quãng đường AB là  thì phương trình của bài toán là


A. ;       B. 


C. ;        D. 


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (3 phút)
- GV chốt lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình qua sơ đồ tư duy.  
[image: A diagram of a variety of colored lines

Description automatically generated with medium confidence]
3. Hoạt động 3: Luyện tập (24 phút)
Hoạt động 3.1: Bài tập 1 trang 49 – SGK (12 phút)
a) Mục tiêu: 
- Học sinh biểu diễn được một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn. 
- Giúp cho HS ôn lại cách giải phương trình bậc nhất một ẩn.
- HS áp dụng những kiến thức đã học để giải bài toán bằng cách lập phương trình.
b) Nội dung: HS quan sát SGK, quan sát màn hình máy chiếu để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: Biểu diễn được các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết rồi phân tích và trình bày được bài toán bằng cách lập phương trình. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV chiếu đề bài tập 1 trang 49-SGK.



Một cuộc thi có  câu hỏi với quy định cho điểm như sau: Với mỗi câu hỏi, nếu trả lời đúng thì được cộng  điểm, trả lời sai thì bị trừ 1 điểm, không trả lời thì không được điểm. Bạn Minh được  điểm trong cuộc thi đó. Hỏi bạn Minh đã trả lời đúng được bao nhiêu câu? Biết rằng bạn Minh đã trả lời tất cả các câu trong cuộc thi.
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm tổ thực hiện bài tập 1 trang 49-SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS tiến hành thảo luận nhóm để thực hiện bài tập 1 trang 49-SGK.
- HS trình bày bài làm vào bảng nhóm.
* Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu 4 nhóm lên bảng trình bày (treo bảng nhóm).
- GV yêu cầu HS quan sát và nhận xét bài làm của các bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hóa kết quả của bài tập 1. 
- GV đánh giá, nhận xét mức độ đạt được của sản phẩm của mỗi nhóm và ghi điểm nhóm có kết quả chính xác. 
	Bài tập 1 SGK/49
Tóm tắt:
	Đối tượng
	Số câu
	Số điểm nhận được

	Câu trả lời đúng
	

	


	Câu trả lời sai
	

	



Lời giải:
Vì bạn Minh đã trả lời tất cả các câu trong cuộc thi nên không có câu nào bạn Minh không trả lời được. 
Do đó, bạn Minh chỉ có thể trả lời đúng hoặc sai. 

Gọi số câu đúng là 

Khi đó, số câu sai là  (câu). 


Suy ra: Số điểm nhận được cho câu trả lời đúng là ; số điểm nhận được cho câu trả lời sai là .

Ta có phương trình: 







 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy bạn Minh đã trả lời đúng được  câu.


Hoạt động 3.2: Bài tập 3 trang 49 – SGK (12 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS biểu diễn được các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết. Sau đó tóm tắt bài toán và trình bày được cách giải bài toán bằng cách lập phương trình (dạng toán về lãi suất ngân hàng).
b) Nội dung: HS quan sát SGK, quan sát màn hình máy chiếu để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: Biểu diễn được các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết rồi phân tích và trình bày được bài toán bằng cách lập phương trình. 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu 2 HS nhắc lại công thức lãi kép và chuẩn hóa kiến thức.
- GV chiếu đề bài tập 3 trang 49-SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân để hoàn thành bài tập.
* Báo cáo, thảo luận
- HS: Lắng nghe, giơ tay phát biểu, thực hiện yêu cầu của GV.
- 1 HS đứng tại lớp trình bày
- GV quan sát và trợ giúp HS.  
- GV nhận xét phần trả lời của HS.
* Kết luận, nhận định
GV nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của HS, ghi điểm cho HS trả lời chính xác.
	Công thức lãi kép:



Với một khoản tiền gốc  được gửi tiết kiệm với lãi suất năm trong  năm. Khi đó:

• Số tiền lãi nhận được sau  năm là:

.

• Số tiền lãi nhận được sau  năm là:

.
Bài tập 3 SGK/49
Tóm tắt:
	Khoảng thời gian
	Số tiền gốc
(triệu đồng)
	Số tiền lãi
(triệu đồng)
	Số tiền thu được
(triệu đồng)

	Sau 1 năm
	

	

	


	Sau 2 năm
	

	

	



Lời giải:


Gọi  (triệu đồng) là số tiền mà bác An đã gửi vào ngân hàng 
Sau 1 năm, số tiền mà bác An nhận được (gồm cả gốc lẫn lãi) là:

 (triệu đồng)
Sau 2 năm, số tiền mà bác An nhận được (gồm cả gốc lẫn lãi) là:

 (triệu đồng).

Vì sau 2 năm, bác An rút được số tiền cả gốc và lãi là  triệu đồng nên ta có phương trình



                         (TMĐK)
Vậy ban đầu, bác An gửi vào ngân hàng số tiền là 100 triệu đồng.


4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức các môn học khác để giải quyết bài toán thực tiễn gắn với giải các bài toán bằng cách lập phương trình.
b) Nội dung: HS quan sát SGK, quan sát màn hình máy chiếu để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: Giải bài tập 5 trang 49-SGK và hoàn thành phiếu học tập.
d) Tổ chức thực hiện: 
Nhiệm vụ 1: Hoàn thành bài tập 5 trang 49 – SGK (8 phút)
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- GV chiếu đề bài tập 5 trang 49-SGK.

* HS thực hiện nhiệm vụ 
- HS hoạt động nhóm đôi để nhắc lại kiến thức môn Hóa học đã được học để nêu cách giải quyết bài toán.
Sau khi hoạt động nhóm xong, GV 1 HS ở một nhóm bất kì lên bảng trình bày bài làm và GV nhận xét.
	Bài tập 5 SGK

Ta có phương trình: 










Suy ra phân tử của nitric acid đó có  nguyên tử .

Vậy công thức phân tử của nitric acid đó là .    
Hình ảnh minh họa phân tử nitric acid                                                                                                                                                                                                                                                                                  
[image: Axit Nitric (HNO3) 68%]


Nhiệm vụ 2: Hoàn thành phiếu học tập (5 phút)


Bài tập: Anh Hùng gửi ngân hàng  triệu đồng, sau một năm số tiền anh có được cả gốc lẫn lãi là  triệu đồng. Hỏi lãi suất gưi của ngân hàng là bao nhiêu phần trăm (\%) trong một năm.
* Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Ghi nhớ các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
- Xem lại các câu hỏi trắc nghiệm và các bài tập đã giải.
- Làm các bài tập ở SBT.
- Xem trước và chuẩn bị cho tiết học sau.


 



Số lượng trường Trung học phổ thông
Năm 2008	
Gia Lai	Đăk Lăk	Lâm Đồng	34	47	33	Năm 2018	
Gia Lai	Đăk Lăk	Lâm Đồng	44	53	46	Column1	
Gia Lai	Đăk Lăk	Lâm Đồng	



Sales	A
[VALUE]
B
[VALUE]
C
[VALUE]
D
[VALUE]

0.35	0.45	0.15	0.05	
Sales	
cá	Bò sát	Lưỡng cư	Chim	ĐV có vú	0.15	0.2	0.1	0.25	0.3	
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